1. chuong 1 
1. chuong 2 
1. KỸ thuật khai thác lưới kéo 
2. Kỹ thuật khai thác tỉnh dầu 
3. Lý thuyết về ngư cụ và các hệ thống khai thác 
4. Các chỉ tiêu kinh tế và vấn đề khai thác trạm bơm 
5. Chương 1: Kiểm toán việc chấp hành pháp luật, 
chế độ quản lý đầu tư và xây dựng 

6. Kiểu con trỏ 
7. Kiểu mảng 
8. LƯới kéo 
9. LƯỚIi rê 

0. Lưới vây 


KỸ thuật khai thác lưới kéo 
Đây là tài liệu về kỹ thuật khai thác lưới kéo 


Phân loại lưới kéo 


Có nhiều cách phân loại lưới kéo, người ta có thể căn cứ: vào tầng nước 
hoạt động: theo số tàu (thuyền) áp dụng: vào động lực được trang bị; dựa 
vào kết cấu lưới; dựa theo phương tiện vật lý tăng cường đánh bắt; dự 
vào số miệng lưới d0ược kéo; và dựa vào đối tượng khai thác,... mà phân 
loại lưới kéo. Nếu: 


e Căn cứ theo tầng nước hoạt động, có thể phân thành:: 

« LƯới kéo tầng đáy, luôn làm việc sát đáy (H 5.1) 

« Lưới kéo tầng giữa, làm việc ở lớp nước ở gần đáy lên tới mặt 
nước (H 5.2) 


Trong đó lưới Kéo tầng đáy chiếm đa số. 
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H5.1 - Lưới kéo tầng đáy. 


Ảnh của FAO, 1985 


e _..o Căn cứ vào số lượng tàu thuyền kéo lưới, có 2 loại: 


s Lưới kéo đơn (giả đơn): đơn đuôi (H 5.3a); đơn mạn (H 5.3b). 
«© LƯỚI kéo đôi hay Giả đôi, hay Cào đôi (H 5.3c) 
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Figure 17.0ne-Boat Mid-water Trawling 
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e _.o Căn cứ vào động lực tàu thuyền kéo lưới, có 3 loại: 


e Lưới kéo thuyền buồm ứt sử dụng) 
« Lưới kéo thuyền buồm lắp máy 
Lưới kéo cơ giới 


o_ Căn cứ vào cấu tạo lưới, có 5 loại: 


Lưới kéo có cánh 

Lưới kéo không cánh 
Lưới kéo 2 thân (2 tấm) 
Lưới kéo 4 thân (4 tấm) 
Lưới kéo dây 


o_ Căn cứ vào phƯơng tiện vật lý tăng cường đánh bắt 


Lưới kéo thường 


Đơn hội _ 
Cáp Kéo 


S34 - Luii kén Âm (uâi) 


Đơn mạn 
Cáp Kéo 


‹ñ Mi - Luới Ñóa mụn 


Kéo đồi Cáp Kio 


Ni- Luới kéo đồi (càa đâi) 


Lưới kéo điện 
Lưới kéo ánh sáng 
o_ Căn cứ vào số lượng lưới được kéo 
Lưới kéo 2 lưới (H 5.4) 
Lưới kéo 4 lưới 
Lưới kéo 8 lưới 
Lưới kéo 16 lưới 


o_ Căn cứ vào hệ thống mở miệng lưới 
se LƯỚI kéo có ván lưới (H 5.5) 
se LƯỚi cào rường 
e« Lưới cào khung 
o_ Căn cứ vào đối tượng đánh bắt 
e« Lưới kéo tôm 
se Lưới kéo cá 
se LƯỚI cào sò, điệp 
Hiện nay ta đang Ở giai đoạn thứ 2 của kỹ thuật khai thác, nghĩa là có sự 


kết hợp giữa cơ giới với các đặc tính sinh học cá, chẳng hạn, đánh cá kết 
hợp điện, ánh sáng,... 


Lưới kéo tầng đáy 
Cấu tạo lưới kéo 


Cấu tạo của lưới kéo gồm: áo lưới, các dây giềng và các trang thiết bị 
phụ trợ (H 5.6). 
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Áo lưới 


Áo lưới kéo bao gồm 4 phần chính: Cánh lưới, lưới chắn, thân lưới, và 
đụt lưới (H 5.7a). Ngoài ra trong từng phần lưới ciòn được chia phụ thêm 
dựa theo kích thước mắt lưới và đỘ thô chỉ lưới (H 5.7b) 


CánhThânĐụtLưới chắnVùng hướng cá Vùng giữ cáVùng uy hiếpH 5.7a 
- Các bộ phận chủ yếu của áo lưới 


Lưới chắn : Dây chia 


v 
bà 


Cáp kén Ngáng 


N0 È 04010010166040166090146901640901040909/%,,43099) 


€/ 


Thân 


Viền trắng vAb 


H 5.6- Hình dạng tẳng thể của lưới kéo 
e« Cánh lưới 


Để làm ra cánh lưới người ta có thể đan một mạch để tạo thành tấm lưới 
theo phương pháp tăng hoặc giảm, hoặc có thể sử dụng tấm lưới đã 
được dệt sẵn rồi cắt ra thành từng tấm lưới có hình dạng nào đó, sau đó 
các tấm này được ráp lại bằng các đường sươn quấn hoặc có thể kết 
hợp giữa cả đan và cắt. 


Cạnh mắt lưới, theo qui luật đi từ miệng trở vào thân và đụt thì nhỏ dần, 
mắt lưới tại đụt là nhỏ nhất. Vật liệu làm lưới có thể bằng sợi thiện 
nhiên, như sợi bông, đay, gai,... hoặc bằng vật liệu sợi tổng hợp như 
Polyetylene, Nilon,... Hiện nay sợi thiên nhiên ít được sử dụng trong nghề 
cá, bởi cường độ đứt thấp và dễ bi mục nát khi để lâu trong nước. 
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Ở đây: a là kích thước cạnh mắt lưới; n1 và n2 tương ứng là số mắt lưới 
của cạnh đáy trên và đáy dưới; U1 và U2 tương ứng là hệ số rút gọn 
ngang và hệ số rút gọn đứng của tấm lưới. 


Lưu ý: 


e Khi độ nghiêng K nhỏ, thì lưới sẽ dài, gây tốn nhiều nguyên vật 
liệu, giá thành sẽ cao. 

e Nếu đỘ nghiêng K lớn, lưới sẽ nhẹ, giá thành thấp, nhưng cá dễ 
thoát ra ngoài. 


Đầu cánh lưới 
Hiện nay, lưới kéo trên thế giới có các dạng đầu cánh lưới như sau: đầu 


cánh thẳng: đầu cánh hình thang: đầu cánh cắt vát; và đầu cánh dạng đuôi 
én. 


Trong các dạng đầu cánh như trên thìđầu cánh đuôi én thƯờng được áp 
dụng nhất bởi cho độ mở cao là lớn nhất. Thực nghiệm về độ mở cao 
của các loại đầu cánh cho thấy rằng nếu ta giả định là độ mở cao của 
đầu cánh đuôi én là 100% thì đầu cánh đuôi thẳng và đầu cánh rút ngắn 
có độ mở cao là 70%; đầu cánh hình thang là 75%; và cầu cánh cắt vát là 
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e« Chiều dài lưới chăn 
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« Chiều dài lướ 


Lcánh = (0,2-0,3).B 
Lưu ý: Cánh lưới kéo tầng giữa thì ngắn hơn cánh lưới kéo tầng đáy. 
e Chiều dài hàm trên: 
Lhàm trên = (0,12-0,2).B 
ở đây: B là chiều rộng kéo căng của tấm lưới chắn. 
© ĐỘ nghiêng của tấm lưới chắn: 
K=0,2-0,3 
+ Thân lưới 
Tác dụng của thân là tiếp tục lùa và hướng cá vào đụt. Do thân lưới phải 


dài nên than có thể được phân thành nhiều đoạn thân có kích thước cạnh 
mặt lưới và đỘ thô chỉ lưới khác nhau. 
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Hiện nay có 3 dạng thân lưỚi sau: thân hình nón; thần phÓng nón; và thân 
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bằng nhựa hoặc thủy tinh tổng hợp. Nhưng nhược điểm của phao hình 
cầu thủy tinh thường bị vỡ và ở đỘ sâu lớn dễ bị ngấm nước, nên chủ 
yếu dùng Ở đỘ sâu nhỏ hơn 100 m nước. Ở độ sâu lớn người ta phải 
dùng phao kim loại (H 5.8). 


Để nâng độ mở đứng cho miệng lưới kéo, người ta còn lắp thêm ở giềng 
phao bởi một số phao thủy động, phao này sẽ có sức nổi tăng lên rất lớn 
một khi làm việc trong môi trường có lưu tốc dòng chảy hoặc vận tốc 
tàu. 
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Nếu gọi P là lực nổi của phao thủy động, thì lực nổi này sẽ là: 
?'=q+ử1y 


trong đó:q là thành phần lực nổi thủy tĩnh; Ry là thành phần lực nổi thủy 
động 


Từ đây ta thấy, nếu: 


e Nếu vận tốc nước lên phao thủy động V = 0 thì Ry = 0, khi đó: P = 
q, nghĩa là, lực nổi của phao thủy động sẽ bằng với lực nổi thủy 
tĩnh. 

e Nếu vận tốc nước lên phao thủy động V z 0 thì Ry # 0, khi đó: P= q 
+Ry, nghĩa là, lực nổi của phao thủy động sẽ bao gồm cả lực nổi 
thủy tĩnh và lực nổi thủy động. 


Ngoài ra, để làm tăng độ mở cao cho viền phao người ta còn lắp ”diều” ở 
miệng lưới kéo (H 5.9). 


Phao thủy tĩnh Phao thủy tĩnh Phao thủy 
không quai Có quai động 


H 5.8-— Các laại nhao thường đủùng trong lưới kéo 
+ Các dây giềng trong lưới kéo 


Tác dụng của giềng phao và giềng chì nhằm tạo độ mở đứng cho miỆng 
lưới kéo. Các dây giềng trống (dây đỏi), gồm: giềng trống của giềng 
phao (đỏi phao); giềng trống của giềng chì (đỏi chì); và giềng trống của 
giềng lực hông (đỏi biên) nhằm đưa ván ra xa lƯới và tăng diện tích lùa 
quét. 


Dây nâng miệng lưới chạy dọc theo giềng phao đến giữa giềng phao rồi 
vòng theo cánh lưới đi xuống giềng chì. Mục đích sử dụng của dây nâng 
miệng lưới là để nâng giềng chì nặng lên trườc khi thao tác thu lưới. 


Đối với lưới cơ giới thì giềng phao gồm 3 đoạn, mỗi đoạn được làm 
bằng dây cáp thép có bọc sợi thực vật bên ngoài. Giềng chì cũng gồm 5-7 
đoạn dây cáp thép có bọc sợi thực vật. Cần lưu ý là trong lưới kéo có hai 
loại giềng chì: giểng chì cứng và giềng chì mềm. 


Nếu nền đáy tương đối ”mềm”, bằng phẳng thì người ta dùng giềng chì 
mềm. Chẳng hạn ở vùng Vịnh Bắc bộ, biển Đông-Nam bộ và vịnh Thái 
lan thường dùng loại giềng chì mềm này. Nếu nền đáy khá cứng, gồ ghề, 
lõm chỏm thì dùng giềng chì cứng để chống mài mòn, chẳng hạn một vài 
vùng của biển Trung bộ. 


Thông thường, đối với giềng chì mềm, bên trong có lõi giềng bằng cáp 
thép, thì bên ngoài trước hết được quấn một lớp chỉ lưới cũ, sau đó quấn 
dây thừng mềm (H 5.10a, b, c). 
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HSi0a- Giắng chì bằng cáp quét và xích lùa 


Dây phân tổ 
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HšSi0ù- Giắng chỉ bằng xích và vàng đệm caa su 
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e Các giềng lực hông của thân lưới có chức năng gánh bớt các lực tải 
cho lưới trong quá trình dắt lưới. Đảm bảo cho lưới không bi rách 
do tải quá lớn tác dụng lên lưới. Các giềng này được lắp dọc từ đầu 
cánh ra tới đụt lưới kéo. 


Lắp trực tấp xích lùa vàn giằng 


Lấp chì trực tiếp vào giảng 


$ H 1.1d- Lắp chì vàa giằng 
Vòng dây thắt miệng đụt được lắp được lắp quanh đụt lưới kéo 
thông qua hệ thống các vòng khuyên. Khi thu sản lượng người ta 
dùng máy tời và cần cẩu để thu dây này để nâng sản lượng lên tàu. 


e_ Vòng dây phân chia sản lượng được dùng khi sản lượng khai thác 
cao nhắm tránh trường hợp đụt bị rách do sản lượng quá nặng. 
+ Que ngáng 
Que ngáng được lắp ở đầu cánh lưới, có tác dụng đảm bảo ổn định độ 
mở cao ban đầu của miệng lưới kéo (H 5.11). 
Có nhiều dạng que (thanh) ngáng, gồm: que ngáng là Ống thép hình trụ, 


dài từ (0,8-1,2)m; Que ngáng dạng con lăn; que ngáng gÕ thủ công, dài 
(20-30) m,... 


Dắythá tiện 


Gần đây có nhiều lưới không dùng que ngáng. Cấu trúc lưới không dùng 
que ngáng thƯờng có đỘ mở cao rất lớn, thường áp dụng cho khai thác cá 
tầng đáy và tầng giữa. 


+ Dây cáp kéo 


Dây cáp kéo dùng để kéo và đưa lưới đến đỘ sâu cần thiết phục vụ cho 
việc đánh bắt. Dây cáp kéo có thể làm bằng thừng hoặc cáp thép. Tuỳ 
thuộc vào công suất của tàu, tốc độ dắt lưới và sức cản của hệ thống 
lưới mà có đỘ thô khác nhau. ĐỘ dài của dây cáp kéo phải đảm bảo đủ 
đưa lưới đến đỘ sâu cần thiết và có độ võng thích hợp sao cho lưới và 
ván làm việc ổn định, đồng thời phải có chiều dài dự trữ thích hợp được 
quấn sẵn trong tang tời lưới kéo. 


+ Dây đỏi 


Tác dụng của dây đỏi (giềng trống) ngoài việc đưa ván lƯỚi ra xa cánh, 
nó còn có tác dụng lùa cá. Dây đỏi thường có đường kính lớn hơn dây cáp 
kéo (do có bọc thêm dây sợi thực vật bên ngoài), nhưng lực đứt nhỏ hơn 
dây cáp kéo. Trong quá trình làm việc nhờ vệt quét sát đáy của ván dọc 
theo hệ thống dây đổi mà hình thánh nên bức tường bụi vô hình làm cho 
cá không dám chui qua hệ thống dây đỏi để ra ngoài miệng lưới. 


+ Ván lưới 


Ván lưới có nhiệm vụ tạo độ mở ngang cho miệng lưới, ổn định diện 
tích lủa quét của lưới kéo. Ván lưới được bố trí hai bên đầu cánh lưới. 
Ngoài ra hiện nay để tăng độ mở cao cho miệng lưới, thì ngoài phao, 
người ta còn lắp ván ở viền phao, gọi là “diều”. Ván lưới có rất nhiều 
dạng, gồm: ván chữa nhật phẳng: ván chữa nhật cong: ván bầu dục 
phẳng (1 khe, 2 khe, 3 khe); ván chỏm cầu; ván lá sách,... (H 5.12). 


Ván lưới kéo thường làm bằng gỗ có nẹp thép giữ bọc lại, trong một số 
ván chỏm cầu chỉ dùng toàn bằng thép. Gần đây người ta sử dụng nhiều 
ván các loại ván bầu dục và chỏm cầu, bởi độ mở của nó lớn hơn rất 
nhiều so với ván phẳng. 


Ủy 


h 


~” 


ổng t 


à lực b 


t (Rx) v 


á 


ực cản ma s 


| 


2 


~ 


tổng của 


Lực mở của ván (R) là 


độn 


g (Ry). 


R—=R,+ 


h nhƯ sau: 


11 


bổ 


ỢC ft 


lưới (K) đư 


Ủa ván 


ệ số lực mở c 


FAŠ 


lại 


IP 


à©®) 
lẾ) 
S.= 
xo x5 
2 > 
‹q)- cơ 
"=6 
rz . 
CN 
+ (é 
hz, => 

=Ì 
ŒØ „= 
HO 
=5 
ø Đ 
©) ‹O- 
=< 
—.È 
9Ö 
‹q)- :r0 
m= IR 
= 
2 bô 
= E 
ĐÔ ° 
EÌ= vG/ 
Đ`®ö 
2 -= .- 
— me) 
- <©- 
5Sẽ 
“8 ‹Ö- ng 
> E > 
< Km 
KT. E2 
‹ö | ~ 
© (Ằ.Ø 
ĐO :^ :— 
= 9O 
8 sG z8 
1 .^ ›: 


Đ 


lò 


ộ 
hệ: W v 


Ò 


<= 


` 


= 


W 


W 


reợ 


đÒ 


vợ 


vợ 


đÒ 


JW$ 


á 


cáng 


"Thanh cca+tc cqt1e rr, 


;r. 


(71C (JIÉC 7RỢ(I71C vXY CiicC7t Z7? 


+27 5 7T7— Các cđrụrt 


éO 


k 


z 


` 


1 Và cáp 


đỏi 


ầy 


lưới, d 


án vào các hệ thống 


~“ 


+ Cách liên kết v 


hƯ sau (H 5.13) 
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Ta có sơ đỒ liên kết ván v 


Văn bầu đục 


Jï 5 l2 — Cũt knmi trần lưới kéo 


Phương pháp biếu thị kích thước lưới kéo 

Ở Việt Nam: 

Số mắt lưới ở miệng x 2a miệng (mm) x Chiều dài tỪ cánh tới đụt (m) 
Ở Trung quốc: Chiều dài viền phao (m) x Chu vi kéo căng Ở miệng (m) 
Số mắt lưới ở miệng 


Ở Tây Âu: Chiều dài giềng phao (m) / Chu vi miệng lưới (m) 


Tàu đánh lưới kéo và kỹ thuật khai thác lưới kéo 


Sơ đồ bố trí mặt boong tàu lưới kéo đuôi và tàu lưới kéo mạn 


Trong thực tế đánh bắt bằng lưới Kéo ta thấy có hai kiểu bố trí mặt 
boong làm việc lá bố trí trước Cabin (Tàu lưới kéo mạn) hoặc sau Cabin 
(tài lưới kéo đuôi). Sự bố trí này tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng nhưng 
cũng còn phụ thuộc vào kiểu thiết kế tàu truyền thống của từng địa 
phương khác nhau. Mỗi kiều bô trí đều có các ưu, nhược điểm riêng của 
nó. 


Sơ đồ bố trí tàu lưới kéo mạn 


Ta có một số sơ đồ bố trí mắt bằng boong ở một số tàu lưới kéo mạn 
như sau (H 5.14): 
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Ñ š 13 liên lún rào hệ thẳng lưới 


Sơ đồ bố trí tàu lưới kéo đuôi 


Ta có một số sơ đồ bố trí mặt bằng boong ở một số tàu lưới kéo đuôi 
nhƯ sau (H 5.15): 


=4 G==” 


2_ Chỉ làm việc được một mạn 
Dùng được cho lưới kéo mạn nhải 
và đánh được cổ lưới rê cơ giới. 


Ï Kóo hưới được cả hai 
mạm. Cho pháp tiệt kiềm 
thôi gian tụy thao thiệt kê 
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3. Lưới giả mạn phẩi. $4. Loại tàu nhỏ. Kóo mạn đôi. Sứ mg 
Có chế biển ngạp trên tàu cho nhiều nghệ. Trang bị thô sơ. 


H 5 14_ Sư đồ hỗ trímặt bằng ờừ mi số tàu lưới kéo mạn 


Sơ đồ bố trí các thiết bị trên tàu lưới kéo mạn và kỹ thuật khai thác 
lưới kéo mạn 


Sơ đồ bố trí hệ thống thu và thả lưới 


Các trang thiết bị trực tiếp phục vụ cho khai thác lưới kéo, bao gồm các 
máy tời kéo và thả cáp; cần cẩu nâng lưới và ván; và một số trang thiết bị 
khác. Ta có sơ đồ bố trí hệ thống tời thả và thu lƯới nhƯ sau (H 5.15): 
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KỸ thuật khai thác lưới kéo mạn 


Kỹ thuật khai thác lưới kéo mạn gồm 5 bước: Chuẩn bị; Thả lưới; Dắt 
lưới; Thu lưới; và lấy cá (đồng thời chuẩn bị cho mẽ khai thác tiếp theo 
sau đó). 


+ Chuẩn bị 


Trước khi bắt đầu đi khai thác thì các công việc cần thiết phục vụ cho 
chuyến biển đều phải được chuẩn bị trước và đầy đủ. Phải kiểm tra lại 
lưới, các loại dây, đặc biệt là dây cáp kéo cần phải được so lại cho bằng 
nhau, có đánh dấu từng đoạn chiều dài, các lon lăn, ru-lô,... đều phải xem 
xét lại, thay thế nếu cần thiết. Cần dự phòng thêm một hoặc hai vàng 
lưới kéo để phòng khi rách hoặc mất lưới do gặp phải chướng ngại vật 
nền đáy trong quá trình hoạt động. 


Tàu bè cũng phải được xem xét lại và nhiên liệu cho chuyến biển chuẩn 
bị đầy đủ. tuy hiên, nếu có thể bổ sung nhiên liệu được ở ngoài biển thì 
việc chuẩn bị nhiên liệu cũng tương đối vừa phải. 


Lương thực, thực phẩm cũng cần phải chuẩn bị chu đáo nếu khai thác xa 
bờ và dài ngày. 


Sau khi chuẩn bị tương đối đầy đủ các thứ cần thiết thì cho tàu hướng 
đến ngư trường dự định sẽ đánh bắt sau đó. 


+ Thả lưới 


Để đảm bảo cho việc khai thác được thuận lợi, ta phải theo qui trình kỹ 
thuật thao tác thả lưới Kéo như sau (Hình 5.16): 


1. Máy từi lưới gá 3. Rông fục W0 0. Rùng mục đồi hp tấp 
¿. Kông tịc đng ú. Rủng tụt đổi Hướngtáp 1Ù Giá đủ đấy tây mộng 
3. Rũng ft trại Ì_ tá án đuối |1. Rông địt tấn ữ rahi 
Ả, Dữ Văn tiÙ1 ủ. Rằng fục W0 13. Ràng rịc (Pirl) hàm 


Hình š 1 - Äơ lễ lồ titắt BiÃ hị lầu lỗi lúa man 


Công việc xác định ngư trường, tìm ra luồng cá để thả lưới thì phụ thuộc 
rất nhiều vào kinh nghiệm đánh bắt của thuyền trưởng và các thiết bị 
thăm dò cá. Sau khi đã chọn được vị trí, khu vực thả lưới, cũng như là 
hướng dắt lưới thì thuyền trưởng cho tàu giảm tốc độ. Tốc độ này được 
tính toán dựa theo tốc đỘ đi tới của tàu và tốc đỘ thả cáp kéo. 


Đối với lưới kéo mạn cần căn cứ theo hướng nước, hướng gió mà thả 
lưới để đảm bảo cho lưới và ván không gặp sự cố khi bắt đầu thả. Cần 
phải đăm bảo nguyên tắc là sau khi thả lưới xong thì mạn làm việc phải 
nằm về phía dưới gió. Tiếp đó, nếu thấy lưới thả ra bình thường (lưới 
không bị lộn, xoắn,...) thì bắt đầu thả dây đỏi. 


Để đảm bảo an toàn thả lưới trong điều kiện có sóng, gió lớn thì khi khi 
lưới đã xuống nước cần cho tàu chạy vòng tròn để lưới mở ra theo đúng 
hình dạng của nó. 


Trong quá trình thả ván thì đầu tiên người ta thả ván mũi trước đến khi 
nào ván mũi đi ngang qua máy tời thì bắt đầu thả ván đuôi, phải thả dây 
ra tỪ từ để tránh hiện tượng chéo ván, dễ gây tại nạn cho lưới. Trong quá 
trình thả lưới phải tìm hiểu đỘ sâu nơi thả lưới, cần thả sao cho dây 
chạm đáy biển ở độ võng thích hợp, thông thường chiều dài cáp kéo thả 
ra phải gấp 3-4 lần đỘ sâu, nếu đỘ sâu nhỏ hơn 100 m nước, còn nếu độ 
sâu lớn hơn 100 m nước thì thả cáp dài gấp 2,5-3,0 lần độ sâu khai thác. 


Khi ván gần chạm đáy biển thì phải giảm tốc độ cho ván rớt êm xuống 
nền đáy, nhằm tránh tai nạn cho ván, bởi nếu thả ván chìm quá nhanh ván 
có thể bị cắm bùn. Sau khi thả ván xong thì bắt đầu thả cáp kéo đủ chiều 
dài cần thiết, rồi dùng máy tời kéo cáp phía ngoài vào sát chung với cáp 
phía trong. 


+ Dắt lưới 


Thời gian dắt lưới cũng là thời gian làm ra sản lượng khai thác. Trong 
một chu kỳ của mẽ lưới đánh bắt thì giai đoạn này là thời gian trực tiếp 
làm ra sản phẩm. Trong giai đoạn dắt lưới, cần chú ý đến hai yếu tố cần 
thiết và quan trọng là: tốc độ dắt lưới và thời gian dắt lưới. 


Tốc độ dắt lưới thì chưa hẳn là phụ thuộc vào tốc độ di chyển của cá. 
Đối với mỗi loại tàu nhất định nào đó và tuỳ từng loại cá mà sẽ có tốc độ 
dắt lưới tối ưu. Việc xác định tốc độ dắt lưới tối ưu thì phụ thuộc vào 
kinh nghiệm của người khai thác, trên cơ sở xác định được tốc độ cần 
thiết sao cho đảm bảo vừa đủ đánh bắt cá, bởi vì tốc độ lớn hơn hoặc 
nhỏ hơn tốc đỘ tối ưu này thì sản lượng khai thác sẽ giảm. Thí dỤ, 


- nếu gọi Pp là sức kéo của tàu = hằng sỐ (const.) 
- nếu gọi R là lực cản của lưới, R = K.S.V2. 


Trong điều kiện làm việc bình thường thì: R = K.S.V2 = Pp= const. Nếu 
vận tốc dắt lưới tăng lên n lần, thì lực cản R tăng lên n2 lần, khi đó hiệu 
suất khai thác sẽ giảm, bởi tốc độ di chuyển của tàu giảm. 


Thời gian dắt lưới thông thường từ (0,5 -3,0) giờ. Thời gian dắt lưới 
ngắn hay dài là tùy thuộc vào ngư trường rộng hay hẹp, mật độ cá nhiều 
hay ít. Nếu thời gian dắt lưới quá ít cá sẽ không vào nhiều, rất tốn công 
lao động và nhiên liệu cho phải tời thu thả lưới bở việc thu thả lưới quá 
nhiều lần, nhưng nếu thời gian dắt lưới quá dài có thể gây quá tải cho 
việc kéo lưới, mặt khác cá cũng bị hư hại nhiều. Do vậy, nếu chỉ là khai 
thác thăm dò ngư trường thì thời gian dắt lưới thăm dò có thể từ 0,4-1,0 
giờ. Còn khi khai thác ổn định thì thời gian dắt cho một mẽ lưới có thể là 
3 giờ. 


Trong quá trình dắt lưới cần bám sát ngư trường hoặc đàn cá, bở đàn cá 
có thể chỉ xuất hiện trong một vùng nhỏ hoặc nằm ở luồng lạch hẹp. Do 
vậy, cần thay đổi phương dắt lưới, chạy tới rồi quay đầu lại theo hướng 
song song với hướng trước đó, cứ thế mà chạy đi, rồi quay lại nhiều lần. 
Trong thời gian này cũng cần theo dõi, để ý đến diễn biến tình hình các 
tàu bè đi lại hoặc các phương tiện, nghề khai thác khác xung quanh khu 
vực tàu ta đang hoạt động nhằm tránh gây sự cố va đụng tàu thuyền khác 
hoặc lưới kéo của ta có thể chạy cắt ngang ngư cụ khác như là lưới rê, 
nghề câu,... 


+ Thu lưới 


Ta có qui trình kỹ thuật thao tác thu lưới Kéo như sau (Hình 5.17): 


a) Với tình trạng tàu ỗn định, địạt được thã ra, tàu đạt zza ngư cụ. 

bì Hai dây đi được thã ra 

cì Tâu quay 9U°, tời cánh phải nhã ra và cáp kén cánh phải cũng chạy ra. 
đ) Tàu quay 189, hãm tời cánh phải khi ván phải ngang ván trái. 

e)› Thả từ bt hai ván song sang nhau đến chạm đáy 

fỳị Tăng tốc độ tàu theo tốc độ sinh học khai thác. 


El Š 16— Quả trình lạ? thuật thao tác thả lưới kéo 


Sau khi đủ thời gian mong muốn cho một mẽ lưới thì ta tiến hành thu 
lưới. Khi thu lưới, trước hết, ta cần giảm tốc độ tàu. Có thể cắt ly hợp 
số của máy tàu, chỉ cho tàu đi tới bằng trớn. Tiếp đó, cho máy tời hoạt 
động để thu cáp kéo, trong thời gian này cần cẩn thận xem xét coi hai ván 
có được cuốn lên đều không, bởi có thể có một ván bị xúc bùn, dễ gây 
nguy hiểm lật tàu. Đến khi nào hai ván đã lên hết trên mặt nước, ta tiến 
hành đưa ván lưới vào đúng giá treo của nó. Cần lưu ý là đối với lưới kéo 
thả mạn thì trong quá trình thu lưới cũng phải chạy vòng tròn ngược lại 
với quá trình thả lưới và theo nguyên tắc là mạn làm việc của tàu phải 
nằm cuối gió, nếu có sóng gió to. 


+ Lấy cá 


Sau khi thu lưới đến phần đụt thì cẩu đụt lên tàu, nếu sản lượng cao thì 
phải dùng đến dây phân chia sản lượng để cẩu từng phần, xổ cá ra, rồi 
tiếp tục thu phân còn lại. 


Sau khi xổ tháo cá xong thì xem xét nếu thấy lưới bị rách một vài chổ 
nhỏ cần phải vá lại ngay, rồi thắt miệng đụt lại và tiếp tục chuẩn bị thả 
mẽ tiếp theo. 


Sự bố trí, trang thiết bị lưới kéo đuôi và kỹ thuật khai thác lưới kéo 
đuôi. 


Sơ đồ bố trí lưới kéo đuôi 


Ta có sơ đồ bố trí các trang thiết bị lưới kéo đuôi trên boong tàu như sau 
(H5 .18]: 


JH 3 17— Cả trirt Ä' thui tĩuio tác túi Frefi Xkóo 


Ưu điểm của tàu lưới kéo đuôi là ít tiêu hao công suất hơn so với tàu kéo 
mạn. Thuận tiện cho việc thao tác lưới; ít làm hư hại cá, đảm bảo hƯớng 
dắt lưới và không phải quay trở khi thả và thu lưới, nhất là trong điều 
kiện gặp phải sóng to, gió lớn. Hiện nay tàu lưới kéo đuôi chiếm ưu thế 
trong nghề lưới kéo. 


KỸ thuật khai thác lưới kéo đuôi 


Nhìn chung, kỹ thuật khai thác lưới kéo đuôi cũng gồn các bước: chuẩn 
bị, thả lưới, dắt lưới, thu lưới và bắt cá giống như lưới kéo mạn. Nhưng 
Ở phần thả và thu lưới thì không phải thực hiện quay trở như lưới kéo 


mạn, do vậy lưới kéo đuôi thường được áp dụng trong nghề khai thác 
bằng lưới kéo. 


Lưới kéo tàu đôi 


Đặc điểm khác biệt của lưới cào đôi là không sử dụng ván lưới. Do vậy 
tránh được sự cố ván cắm bùn như trong lưới cào đơn. Nhưng để miệng 
lưới mở ra đòi hỏi hai tàu phải đi song song nhau ở khoảng cách nhất 
định. 


Ưu điểm của lưới cào đôi là không cần tàu phải có công suất lớn, nhưng 
có thể kéo được miệng lưới lớn hơn so với tàu lưới kéo đơn, nếu so cùng 
tổng công suất. 


Nhược điểm của lưới cào đôi là đòi hỏi hai tàu phải phối hợp nhịp nhàng. 
Điều này không dễ thực hiện trong điều kiện sóng to, gió lớn, hai tàu có 
thể va vào nhau, hoạt động miệng lưới không ổn định nếu tốc độ dắt 
lưới không nhƯ nhau. 


Các tại nạn chủ yếu của lưới kéo 


« Lưới bị biến hình 

e BỊ lật lưới 

se ĐỨt dây cáp kéo và dây đỏi 

«Bi chéo ván hoặc ván cắm bùn 

«Bị vướng chướng ngại vật dưới nền đáy. 


Lưới kéo tầng giữa 
Cấu tạo của lưới kéo tầng giỮa 


Cấu tạo của lưới kéo tầng giữa thì đa số là lưới 4 tấm và kéo đôi (H 
5.19). LƯới này chìm nhanh và mở nhanh, nhưng hoạt động của nó thì 


phức tạp hơn. 


Đặc điểm của lưới kéo tầng giữa là có sự đối xứng trong cả hai mặt 
ngang và mặt đứng. Lưới kéo tầng giữa thì không trang bị chì nặng như 
lưới kéo tầng đáy và không có thiết bị chống mài mòn phía dưới. 


Tàu và các trang thiết bị của lưới kéo tầng giữa thì cũng không khác 
nhiều so với lƯới kéo tầng đáy. 


¡. Máy tời lưới giả 5, Giá rán phải 
3. Tời thả cắp 6. Rãnh trượtlưới 
3. Rùng rục đổi hướng cáp 7. Văn trả 

4. Giá ván hải ö. Ông lấn xếp cắn 


jï &18— Sơ đã hỗ trí tung thi R âu lưới kếo đuậi 


KỸ thuật khai thác lưới kéo tầng giữa 


Cũng giống như lưới kéo tầng đáy, kỹ thuật khai thác lưới kéo tầng giữa 
cũng gồm 5 bước. Nhưng đi sâu vào từng bước có sự khác nhau. 


Đối với lưới kéo tầng giữa nếu như không có trang bị máy đo sâu-dò cá 
thì rất khó xác định đàn cá. Để hoạt động lưới kéo tầng giữa, khi đến 
ngƯ trường người ta phải mở máy dò cá, tìm và xác định chính xác hình 
dáng, kích thước đàn cá trong cỘt nƯỚc. 


Khi xác định được đàn cá có qui mô khai thác thì tiến hành thả lưới. Tàu 
có thể tiếp cận đàn cá từ mọi phía, nếu thời tiết tốt. Nếu thời tiết không 
tốt, có gió lớn thì nên đi xuôi gió. Khi tàu cách đàn cá từ 600-700 m thì bắt 
đầu thả lưới. Nếu định thả cáp có chiều dài L thì phải thả trừ đi 100-150 
m, để đến khi nào tàu đi phía trên đầu đàn cá thì mới thả hết dây còn lại, 
vì đa số cá nổi khi gặp chướng ngại vật uy hiếp thì nó chui xuống sâu. 
Thơng thƯỜng người ta để mép trên của lưới trên đàn cá mỘt chút. 


Đối với lưới kéo tầng giữa thì thời gian dắt lưới ngắn, khi nào lƯới quét 
qua đàn cá thì thu lưới lên tàu, tuy vậy điều này còn phụ thuộc vào máy 


móc thăm dò xác địng là có phải đả quét qua đàn cá hay chưa. 


Do vậy, để đánh bắt lưới kéo tầng giữa thì yêu cầu trên tàu nhất thiết 
phải có trang bị máy dò cá nhằm phát hiện được đàn cá và xác định đúng 
vị trí của nó. Ngoài ra còn cần phải có phải quan sát cá Ở miệng lưới để 
xác nhận cá có vào lưới hay không. 


+ Kỹ thuật khai thác lưới kéo tầng giữa áp dụng cho hai tàu 


Ta có sơ đồ phối hợp thao tác thả lưới kéo tầng giỮa như sau (H 5.20): 
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H 5Š10— Hình dạng tũng thể lưới Kóo tầng giữa 


Dựa vào hƯỚng gió, đầu tiên tàu A thả lưới theo đúng qui định thì tàu 
phải ở cuối gió. Sau đó tàu B chuyền dây cho tàu A và tiến hành dắt lưới 


bởi hai tàu, song song nhau, với cùng tốc độ. Các bước khai thác khác 
cũng tương tự như lưới kéo tầng giỮa một tàu. 


Kỹ thuật khai thác tinh dầu 
Phần này trình bày các phương pháp khai thác tỉnh dầu 


Các phương pháp khai thác tinh dầu: 


Tùy thuộc từng loại nguyên liệu và trạng thái của tinh dầu trong nguyên 
liệu (tự do hoặc kết hợp) mà người ta dùng các phương pháp khác nhau 
để tách chúng. 


Các phương pháp tách tinh dầu cần phải đạt được những yêu cầu cơ bản 
nhƯ sau: 


* Giữ cho tinh dầu thu được có mùi vị tự nhiên ban đầu, 
* Qui trình chế biến phải phù hợp, thuận lợi và nhanh chóng, 


* Phải tách được triệt để tinh dầu trong nguyên liệu, tổn thất tinh dầu 
trong quá trình chế biển và hàm lượng tinh dầu trong nguyên liệu sau khi 
chề biển (bã) càng thập càng tốt, 


* Chi phí đầu tư vào sản xuất là ít nhất. 


Dựa vào các yêu cầu đã nêu trên, người ta thường dùng những phƯƠơng 
pháp khai thác tinh dầu sau: 


* PhƯơng pháp hóa lý: chưng cất và trích ly ( trích ly có thể dùng dung 
môi bay hơi hoặc dung môi không bay hơi) 


* PhƯơng pháp cơ học: dùng các quá trình cơ học để khai thác tinh dầu 
như ép, bào nạo. 


* Phương pháp kết hợp: khai thác tinh dầu bằng cách kết hợp giữa quá 
trình hóa lý và quá trình cơ học, hoặc sinh hóa (lên men) và cơ học, hoặc 
sinh hóa và hóa lý. Ví dụ, trong quả vani, tinh dầu ở dạng liên kết 
ølucozit nên dùng enzym để thủy phân, phá hủy liên kết này rồi sau đó 
dùng phương pháp chưng cất (hóa lý) để lấy tinh dầu. 


Tách tỉnh dầu bằng phƯơng pháp chưng cất (hóa lý): 


a. Những hiểu biết cơ bản về quá trình chưng cất tinh dầu: Tinh dầu là 
một hỗn hợp gồm nhiều cấu tử tan lẫn vào nhau. Trong quá trình chưng 
cất, cùng với sự thay đổi thành phần của hỗn hợp lỏng có thể làm thay 
đổi thành phần của hỗn hợp hơi. Trong điều kiện áp suất không đổi, 
dung dịch lỏng mà ta thu được bằng cách ngưng tụ hỗn hợp hơi bay ra sẽ 
có thành phần cấu tử dễ bay hơi cao hơn so với chất lỏng ban đầu, nếu 
tiếp tục chưng cất thì càng ngày thành phần dễ bay hơi trong chất lỏng 
ban đầu càng ít và trong chất lỏng sau ngưng tụ càng nhiều. Nếu ngưng 
tụ theo thời gian thì ta có thể thay đổi thành phần của tinh dầu sau ngưng 
tụ so với thành phần của tinh dầu có trong nguyên liệu. Việc làm này 
nhằm mục đích nâng cao chất lượng tinh dầu. Ví dụ, yêu cầu của tỉnh 
dầu sả là hàm Ượng xitronenlal phải >35% nhưng tinh dầu của ta thường 
chỉ đạt 32 %, do đó có thể dùng phương pháp chưng cất ngưng tụ theo 
thời gian để nâng cao hàm lượng xitronenlal trong tinh dầu sả. 


b. Các dạng chưng cất tinh dầu: có 3 dạng chưng cất tinh dầu như sau: 


* Chưng cất với nước: Nguyên liệu và nước cùng cho vào một thiết bị. 
Khi đun sôi, hơi nước bay ra sẽ cuốn theo tinh dầu, ngưng tụ hơi bay ra 
sẽ thu được hỗn hợp gồm nước và tinh dầu, hai thành phần này không 
tan vào nhau nên dễ dàng tách ra khỏi nhau. 


Phương pháp này đơn giản, thiết bị rẻ tiền và dễ chế tạo, phù hợp với 
những cơ sở sản xuất nhỏ, vốn đầu tư ít. Tuy nhiên, phương pháp này 
còn một vài nhược điểm như hiệu suất thấp, chất lượng tinh dầu không 
cao do nguyên liệu tiếp xúc trực tiếp với thiết bị nên dễ bị cháy khét, khó 
điều chỉnh các thông số kỹ thuật như tốc độ và nhiệt độ chưng cất. 


* Chưng cất bằng hơi nước không có nồi hơi riêng: Nguyên liệu và nước 
cùng cho vào một thiết bị nhưng cách nhau bởi một vỈ nồi. Khi đun sôi, 
hơi nước bốc lên qua khối nguyên liệu kéo theo tỉnh dầu và đi ra thiết bị 
ngưng tụ. Để nguyên liệu khỏi rơi vào phần có nước ta có thể lót trên vỈ 
1 hay nhiều lớp bao tải tùy theo tỪng loại nguyên liệu. Phương pháp nay 
phù hợp với nhỮng cơ sở sản xuất có qui mô trung bình. 


So với phƯơng pháp trên, phương pháp này có ưu điểm hơn, nguyên liệu 
ít bị cháy khét vì không tiếp xúc trỰc tiếp với đáy thiết bị, các nhược 
điểm khác vẫn chưa khắc phục được. Phương pháp này thích hợp cho 
những loại nguyên liệu không chịu được nhiệt đỘ cao. 


* Chưng cất bằng hơi nước có nồi hơi riêng: Phương pháp này phù hợp 
với nhỮng cơ sở sản xuất lớn, hơi nước được tạo ra từ một nồi hơi riêng 
và được dân vào các thiết bị chưng cất. 


Phương pháp này cùng một lúc có thể phục vụ được cho nhiều thiết bị 
chưng cất, điều kiện làm việc của công nhân nhẹ nhàng hơn, dễ cơ khí 
hóa và tự động hóa các công đoạn sản xuất, khống chế tốt hơn các thông 
số công nghệ, rút ngắn được thời gian sản xuất. Ngoài ra, phương pháp 
này đã khắc phục được tình trạng nguyên liệu bị khê, khét và nếu theo 
yêu cầu của công nghệ thì có thể dùng hơi quá nhiệt, hơi có áp suất cao 
để chưng cất. Tuy nhiên, đối với một số tinh dầu trong điều kiện chưng 
cất ở nhiệt đỘ và áp suất cao sẽ bị phân hủy làm giảm chất lượng. Hơn 
nữa, các thiết bị sử dụng trong phương pháp này khá phức tạp và đắt 
tiền. 


c. Những ưu nhược điểm chung của phƯơng pháp chưng cất: 
* Ưu điểm: 
- Thiết bị khá gọn gàng, dễ chế tạo, qui trình sản xuất đơn giản, 


- Trong quá trình chưng cất, có thể phân chia các cấu tử trong hỗn hợp 
bắng cách ngưng tụ từng phần theo thời gian, 


- Thời gian chưng cất tương đối nhanh, nếu thực hiện gián đoạn chỉ cần 
5-10 giỜ, nếu liên tục thì 30 phút đến 1 giờ, 


- Có thể tiến hành chưng cất với các cấu tử tinh dầu chịu được nhiệt độ 
Cao. 


* Nhược điểm: 


- Không áp dụng phƯơng pháp chưng cất vào những nguyên liệu có hàm 
lượng tinh dầu thấp vì thời gian chưng cất sẽ kéo dài, tốn rất nhiều hơi 
và nước ngƯng tụ, 


- Tinh dầu thu được có thể bị giảm chất lượng nếu có chứa các cấu tử 
dễ bị thủy phân, 


- Không có khả năng tách các thành phần khó bay hơi hoặc không bay hơi 
trong thành phần của nguyên liệu ban đầu mà những thành phần này rất 
cần thiết vì chúng có tính chất định hương rất cao nhƯ sáp, nhựa thơm... 


- Hàm lương tỉnh dầu còn lại trong nưóc chưng (nước sau phân ly) tương 
đối lớn, 


- Tiêu tốn một lượng nước khá lớn để làm nhưng tụ hỗn hợp hơi. 

c. Qui trình công nghệ chưng cất tinh dầu: Tùy theo tỪng loại nguyên liệu 
mà qui trình chưng cất có những điểm khác nhau nhất định. Nhìn chung, 
qui trình chưng cất tinh dầu phải có những công đoạn cơ bản sau: 
NGUYÊN LIỆU 

XU 

CHƯNG CẤT Hơi 


HỖN HỢP HƠI 


NGƯNGTỤ Nước 

TINH DẦU + NƯỚC 

PHÂN LY 

NƯỚC CHƯNG TINH DẦU THÔ 


Nước thải XỬ LÝ TINH CHẾ 


TD LOẠI II TD THÀNH PHẨM 


Trước khi sản xuất cần kiểm tra thật cẩn thận thiết bị chưng cất, chú ý 
xem nấp, vòi voi có kín không, phần ngưng tụ có bị tắc, rò rỈ không, sau 
đó tiến hành làm vỆ sinh thiết bị. 


Ba công đoạn cơ bản của quá trình chưng cất tinh dầu (chưng cất gián 
đoạn) gồm: nạp liệu, chưng cất, tháo bả. 


* Nạp liệu: Nguyên liệu từ kho bảo quản được nạp vào thiết bị, có thể 
làm ẩm nguyên liệu trước khi nạp vào thiết bị để thuận lợi cho quá trình 
chưng cất. Việc nạp liệu có thể thực hiện bằng thủ công hoặc cơ giới, 
có thể nạp trực tiếp vào thiết bị hoặc nạp gián tiếp qua một giỏ chứa rồi 
cho vào thiết bị bằng tời hoặc cẩu. Nguyên liệu nạp vào thiết bị không 
được chặt quá làm cho hơi khó phân phối đều trong toàn bộ khối nguyên 
liệu và không được quá lỏng, quá xốp sẽ làm cho hơi dễ dàng theo những 
chỗ rỗng đi ra mà không tiếp xúc với toàn khối nguyên liệu. Đối với 
nguyên liệu lá, cỏ khi cho vào thiết bị có thể nén chặt, trước khi nén nên 
xổ tung để tránh hiện tượng rỗng cục bộ. Nạp liệu xong đóng chặt mặt 
bích nối thiết bị với nắp, nên vặn chặt theo nguyên tắc đối nhau để nắp 
khỏi chênh. 


* Chưng cất: Khi bắt đầu chưng cất, mở van hơi cho hơi vào thiết bị, lúc 
đầu mở từ từ để đuổi không khí trong thiết bị và làm cho hơi phân phối 
đều trong toàn bộ khối nguyên liệu. Ngoài ra, mở tỪ từ van hơi để 
nguyên liệu không bị cuốn theo hơi gây tắc ống dẫn hỗn hợp hơi. 


Trong quá trình chưng cất, cần chú ý điều chỉnh nhiệt đỘ dịch ngưng sao 
cho nằm trong khoảng 30-400C (bằng cách điều chỉnh tốc độ nước làm 
lạnh) vì nếu dịch ngưng quá nóng sẽ làm tăng đỘ hòa tan của tinh dầu 
vào nước và làm bay hơi tinh dầu. Để kiểm tra quá trình chưng cất kết 
thúc chưa người ta có thể dùng một tấm kính hứng một ít dịch ngưng, 
nếu thấy trên tấm kính còn váng dầu thì quá chưng cất chưa kết thúc. 


* Tháo bả: Tháo nắp thiết bị, tháo vỉ trên rồi dùng tời kéo giỏ chứa bã ra, 
kiểm tra và châm thêm nước nếu cần thiết (nước châm thƯờng là nước 
sau khi phân ly tinh dầu) rồi cất mẻ khác. 


Hỗn hợp tinh dầu và nước được cho vào thiết bị phân ly. Sau phân ly ta 
được tinh dầu thô và nước chưng. Tinh dầu thô được xử lý để được tinh 
dầu thành phẩm, nước chưng cho ra bể tiếp tục phân ly để thu tinh dầu 
loại II 


d. Hệ thống thiết bị chưng cất tinh dầu: Gồm các bộ phận sau: thiết bị 
chưng cất, bộ phận tạo nhiệt cho TBCC, thiết bị ngưng tụ, thiết bị phân 
ly. 


Hệ thống thiết bị chưng cất phải đảm bão sao cho quá trình chưng cất 
được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi, hỗn hợp hơi bay ra phải đảm 
bảo chứa nhiều tinh dầu, vì thế hệ thống phải có cấu tạo sao cho để hơi 
nước tiếp xúc đều trong toàn bộ khối nguyên liệu. Thiết bị phải có cấu 
tạo sao cho việc thao tác được dễ dàng và tốn ít lao động. Trong thực tế 
sản xuất, người ta thường dùng thiết bị chưng cất có dạng hình trụ, tỈ lệ 
giữa đường kính và chiều cao thiết bị (D/H) phụ thuộc vào loại nguyên 
liệu. Cụ thể như sau: 


-D/H=1 1,7: Đối với loại nguyên liệu lá, cành, thân nhỏ, hoa, 
-D/H=1 2: Đối với nguyên liệu hạt. 


Trong công nghệ chưng cất tỉnh dầu, các thiết bị chưng cất thƯờng có 
các dạng sau: 


lị TI TI 1V 


IHIHIVLoại I : Nguyên liệu được phân bố đều, hơi ra tập trung nhưng 
khó cho nguyên liệu vào, 


Loại II: Không phổ biến, thường dùng để chưng cất hoa hồng (do tạo 
bọt nên phải có chiều cao), nguyên liệu cho vào dễ dàng nhƯng diện tích 
đốt bé (nếu đốt ngoài trực tiếp), 


Loại II: Tiện lợi khi chưng cất với nước vì diện tích sôi lớn nhưng năng 
suất không lớn lắm, 


Loại IV: Dùng phổ biến nhất, có khả năng nâng cao năng suất thiết bị 
bằng cách kéo dài thiết bị, mở rộng dung tích dễ dàng. 


Thường thì thể tích của thiết bị chưng cất khoảng 1,5 15 m3. Tuy nhiên, 
nếu thể tích thiết bị lớn quá thì việc nạp liệu và tháo bả phải được cơ 
giới hóa để tiết kiệm thời gian. Ở nước ta, hiện nay các thiết bị chưng 
cất có thể tích < 3 m3 khối, do đó việc cung cấp nhiệt và vận hành khá 
dễ dàng. 


Thiết bị chưng cất thường có các bộ phận sau: 


Nắp: có thể là hình chóp (I), chỏm cầu (II) hoặc elip 


Nắp phải có cấu tạo sao cho hơi thoát ra được dễ dàng và nhanh chóng. 
Nếu hỗn hợp hơi nằm lâu trong thiết bị sẽ sinh ra hiện tượng quá nhiệt 
làm tinh dầu giảm chất lượng. Ngoài ra, nắp phải đảm bảo kín khi ghép 
với thân thiết bị. Giữa nắp và thân thiết bị có thể vặn chặt bằng bu lông 
có đệm. Tuy nhiên, cũng phải tốn thời gian để vặn khi tháo dỠ. Trong 
điều kiện chưng cất ở áp suất dư 20-30 mmHg thì người ta thường dùng 
van nước (III) là thích hợp hơn. 


Cổ nồi, vòi voi: Cổ nồi và vòi voi có thể là hai bộ phận riêng biệt hay 
chung, cổ nồi có hình dáng sao cho hướng hỗn hợp hơi ra nhanh. Đối với 


những loại nguyên liệu tạo bọt hoặc bụi trong khi chưng cất thì cổ nồi 
phải có bộ phận thay đổi tốc hơi và phải có thêm lưới chắn bụi. Các loại 
cổ nồi thường có hình dáng sau: 


Chiều dài của vòi voi thay đổi từ 1,5-3 m, nghiêng về phía thiết bị ngưng 
tụ 


với độ dốc 1-3 độ, đường kính nhỏ dần để hỗn hợp hơi thoát ra dễ dàng. 
Chiều dài của vòi voi phải thích hợp, nếu ngắn quá sẽ tạo áp suất dư 
trong thiết bị, dài quá sẽ có hiện tượng ngưng tụ giữa chừng, hơi thoát ra 
chậm, ảnh hưởng đến tốc độ chưng cất và giảm chất lượng tinh dầu. 


Đáy nồi: Có cấu tạo giống nắp nồi, đáy nồi phải có cấu tạo sao cho việc 
tháo nước ngưng tụ được dễ dàng (nếu chưng cất gián tiếp). Trong 
trường hợp chưng cất trực tiếp thì đáy nồi phải có bộ phận phun hơi. 


= TT ý 


Nếu chưng cất với hơi nước mà không có nồi hơi riêng thì đáy nồi là bộ 
phận đốt nóng tạo hơi, do đó đáy nồi phải có cấu tạo sao cho diện tích 
truyền nhiệt lớn nhất. 


* VỈ nồi: Để đỡ khối nguyên liệu, giỮ cho nguyên liệu khỏi rơi xuống 
đáy nồi làm tắc ống dẫn hơi, chiều dày của vỉ nồi từ8_ 10 mm, mặt vỉ 
được đột hoặc khoan lổ hoặc có thể được làm bằng những thanh sắt đan. 
Thường thì tiết diện các lổ vỉ bằng 1/2 diện tích của bề mặt vỉ. 


* Ống phân phối hơi: Ông phân phối hơi thường có nhiều dạng khác 
nhau, có thể hình tròn, xoắn ốc hay chữ thập. Các lổ phân phối hơi bố trí 
so le thành 2 hàng hướng về phía đáy nồi cất để cho hơi phân phối đều 
và lổ khỏi bị tắc do nguyên liệu rơi vào. Tổng tiết diện các lổ phân phối 
hơi bằng 2 lần tiết diện ống phân phối hơi, tiết diện của ống phân phối 
hơi lấy bằng tiết diện của ống dẫn hơi vào thiết bị và được xác định 
theo lượng hơi nước cần thiết dùng để chưng cất trong 1 giờ. Tốc đỘ hơi 
ở đây thường là 20m/s. 


Vật liệu làm nồi cất ảnh hưởng khá lớn đến chất lượng tinh dầu thành 
phẩm, nhất là về màu sắc, một số muối kim loại tác dụng với tinh dầu 
sẽ cho màu khác với màu sắc tự nhiên của tinh dầu. Do đó vật liệu làm 
nồi cất phải không tác dụng hóa học với tinh dầu nhất là ở các bộ phận 
tiếp xúc trực tiếp với tinh dầu như cổ nổi, vòi voi..các bộ phận này phải 
được chế tạo bằng thép không rỉ hoặc sắt tráng men, các bộ phận khác 
(thân, đáy..) có thể làm bằng thép CT3. 


Ngoài ra, trong quá trình chưng cất cũng cần phải chú ý một số điểm như 
Sau: 


- Tinh dầu dễ hấp thụ mùi lạ nên thiết bị chưng cất phải được làm vệ 
sinh sạch sẽ, đặc biệt khi thay đổi nguyên liệu cần phải làm vệ sinh TB 
thật kỹ lưỡng để không còn mùi của nguyên liệu trước, thường thì dùng 
hơi để xông vào TB để đuổi hết mùi lạ. Tinh dầu chứa các axit hỮu cơ 
sẽ gây ăn mòn TB, do đó khi ngừng sản xuất phải tháo hết nước ngưng 
tụ và làm khô thiết bị, 


- Thiết bị phải được cách nhiệt tốt để tiết kiệm năng lượng. 


Thiết bị ngưng tụ: Hỗn hợp hơi tinh dầu và nước từ thiết bị chưng cất 
qua vòi voi vào thiết bị ngưng tụ, ở đây hỗn hợp hơi sẽ truyền ẩn nhiệt 
bốc hơi cho nước lạnh và ngưng tụ thành nước. Thiết bị ngưng tỤ thực 
hiện hai nhiêm vụ: ngưng tụ hỗn hợp hơi thành lỏng và hạ nhiệt độ hỗn 
hợp lỏng vừa ngưng xong đến nhiệt đỘ yêu cầu. Hai quá trình này 
thường không có ranh giới rõ rệt nhưng để tiện cho việc tính toán ta xem 


hai quá trình này nối tiếp nhau. Theo thực tế sản xuất, người ta rút ra 
những số liệu thực nghiệm sau: 


- 1 m3 thế tích của thiết bị chưng cất cần2_ 2,5 m2 diện tích làm lạnh, 


- 1 m2 diện tích làm lạnh sẽ ngưng tụ được 25 lít hỗn hợp TD + nước 
trong 1 giờ, 


- 1 lít hỗn hợp TD + nước ngưng tụ được cần 10_ 28 lít nước dùng làm 
lạnh (tính nhiệt độ nước làm lạnh 10 150C) 


Trong sản xuất tinh dầu, người ta thường dùng các loại TB ngưng tụ 
kiểu ống xoắn ruột gà, ống chùm, TB ngưng tụ loại đĩa. 


Thiết bị truyền nhiệt loại đĩa có cấu tạo như sau: 

Các đĩa được thường được chế tạo bằng đồng lá 

hay nhôm, cách tính toán tương tự như đã học trong QTB 
Cần chú ý khi chọn nhiệt độ nước làm lạnh nên chọn nhiệt 
độ nước ở mùa nóng nhất. Hỗn hợp lỏng sau ngưng tụ phải 
có nhiệt độ không lớn hơn 400C, nếu lớn hơn nhiệt độ 

này thì khả năng hòa tan tỉnh dầu trong nước lớn, nếu nhiệt 
độ hỗn hợp quá thấp thì sẽ tốn nước làm nguội đồng thời 


một số tinh dầu sẽ bị đông đặc gây tắc ống truyền nhiệt, do đó nên chọn 
trong khoảng 35 400C. 


Khi làm việc với thiết bị ngưng tụ cũng cần phải tuân thư theo những 
chế độ về vệ sinh và bảo dưỡng TB như đối với TB chưng cất. Ngoài ra, 
nước làm nguội sau khi ra khỏi thiết bị ngưng tụ giảm độ cứng nên cho 
về nồi hơi để tiết kiệm nước. 


Thiết bị phân ly: Thiết bị này dùng để phân tinh dầu và nước thành từng 
lớp riêng biệt, tùy thuộc vào khối lượng riêng của tỉnh dầu lớn hay nhỏ 
hơn so với nước mà tinh dầu sẽ được lấy ra ở phần trên hay phần dưới 
của thiết bị phân ly. Người ta thường dùng các thiết bị phân ly như sau: 


IHIHII: TBPL tinh dầu nhẹ hơn nước 
II: TBPL tinh dầu nặng hơn nước 
II: TBPL có nhiều ngăn 


Thể tích của thiết bị phân ly thường chọn bằng 3 10% thể tích của thiết 
bị chưng cất. TỈ lệ giữa chiều cao của thiết bị phân ly với đường kính 
của thiết bị chưng cất thường là 1/2. Ông tháo tinh dầu và nước cần bố 
trí sao cho tỉnh dầu và nước chảy thành dòng riêng biệt (thường theo kinh 
nghiệm, tùy thuộc vào hàm lượng tinh dầu trong nguyên liệu). 


Khi tính toán, nếu thấy thể tích của thiết bị phân ly lớn hơn 80 lít thì nên 
dùng loại thiết bị phân ly có nhiều ngăn hoặc nhiều thiết bị phân ly để 
quá trình phân ly được thuận tiện hơn. 


e. Xử lý tinh dầu thô sau khi chưng cất: Tinh dầu ra khỏi thiết bị phân ly 
là tinh dầu thô, còn chứa nhiều tạp chất như nước, một số các hợp chất 
hữu cơ như chất màu, nhựa, sáp hòa tan vào nên để nâng cao chất lượng 
tinh dầu và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình bảo quản tỉnh dầu 
phải tiến hành xử lý tinh dầu, quá trình này gồm các công đoạn sau: 


- Lắng: Mục đích của quá trình này là tách bớt các tạp chất vô cơ, hữu cơ 
và một số tạp chất khác lẫn vào tinh dầu. Thời gian lắng 24 48 giờ 
trong các thiết bị lãng có đáy hình côn 


TD thô 
TD sau lắng 
Tạp chất 


- Lọc: Mục đích của quá trình lọc cũng để tách các tạp chất vô cơ, hỮu 
cơ có kích thước nhỏ, thường dùng thiết bị lọc khung bản để thực hiện 
quá trình lọc. 


© Sấy khô nước: Sau khi lắng lọc xong, trong tinh dầu vẫn còn lại 
một lượng nước ở dạng phân tán hoặc hòa tan, vì vậy cần phải sấy 
khô nước trong tinh dầu. Người ta thường dùng Natri sunphat khan 
với hàm lượng 2,5 5,5% tùy theo hàm lượng nước có trong tinh 
dầu. Để thực hiện việc sấy khô nước trong tinh dầu có thể dùng 
phương pháp gián đoạn hoặc liên tục. 


(0) 


I: Thiết bị làm việc gián đoạn, sau khi làm khô nước, đem lọc để tách 
Na2SO4. 


II: Thiết bị làm việc liên tục, Na2SO4 nằm giữa 2 lớp lưới. 

Sau khi tách nước xong, Na2SO4 được đem đi sấy khô để sử dụng lại. 
Tinh dầu sau khi lắng lọc và sấy khô nếu có màu trong sáng thì nhập kho 
bảo quản, nếu có màu sẩm, xấu thì dùng than hay đất hoạt tính để hấp 


phụ màu. Tùy thuộc vào cường độ màu mà có thể dùng lƯỢng than từ 1 
2 ®%. 


Tách tinh dầu bằng phương pháp trích ly 


a. MỞ đầu: Trích ly là dùng nhỮng dung môi hữu cơ hòa tan các chất 
khác, sau khi hòa tan, ta được hỗn hợp gồm dung môi và chất cần tách, 
đem hỗn hợp này tách dung môi ta sẽ thu được chất cần thiết. Cơ sở lý 
thuyết của quá trình trích ly là dựa vào sự khác nhau về hằng số điện môi 
của dung môi và chất cần trích ly. Những chất có hằng số điện môi gần 
nhau sẽ dễ hòa tan vào nhau. Tinh dầu có hằng số điện môi dao động từ 
2 _5 và các dung môi hữu cơ có hằng số điện môi dao động từ1,5 2. 
Trong công nghiệp sản xuất tinh dầu, phương pháp này dùng để tách tinh 
dầu trong các loại hoa (hàm lượng tinh dầu ít). Phương pháp này có thể 
tiến hành ở nhiệt độ thường (khi trích ly) và có thể lấy được những 
thành phần quí như sáp, nhựa thơm trong nguyên liệu mà phương pháp 
chưng cất không thể tách được. Vì thế, chất lượng của tinh dầu sản xuất 
bằng phương pháp này khá cao. 


Bản chất của quá trình trích ly là quá trình khuếch tán nên người ta 
thường dựa vào các định luật khếch tán của FICK để giải thích và tính 
toán. 

Chất lượng của tinh dầu thu được bằng phƯơng pháp trích ly phụ thuộc 
rất nhiều vào dung môi dùng để trích ly, vì thế dung môi dùng để trích ly 
cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Nhiệt độ sôi thấp để dễ dàng tách tinh dầu ra khỏi dung môi bằng 
phương pháp chưng cất, nhưng không được thấp quá vì sẽ gây tổn thất 
dung môi, dễ gây cháy và khó thu hồi dung môi (khó ngưng tỤ), 

- Dung môi không tác dụng hóa học với tinh dầu, 


- Độ nhớt của dung môi bé để rút ngắn thời gian trích ly (độ nhớt nhỏ 
khuếch tán nhanh), 


- Dung môi hòa tan tinh dầu lớn nhưng hòa tan tạp chất bé, 


- Dung môi không ăn mòn thiết bị, không gây mùi lạ cho tinh dầu và đặc 
biệt không gây độc hại, 


- Dung môi phải rễ tiền và dễ mua. 


Tuy nhiên, không có loại dung môi nào đạt được tất cả yêu cầu trên, ví 
dụ: rượu, axêton hòa tan tinh dầu tốt nhưng hòa tan cả nước và đường có 
trong nguyên liệu nữa và như vậy tinh dầu sẽ có mùi caramen sau khi 
dùng nhiệt để tách dung môi. Nếu sử dụng ête êtilic dùng làm dung môi 
trích ly thì dung môi này hòa tan nhựa và sáp tốt nhưng độc và dễ sinh ra 
hỗn hợp nổ. 


Hiện nay, người ta thường dùng dung môi là ête dầu hỏa, nhiệt độ sôi 45 
700C thành phần chủ yếu là các hidro cacbon no như pentan, hexan và 
lẫn một ít heptan. Ête dầu hỏa cần được tinh chế trước khi sản xuất. Ête 

dầu hỏa được đem đi cất lại để lấy những phần có nhiệt đỘ sôi từ 45 
700C đưa vào trích ly. Ête dầu hỏa dễ cháy nổ, độc, do đó trong sản xuất 
cần thực hiện nghiêm túc các qui tắc về an toàn lao động và phòng chỮa 
cháy. Hiện nay, Ở một số nước người ta dùng dung môi trích ly là CO2 
lỏng, dung môi này không độc, có độ bền hóa học cao nên đảm bảo cho 
tỉnh dầu thu được có chất lượng cao. 


b. Sơ đồ công nghệ quá trình trích ly: 

* Chuẩn bị cho quá trình trích ly: 

- Chọn dung môi phù hợp với nguyên liệu và phương pháp trích ly. 
Phương pháp trích ly có thể là tĩnh hay động, trong phƯƠng pháp trích ly 
tĩnh, nguyên liệu được ngâm trong dung môi trong một thỜi gian nhất 
định (cả hai đều không chuyển động), phương pháp trích ly động thì dung 
môi hoặc nguyên liệu chuyển động hoặc cả hai cùng chuyển động. 

- Làm sạch dung môi 

- Xác định thời gian trích ly cần thiết phù hợp với từng loại nguyên liệu. 
* Sơ đỒ công nghệ: 

NGUYÊN LIỆU 


XỬ LÝ 


DMÔI 

TRÍCH LY 

MITXEN BẢ TÁCH DMÔI 
LẮNG, LỌC BẢ THẢI DMÔI 
TÁCH DMÔI DMÔI TINH CHẾ 
CANCRẾT 

TÁCH SÁP BẰNG C2H5OH 
LÀM LẠNH LỌC SÁP 
C2H5OH TÁCH C2H5OH 
TINH DẦU THÀNH PHẨM 


* "Trích ly: Nguyên liệu dùng cho trích ly phải ráo nước. Sau khi cho dung 
môi và nguyên liệu vào thiết bị trích ly, đem lọc ta sẽ được mitxen, 
mitxen là hỗn hợp gồm tinh dầu và dung môi. Đem lắng và lọc mitxen để 
tách các tạp chất như các mảnh nguyên liệu, nếu nguyên liệu là hoa thì 
các tạp chất có thể là nhụy hoa, phấn hoa. Trong trường hợp mitxen có 
nước cần phải tách nước, Sau đó, dùng hơi để cất thu hồi lại dung môi. 
Dung môi từ bả trích ly và dung môi ở thiết bị cất thu hồi được đem đi 
tinh chế để sử dụng trở lại. Mitxen đã tách dung môi xong gọi là cancrêt, 
cancrêt là một hỗn hợp gồm tinh dầu, sáp, nhưa thơm và một số tạp chất 
khác (axit hỮu cơ) ở dạng sệt. Để tách sáp và tạp chất người ta hòa tan 
cancrêt bằng rượu êtilic sau đó đem làm lạnh ở -150C, sáp và tạp chất sẽ 
đông đặc lại, sau đó ta lọc để tách. Lúc này hỗn hợp chỉ còn lại rượu và 
tinh dầu, dung phương pháp cất để tách rượu, ta thu được tinh dầu tuyệt 
đối, rượu được đem tinh chế để dùng lại. Sáp là chất định hương có giá 
trị trong tinh dầu, nhưng khi có sáp trong tinh dầu, tinh dầu thƯờng bị đục 
dođó phải tiến hành tách sáp trong tỉnh dầu. 


Thiết bị trích ly thường đắt tiền và phức tạp, do đó phương pháp trích ly 
chỉ được dùng để sản xuất những loại tinh dầu quí hiếm (hàm lượng tinh 
dầu trong nguyên liệu bé). 


c. Thiết bị trích ly: Để thực hiện tốt quá trình trích ly, người ta tiến hành 
trích ly ở nhiều thiết bị trích ly khác nhau, có thể gián đoạn hoặc liên tục, 
dưới đây là sơ đồ hệ thống trích ly gián đoạn: 


1: thiết bị trích ly2: thiết bị làm bay hơi dung môi 
3: thiết bị ngưng t4: thùng chứa 
Thiết bị trích ly 1 theo sơ đồ trên làm tổn thất dung môi lớn do các công 


đoạn tháo nạp liệu..Do đó người ta đã thiết kế loại thiết bị trích ly kiểu 
thùng quay có sơ đồ câu tạo nhƯ sau: 


1: Cửa cho nguyên liêu vào2: Ống dẫn dung môi vào 
3: Hơi nước trực tiếp vào4: Giỏ chứa nguyên liệu 
5: Cửa tháo bả6: Ống tháo mitxen 

7. Thiết bị truyền nhiệt 


Nguyên liệu được cho vào các giỏ chứa 4 lắp trên một khung quay ở bên 
trong thiết bị. Dung môi nằm cố định trong phần dưới của thiết bị, nhờ 
khung quay nên các giỏ chứa nguyên liệu được nhúng liên tục vào dung 
môi, khi nguyên liệu đã hết tinh dầu, mitxen được tháo ra Ở cửa 6, sau đó 
cho hơi nước vào vỏ nhiệt của thiết bị theo ống 3 để tách dung môi từ bả 
trích ly. 


Khai thác tỉnh dầu bằng phương pháp ngâm (trích ly bằng 
dung môi không bay hơi): 


a. Mở đầu: Phương pháp này dựa vào tính chất của một số dung môi 
không bay hơi như dầu thực vật, mỡ đông vật, vasơlin, parafin... có khả 
năng hòa tan tinh dầu trong nguyên liệu. Nếu ngâm bằng dung môi là 
chất béo động vật thì phải nâng nhiệt của quá trình để dung môi ở thể 
lồng. Quá trình ngâm giống như quá trình trích ly nhưng chỉ khác là quá 


trình ngâm dùng dung môi không bay hơi. Dung môi dùng để ngâm phải 
thật tinh khiết, không có mùi lạ, do đó dung môi cần phải được tinh chế 
trước khi sản xuất. 


b. Sơ đồ và các thông số kỹ thuật ngâm: 


Nguyên liệu được cho vào các túi vải rồi nhúng vào dung môi, tùy thuộc 
vào các loại nguyên liệu mà thời gian ngâm có thể dài hoặc ngắn, thường 
thì khoảng 48 giờ. Nhiệt độ ngâm nằm trong khoảng 60 700C. Sau thời 
gian qui định, các túi được vớt ra và thay thế các túi chứa nguyên liệu mới 
vào, thường thì phải thay 25 lần mới có thể bảo hòa được tinh dầu trong 
dung môi. Bả nguyên liệu sau khi vớt ra còn chứa nhiều dung môi cần 
phải thu hồi bằng phương pháp ép hoặc li tâm. Nếu dung dung môi là 
chất béo động vật ta đƯợc sáp thơm và dung môi là dầu thực vật ta được 
dầu thơm. Dầu thơm và sáp thơm có thể dùng trực tiếp trong công 
nghiệp mỹ phẩm như dùng làm son, dầu chải tóc....Nếu không dùng trực 
tiếp dầu thơm và sáp thơm có thể lấy tinh dầu bằng cách tách bằng rượu 
êtilic rồi sau đó cất tách rượu. 


Phương pháp này có ưu điểm là thu được tinh dầu ít tạp chất hơn, sản 
phẩm trung gian có thể sử dụng trực tiẾp trong công nghiệp nhưng có 
nhược điểm là chất béo dùng làm dung môi rất khó tinh chế và bảo quản, 
cách tiến hành thì thủ công, khó cơ giới hóa. 

Sơ đồ công nghệ được trình bày nhƯ sau: (xem trang sau) 

NGUYÊN LIỆU 

XỬ LÝ 

NGÂM DUNG MỖI 

LỌC 

SÁP THƠM DẦU THƠM 


TÁCH BẰNG RƯỢU ÊTILIC 


RƯỢU + TINH DẦU 
CẤT TÁCH RƯỢU 


TINH DẦU THÀNH PHẨM 


Khai thác tỉnh dầu bằng phương pháp hấp phụ: 


a. Bản chất của phương pháp hấp phụ: Các chất béo động vật và thực 
vật ngoài khả năng hòa tan tinh dầu còn có khả năng hấp phụ tinh dầu 
lên bề mặt của nó, than và đất hoạt tính cũng có tính chất này. Phương 
pháp ngâm khác phương pháp hấp phụ ở phương thức tiếp xúc pha, 
phương pháp ngâm được tiến hành trên toàn cả hai pha lỏng_ lỏng, còn 
phương pháp hấp phụ thì được tiến hành ở hai pha khí _ bề mặt rắn. 
Phương pháp hấp phụ thường sử dụng để tách tinh dầu của các loại hoa, 
đặc biệt là các loại hoa có khả năng sinh thêm tinh dầu ở dạng khí sau 
khi thu hái khỏi cây như hoa nhài, hoa huệ... 

Chất hấp phụ thường dùng là chất béo động vật. Để dung môi đạt được 
những yêu cầu nhất định, người ta pha chế theo tỈ lệ:mỡ lợn/mỡ bò:2/1 
hoặc3/1 (nếu sản xuất vào mùa thu hay đông) và 1/1 (nếu sản xuất và 
8h: 


b. Sơ đồ kỹ thuật quá trình hấp phụ: Hấp phụ có thể tiến hành theo hai 
dạng: hấp phụ tĩnh và hấp phụ động. 


* Sơ đồ kỹ thuật hấp phụ nh: 
NGUYÊN LIỆU 


XỬ LÝ 


HẤP PHỤ CHẤT HẤP PHỤ 
TINH DẦU + CHẤT HẤP PHỤ BẢ TRÍCH LY DMÔI 


TÁCH BẰNG RƯỢU ÊTILIC 


RƯỢU + TINH DẦU 


LÀM LẠNH, LỌC 
CẤT TÁCH RƯỢU 
TINH DẦU THÀNH PHẨM 


Để hấp phụ người ta thường dùng các khay bằng gỗ (nếu hấp phụ bằng 
chất béo động vật) có kích thước 500 * 500 mm hoặc 600 * 900 mm, cao 
từ 50_ 80 mm. Đáy của các khay có lắp kính, lớp chất béo có bề dày3_ 5 
mm được đổ trên các mặt kính này. Để tăng bề mặt hấp phụ, người ta 
rạch những đường rãnh trên các lớp chất béo. Nguyên liệu sau khi thu hái 
được làm ráo, loại bỏ tạp chất rồi xếp vào các khay, sau đó các khay 
được chồng lên nhau nhưng không được cao quá đầu người để dễ dàng 
thao tác. Thời gian hấp phụ khoảng 12_ 72 giờ (tùy loại nguyên liệu). 
Mỗi lượt thay lớp nguyên liệu mới cần lật ngược lớp chất béo lại, chú ý 
phải lấy thật sạch lớp nguyên liệu cũ tránh tình trạng gây mốc trên bề 
mặt chất béo. Nếu lớp hấp phụ đã bảo hòa tinh dầu mà chưa có điều 
kiện đem đi chế biến ngay cần phải bảo quản cẩn thận bằng cách đun 
cho nóng chảy rồi đổ vào các thùng tráng thiếc và rải một lớp parafin 
mỏng lên trên để tránh tiếp xúc với không khí. 


Hấp phụ động: Để khắc phục các nhược điểm của hấp phụ tĩnh người 
ta dùng phương pháp hấp phụ động để khai thác tinh dầu. Chất hấp phụ 
thưỜng dùng là than gỗ hay than xương. Khi than đã bảo hòa tinh dầu, có 
thể cho tác dụng với dung môi lỏng (ví dụ rượu êtilic) để tách tinh dầu 
ra. Sơ đồ kỹ thuật nhƯ sau: 


1: Quạt gió2: TB lọc không khí3: Đồng hồ lưu lượng 
4: Tháp làm ẩm Kkhí5: TB chứa nguyên liệu6: TB hấp phụ 


Tốc độ không khí trong tháp hấp phụ có thể thay đổi từ1,5 3 
lí/phút.cm2 tiết diện tháp. Còn chiều cao của lớp than hoạt tính trong 
điều kiện như vậy là 20 25 cm. 


Tách tỉnh dầu bằng phương pháp cơ học: 


Phương pháp này chủ yếu dùng để tách tinh dầu trong các loại vỏ quả 
như cam, chanh, quýt....Trong loại nguyên liệu này, tinh dầu nằm trong 
những túi tế bào ở bề mặt ngoài. Khi dùng lực cơ học tác dụng vào vỏ 
quả, tinh dầu sẽ thoát ra. Tinh dầu sản xuất bằng phương pháp này có 
chất lượng cao hơn phƯơng pháp chưng cất, có mùi thơm tự nhiên của 
nguyên liệu, tuy nhiên hiệu suất thấp. Người ta thường dùng các cách 
nhƯ sau: 


a. Vắt, bóp: Quả được cắt ra làm 2_ 3 phần, dùng thìa để tách thịt quả 
để riêng rồi dùng tay vắt bóp cho tỉnh dầu thoát ra ngoài. Tinh dầu thoát 
ra được thấm vào bông, khi bông đã bảo hòa tinh dầu, vắt lại cho vào 


cốc, đem lọc, lắng, sấy thu được tinh dầu thành phẩm. VỎ đã vắt xong 
đem chưng cất để thu hết tinh dầu. 


b. Bào, nạo: Dùng nguyên quả rồi xát mặt ngoài cỦa vỏ vào bề mặt 
nhám, tế bào vỏ quả sẽ vỡ ra, tinh dầu thoát ra ngoài, lớp gai của bàn xát 
phải vừa phải để tránh đâm thủng ruột quả, nếu ruột quả bị thủng sẽ 
gây khó khăn vì tinh dầu sẽ bị lẫn nước quả và lớp cùi bên trong bị nạo 
rách sẽ hút mất một ít tỉnh dầu. Phương pháp này cũng như phương pháp 
trên gây tổn thất nhiều tinh dầu. Tinh dầu cam, chanh, quýt tách này bằng 
phương pháp này muốn sử dụng trong thực phẩm ta phải tách bớt tecpen, 
chủ yếu là limonen, vì nếu không tách thì limonen sẽ bị oxy hóa thành 
pinen có mùi nhựa thông. 


c. Ép: Có thể ép nguyên quả bằng nhỮng máy ép đặc biệt, trong quá trình 
ép có dội nước. Sau khi ép ta được hỗn hợp gồm nước quả, tinh dầu, mô 
và thịt quả. Để tách tinh dầu ra, cần phải lọc để loại bớt tạp chất, sau đó 
dùng máy li tâm có tốc độ 15000 20000 vòng/phút để tách tinh dầu. 


Một số qui trình sản xuất tỉnh dầu: 


Qui trình sản xuất tỉnh dầu sả: 


Nguyên liệu là lá sả tươi đạt đỘ chín kỹ thuật, tức là lúc đầu lá (tính từ 
ngoài vào) đã khô từ5_ 10 cm thì cắt, sau khi cắt xong lá sã được phơi 
héo đến độ ẩm còn 50 % so với ban đầu. Ở độ ẩm này, lá sã bảo quản 
được một số ngày ở nơi cất, hơn nữa, cất lá sả héo sẽ giảm được 35 % 
nhiên liệu và 27 % thời gian chưng cất. Trước khi đưa lá sả vào nồi cất, 
cần chú ý loại các tạp chất như cỏ rác lẫn vào trong quá trình thu hái. 
Nguyên liệu nạp vào nồi cất phải đảm bảo từ 180 200 kg/m3 thể tích 
thiết bị, thời gian chưng cất (lá héo)từ2_ 2,5 giờ. Bả sau khi chưng cất 
được đem phơi khô để làm nhiên liệu. Hơi tinh dầu và nước sẽ vào thiết 
bị ngưng tụ, cần khống chế nhiệt độ nước làm lạnh trong khoảng 35 
400C. Hỗn hợp tinh dầu và nước sẽ được tách ra bằng thiết bị phân ly, 
nước chưng sẽ được đưa vào bể xử lý để tách tinh dầu loại II. Tinh dầu 
thô được lắng để tách tạp chất lớn và được làm khô bằng Na2SO4 khan, 


lượng Na2SO4 tùy thuộc vào hàm lượng nước trong tinh dầu sả, thường 
thì 25 50 gam/kg tinh dầu. Sau đó tinh dầu được đem lọc để tách 
Na2SO4 ra, NÑa2SO4 tách ra được đem rửa hai lần bằng nước ấm rồi cho 
vào túi vải bỏ vào nồi chưng cất để tận thu tinh dầu. Sau đó đem sấy khô 
và bảo quản trong bình kín. Tinh dầu sả khử hết nước có màu sáng, được 
đóng chai bảo quản. 

Sơ đồ công nghệ: 

LÁ SẢ TƯƠI 

LÀM HÉO 

CHƯNG CẤT BẢ PHƠI 

NGƯNG TỤ CHẤT ĐỐT 

PHÂN LY 

TINH DẦU THÔ NƯỚC CHƯNG 

LẮNG TÁCH TINH DẦU H 

SẤY 

LỌC 


TINH DẦU THÀNH PHẨM 


Qui trình sản xuất tỉnh dầu bạc hà: 


Qui trình công nghệ sản xuất tinh dầu bạc hà tương tự như qui trình sản 
xuất tinh dầu sả, song cần chú ý một số điểm sau: 


Thường thì cứ 1 m3 nồi cất nạp từ 100_ 125 kg lá bạc hà khô ( đã phơi 
trong râm mát từ1_ 3 ngày). Tốc độ chưng cất điều chỉnh sao cho ít nhất 


5 % thể tích nồi cất trong một giỜ. Thời gian chưng cất 2,5 3 giờ cho 
một mẻ, nhiệt đỘ dịch ngưng từ30_ 350C. Tinh dầu bạc hà sau cất được 
đem đi lắng, làm khô sẽ có màu vàng, hơi xanh, trong suốt, không vẫn 
đục. 


Qui trình công nghệ sản xuất tỉnh dầu quế: 

Sơ đồ công nghệ: 

NGUYÊN LIỆU 

NGHIỀN, BĂM 

CHƯNG CẤT BẢ PHƠI 

NGƯNG TỤ HƯƠNG LIỆU 

PHÂN LY 

TINH DẦU THÔ NƯỚC CHƯNG 

LẮNG TÁCH TINH DẦU H 

SẤY 

LỌCTINH DẦU THÀNH PHẨM 

Nguyên liệu dùng để cất tinh dầu quế có thể cành, lá hoặc vỏ quế vụn. 
Nếu dùng cành, lá thì nên cất ở dạng tươi vì nố sẽ cho màu sắc sản 
phẩm đẹp hơn. Nếu nguyên liệu là vỏ quế vụn thì trước khi cất nên 
nghiền (lọt sàng 3 mm), nếu là cành, lá thì phải băm nhỏ. Phần nước 
chưng sau khi phân ly có thể cho hồi lưu trở lại nồi cất để tận thu tinh 
dầu. Nguyên liệu chỉ cho 1/10 đến 2/10 thể tích nồi cất, nếu không sẽ có 
hiện tượng trào bọt qua vòi voi. Thời gian chưng cất khoảng 2,5 3 giỜ. 


Tinh dầu quế nặng hơn nước nên phải dùng thiết bị phân ly thích hợp. 
Tinh dầu quế thành phẩm có màu vàng nâu, trong suốt. 


Qui trình công nghệ sản xuất tỉnh dầu cam, chanh, quýt: 


a. Sản xuất tinh dầu cam, chanh, quýt bằng phương pháp trích ly: Nguyên 
liệu là vỏ cam, chanh, quýt, nếu cần bảo quản để sản xuất lâu dài thì 
nghiền nhỏ (10*6 mm) và ngâm trong dung dịch muối ăn 25 %. 


Nguyên liệu được ngâm trong cồn thực phẩm 80 %V trong thùng nhôm, 
sau 48 giờ, chiết ra và thay bằng cồn cao đỘ hơn (90 94 %V), ngầm tiếp 
trong 24 giỜ, tỈ lệ cồn và vỏ sao cho đủ để ngập hết vỎ trong thùng, cồn 
ngâm xong đem cất để lấy riêng từng phần. Phần đầu đục, để riêng ra để 
cất lại, phần kế đó trong, có mùi thơm là thành phẩm. 


Loại có độ cồn 60 %V trở lên trộn chung lại để pha nước ngọt, loại 15 
60%V cho vào nồi cất để cất lại. 


b. Sản xuất tinh dầu cam, chanh, quýt bằng phương pháp chưng cất: Cất 
tỉnh dầu cam, chanh, quýt tốt nhất là từ vỏ tươi. Trước khi cất cần 
nghiền nhỏ (2*2 mm), thời gian chưng cất 2,5 4 giỜ. 


Tinh dầu cam, chanh, quýt thu được bằng phương pháp này chứa nhiều 
tecpen và seckitecpen nên dễ bị oxy hóa ở điều kiện thường, do đó sau 
khoảng 5 tuần bảo quản đã có mùi khó chịu. Phải tách bớt tecpen và 
seckitecpen bằng cách hòa tan tinh dầu trong cồn cao độ (96 %V), tinh 
dầu sẽ hòa tan hoàn toàn, sau đó thêm nước cất vào để hạ nồng độ cồn 
đến 65 %V, các dạng tecpen sẽ không hòa tan ở cồn thấp độ nổi lên trên, 
lọc đi ta sẽ thu được tinh dầu không còn tecpen. Loại tinh dầu này có thể 
sử dụng trực tiếp để pha chế rượu mùi, nước giải khát mà không sợ đục. 


Tinh dầu cam, chanh, quýt đã loại tecpen cần đóng trong các chai lọ có 
màu, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, không khí. 


Lý thuyết về ngư cụ và các hệ thống khai thác 
Tài liệu lý thuyết về ngư cụ và các hệ thống khai thác 


Sự phát triển ngư cụ và các hệ thống khai thác 


Từ xa xưa con người đã biết sử dụng ngư cụ thô sơ như là lao, tên, móc, 
v.v.. làm tỪ các vật liệu sẵn có như: đá, xương, vỏ sò, răng động vật,...để 
khai thác thuỷ sản. Thời đó, để bắt cá trong vùng nước cạn người ta đắp 
các bờ bằng đất, hoặc đá, đôi khi dựng các tấm đăng sậy dạng chữ V để 
hướng cá vào nơi đánh bắt. Phương tiện đi lại và vật chứa đựng chỉ là 
các xuồng độc mộc, rõ tre hoặc nồi đất. Sau đó ngư cụ được cải tiến 
thêm một bước mang tính chủ động hơn như: câu, lỜ, lọp, v.v... 


Sự xuất hiện lưới là bước tiến quan trọng trong hoạt động khai thác. 
Nhờ đó mà một số ngư cụ mới được ra đời, như: lưới rê, lưới đăng: và 
một số ngư cụ đánh bắt có tính chủ động như: lưới chụp, lưới nâng, lưới 
vây, lưới kéo. 


Gần đây người ta đã phát triển thêm nhiều kỹ thuật và thiết bị hàng hải 
phục vụ cho việc đánh bắt trên biển. Nếu ban đầu chỉ là các xuồng chèo 
với ngư cụ đơn giản, khai thác gần bờ, thì sau đó thuyền buồm đã giúp 
ngư dân có thể đi xa hơn và chở ngư cụ lớn hơn. Tiếp đến, với tàu chạy 
bằng động cơ hơi nước đã tạo nên các nghề khai thác mới, như: lưới 
kéo, lưới vây và lưới rê xa bờ. Ngoài ra, việc cơ giới hoá vào nghề đánh 
bắt (tời thu lưới) cũng làm giảm rất nhiều công sức cho ngư dân. 


Hoạt động khai thác hiện đại đặc trưng bởi sự phát triển nhanh chóng 
của các phương pháp đánh bắt chủ động. Lưới kéo có thể khai thác ở cả 
tầng dáy lẫn tầng mặt. Lưới vậy. rút chì hoạt động rất hiệu quả khi đánh 
cá có tập tính sống thành đàn ở tầng mặt đến sâu 200 m nước. Tuy vậy, 
mỗi loại ngư cụ chỉ hoạt động hiệu quả trong một số điều kiện nhất 
định mà thôi. 


Đặc trưng chính của phát triển ngư cụ và phương pháp đánh bắt gần đây 
là cải tiến ngư cụ: mở rộng kích cỡ, tăng tốc độ kéo và xử lý ngư cụ, 
ứng dụng vật liệu mới nhẹ và bền chắc làm cho nước được lọc nhanh 


hơn làm tăng hiệu suất của ngư cụ. Tuy nhiên, do tăng kích cỡ và hoạt 
động xa hơn, sâu hơn, nên phải có tàu lớn hơn, nhanh hơn, vì thế thiết bị 
thăm dò, khai thác cũng được trang bị ngày càng hiệu quả hơn. Việc phát 
triển công nghệ đánh bắt kết hợp với thông tin liên lạc, dự báo ngày càng 
được cải thiện đã góp phần tăng sản lượng đánh bắt, giảm thời gian đi 
lại, tìm cá và xử lý ngư cụ. Ngoài ra, các thiết bị định vị, dò cá, giám sát 
ngư cụ trong quá trình hoạt động cũng ngày càng được tự động hoá. 


Bảng 1.1 - Năng suất lao động của ngư dân 


Sản lượng 
hàng 
năm/ngư 
dân(tấn) 


Loại Ngư cụ 


Bẫy, câu cần, lưới bằng xuồng chèoCâu kiều gần 
110100400 bờ, lưới giăng và lƯới kéo tàu nhỏLưới kéo tàu lớn 
xa bờLƯới vây rút chì tàu lớn 


Nguồn: Fridman (1986) 


Rõ ràng việc phát triển công nghệ khai thác mới đã góp phần đáng kể vào 
sự phát triển ngành thủy sản. Trong đó, đặc biệt là khâu cải tiến ngư cụ 
và thực hành các phương pháp đánh bắt mới. Bảng 1.1 cho ta năng suất 
khai thác qua áp dụng các ngư cụ khác nhau. 


« Hệ thống khai thác 
Ngư cụ là một thành tố của một hệ thống đánh bắt, hệ thống này bao 


gồm: máy móc xử lý ngư cụ; tàu; thiết bị kiểm soát và dò tìm cá; đối 
tượng khai thác; và ngư trường. Hiệu quả hoạt động khai thác sẽ tùy 


thuộc vào mức độ mà hệ thống này có được và được kiểm soát như thế 
nào; khả năng thích ứng của hệ thống với các điều kiện ngư trường: khả 
năng phối hợp của các thiết bị, đặc biệt là chúng giúp điều chỉnh các 
tham số ngƯ cụ ra sao để phù hợp với tập tính cá. 


Các thành tố của một hệ thống khai thác hiện đại theo Lukanov (1972) 
như sau (Hình 1.1): 


Bộ phận giám sát TB Bộ phận theo döïTB 
tát động tập tính cá đánh bất cá 


Trung tâm 
kiểm soát 


H 1.1 - Mô hình thông tin tổng quát của một hệ thống khai thác 


Trong các thành tố trên thì bộ phận theo dõi tập tính cá là máy dò cá. BỘ 
phận tác động tập tính cá là nguồn sáng. BỘ phận giám sát tác động tập 
tính cá và giám sát hoạt động ngư cụ là thủy thủ đoàn và máy móc ở 
phòng lái; bộ phận theo dõi hoạt động của lưới là máy quan sát hình dạng 
lưới và máy theo dõi sức căng của cáp. 


Trong quá trình khai thác, thông tin về sự có mặt của đàn cá sẽ được thiết 
bị thăm dò ghi nhận rồi truyền đến trung tâm điều khiển. Từ đây, các 
lệnh từ trung tâm điều khiển sẽ được truyền đến bộ phận kiểm soát để 
kích hoạt thiết bị gây tác động tập tính cá hoặc kích hoạt thiết bị khai 
thác. Mặt khác, hoạt động của các thiết bị này cũng được báo về trung 
tâm điều khiển. Tại đây sự so sánh giữa các dữ liệu từ bộ phận giám sát 


và tỪ thiết bị dò cá sẽ là cơ sở để điều chỉnh hoạt động của hệ thống 
đánh bät. Trong các hệ thông đánh bắt hiện đại thì máy vi tính sẽ làm 
nhiệm vụ xử lý thông tin. 


Hình 1.1 là tượng trưng cho một mô hình thông tin hoạt động khai thác 
tổng quát. Bất cứ hệ thống khai thác cụ thể nào chỉ là một phần của hệ 
thống tổng quát này. Chẳng hạn, nếu khai thác lưới đăng thì ta sẽ có một 
hệ thống khai thác rất đơn giản (H 1.2). Nhưng nếu có thêm thành tố ánh 
sáng nhằm tăng cường hoạt động dẫn dụ cá đến cửa chuồng và thêm 
thiết bị theo dõi sự xuất hiện của cá trong chuồng lƯới đăng thì hệ thống 
sẽ trở nên phức tạp hơn (H 1.3). 


Giám sát TB 
tác động tậo 
tính cá 


H2 Mà hình thông tin của 
hệ thông lưới đăng 


TH 1.3 Mô hình thông tin của hệ 
thông lưới đăng có trang bị thêm 
thiệt bị dụ dâm và quan sảt 


Các đặc điểm cỦa ngư cụ và phân loại ngư cụ 


Các đặc điểm của ngư cụ 


Về lý thuyết, một tiến trình khai thác có thể được xem là một sự kiểm 
soát có chủ định thông qua hệ thống đánh bắt. Trong đó, một thành tố 
quan trọng của hệ thống này là cá, tác động của ngư cụ lên cá là đầu vào 
và phản ứng của cá là đầu ra của hệ thống này. Trong ngữ cảnh như thế, 
thì các phương pháp đánh bắt có thể được phân loại như sau: (1) Các 
kiểu kiểm soát qua tập tính cá; và (2) các cơ chế đánh bắt. 


Khai thác bao gồm 2 hoạt động chính: (1) Tác động (hoặc kiểm soát) tập 
tính cá, nhăm lôi cuốn hoặc hướng cá vào nơi mà ta muốn; (2) bắt cá, 
nghĩa là làm sao giỮ cá lại và cho nước lọc qua. 


Để kiểm soát tập tính cá có hiệu quả, cần tạo các kích thích để gây cho 
cá phản ứng lại theo tính chất mà ta mong muốn. Ta biết rằng phản ứng 
của tập tính cá là biểu hiện bản năng của loài với tác động của môi 
trường và ngoại cảnh. Vì thế, bản chất của khai thác là cố lợi dụng các 
đặc tính này để gây cho cá phản ứng lại trong tính chất có lợi cho người 
khai thác chúng. 


Các kiểu kích thích trong vùng tác động của ngư cụ có thể gây cho cá 
phản ứng như: chạy trốn hoặc tự vệ: đổi hướng đi, chạy lao về một bên 
hoặc di chuyển lên, xuống, hoặc gắng chui qua khỏi mắt lưới. Phản ứng 
của cá sẽ phức tạp hơn một khi có các kích thích phụ trợ tăng cường 
nhƯ: quang, điện, âm học, thủy động học, cơ học, ... 


Việc đánh bắt cá được thực hiện chỉ bởi 1 trong 5 cơ chế cơ bản là: đóng 
(vướng); bây; lọc; móc-xỏ; và bơm hút. 


Phần loại ngư cụ 


Do có nhiều loại ngư cụ nên việc phân loại phải được làm rõ trước khi 
các vấn đề về lý thuyết, tính toán và thiết kể chúng được nghiên cứu. 


Có nhiều cách phân loại khác nhau dựa trên các đặc điểm cơ bản và kiểu 
dáng kỹ thuật độc đáo của ngư cụ. Nhưng phổ biến nhất là dựa trên hệ 
thống phân loại của EFAO. Đó là các lớp phân loại nên dựa trên nguyên lý 


đánh bắt của chúng. Trong mỗi lớp còn được chia phụ theo cấu trúc và 
phƯơng thức hoạt động của ngư cụ. Có 12 lớp ngư cụ cơ bản là: 


1. Lưới Vây (hay còn gọi là lưới bao hoặc lưới Rút) là ngư cụ khai 
thác chủ động, đánh bắt theo nguyên lý lọc nước bắt cá, chủ yếu bắt 
cá đàn hoặc kết cụm thành đàn. Lưới vây thường không bao vây đàn 
cá hết đỘ sâu nơi khai thác, mà thông qua giềng rút chì để chặn cá 
thoát xuống phía dưới (H 1.4). Lưới Vây có thể đánh bắt bằng 1 tàu 
hoặc 2 tàu. Nếu đánh bắt bởi 1 tàu lưới Vây có cánh không đối xứng 
thường được áp dụng: còn đánh 2 tàu thì áp dụng lưới Vây đối 
xưng. 


H 1.4 - Lưới Vây rút chì. Ảnh của EAO (1985) 
[missing_ resource: .wmf] 
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© Lưới rùng là ngư cụ đánh bắt theo nguyên lý lọc nước bắt cá, cấu 
tạo gần tương tự lưới vây nhưng không có giềng rút chì, lưới được 
thả từ bờ và kéo lên bờ. Lưới hoạt động ở ven bờ (biển hoặc sông) 
nơi có nền đáy tương đối bằng phẳng (H 1.5). 


H1.5 - Lưới Rùng. Ành của EAO (1985) 


[missing_resource: .wmf] 


Lưới có thể có cánh đối xứng hoặc không đối xứng, có túi hoặc không 
túi. Do hoạt động ven bờ nên lưới rùng đánh cá từ tầng mặt đến sát đáy. 
Điển hình cho loại lưới này là lưới rùng bờ biển và lưới rùng tàu nhỏ. 


« Lưới Kéo (hay còn gọi là lưới cào, hoặc lưới Giả cào) là ngư cụ 
khai thác chủ động, đánh bắt theo nguyên lý lọc nước bắt cá, cá bị 
lùa vào lưới dưới sức kéo đi tới của tàu và lưới. Lưới kéo có thể làm 
việc Ở mạn hoặc đuôi tàu, được kéo bởi 1 hoặc 2 tàu (cào đôi). Lưới 
kéo 1 tàu cần phải có ván lưới để tạo độ mở ngang miệng lưới. 
Lưới Kéo có thể phân loại theo lưới kéo tầng đáy, lưới kéo tầng 
giữa, lưới Cào rường, lưới Cào đôi (H 1.6). 


Lưới kéo tầng giữa 
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Lưới Kéo tầng đáyLưới Cào rườngLưới Cào đôiH 5.2 - Lưới kéo tầng 
giữa. Ảnh của FAO, 1985 


e Cào khung gồm một khung cứng bằng thép có mắc lưới túi (H 1.7). 
Cào khung chủ yếu cào sát và sâu vào nền đáy nhằm bắt các thủy 
sinh vật nhỏ như giáp xác, nhuyễn thể. Điển hình cho loại ngư cụ 
này là cào tay và cào xuồng nhỏ. 


H 1.7 - Cào khung. Ảnh của FAO (1985) 
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1. Lưới nâng là ngư cụ khai thác chủ động, đánh bắt theo nguyên lý lọc 
nước bắt cá, lưới được thả ngầm dưới nước và được kéo nâng lên 
khỏi mặt nước để bắt những loài cá đang kết tập ở trên lưới. Lưới 
nâng thường kết hợp với nguồn sáng để tạo sự tập trung đàn cá. 
Lưới nâng có thể phân loại như: lưới vó cất tay (H 1.8a), lưới vó 
khung, lưới vó mạn tàu (H 1.8). 


H 1.8a - Lưới vó cấtH 1.8b - Lưới Vó mạn tàu. 
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1. [missing_ resource: .wmfÏ] 
H 1.9 - Chài quăng. Ảnh của FAO (1985)Lưới Chụp cũng là ngư cụ 
lọc nước bắt cá, lưới được thả chụp từ trên xuống, cá bị giữ lại 
trong lưới bởi sự gom tụ lại của giềng chì, rồi được kéo lên khỏi 
mặt nước. Lưới chụp có thể kết hợp với ánh sáng điện để tăng hiệu 
quả đánh bắt. Điển hình cho loại lưới này là chài quăng (H 1.9), chài 
rà, chụp mực,... 

2. [missing_resource: .wmf] 
Rê tầng đáyLưới Rê 3 lớp 
[missing_resource: .wmf] 
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H 1.10 — Các dạng Lưới rê. Ảnh của FAO (1985)Lưới Rê và lưới 
đóng đánh bắt theo nguyên lý lưới được thả chặn ngang đường di 
chuyển của cá, cá sẽ bị vướng vào mang hoặc bị giữ lại bởi tấm 
lưới (rê 3 lớp) khi tìm cách vượt qua lưới. Lưới có thể được thả cố 
định hoặc được thả trôi. Điển hình cho lưới này là: lưới rê cố định; 
rê trôi Ở cả tầng mặt hoặc tầng đáy (H 1.10). 


3. Ngư cụ bẫy, là loại ngư cụ đánh bắt thụ động. Cá bị dẫn dụ vào nơi 
đã bố trí ngư cụ, từ đây cá có thể được dẫn đi tiếp dọc theo tường 
lưới để đến cửa cánh gà hoặc miệng hom và không thể thoát trở lại 
được. Điển hình cho lớp này là đăng, lọp, lú, và đáy (H 1.11). 


lưới đăng (Nò) 
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Tấm đăng 
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Đáy 
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Lú 
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[missing_resource: .wmf] 
Lọp 


H 1.11 - Các ngư cụ dạng bẫy . Ảnh EAO (1985) 


1. Ñgư cụ câu, là ngư cụ mà ở đó cá bị dụ, lôi cuốn, nhữ bởi mồi tự 
nhiên hoặc nhân tạo và bị bắt khi gắng ăn mồi có mắc lưỡi câu (câu 
có mồi). Tuy vậy, cá cũng có thể bị ngạnh câu móc vướng vào thân 
khi đi lại gần lưỡi câu (câu không mồi). Điển hình cho lớp ngư cụ 
câu này là câu cần, câu tay, câu giàn, câu chạy và câu kiều (H 1.12). 
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Câu chạyH 1.12 —- Các loại Câu. Ảnh của FAO (1985) 
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Câu CầnCâu phao 


1. [missing_ resource: .wmf] 

H 1.13 - Bơm hút cá. Ảnh của EAO (1985)Ngư cụ tóm, bắt, đâm, 
chĩa. Các ngư cụ này được dùng để làm bất động hoặc bắt giữ cá 
bằng cách làm bị thương, giết hoặc tóm bắt. Điển hình cho lớp này 
là lao, chỉa, cào, móc và bất cứ ngư cụ nào gây sát thương cá. 

2. Máy bơm lọc nước bắt cá, là thiết bị bơm hút cả cá lẫn nước rồi 
tách nước để bắt cá. Điển hình cho lớp này là bơm hút cá bởi tạo 
một dòng hút mạnh và nước được lọc ra bởi thiết bị đặc biệt, cá sẽ 
bị giữ lại (H 1.13). 

3. Các ngư cụ đánh bắt khác, bao gồm: lưới kéo tay, lưới bao chà, bắt 
cá bằng tay (nôm, móc hang,...), các chất gây ngộ độc, gây nổ, sốc 
xung điện làm chết cá,... 


Ngoài ra, ngư cụ còn được phân loại theo phương thức gây ảnh hưởng 
đến tập tính cá. Việc tác động đến tập tính cá nhằm làm cho cá bơi theo 
hướng mà người đánh bắt mong muốn bởi gây tác động lên các giác quan 


của cá như: thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và thính giác. Từ đó gây 
cho cá bị hấp dẫn; hoặc xua đuổi; hoặc đánh lừa để mà cá không thể 
tránh né khỏi ngư cụ đánh bắt chúng. 


Hiệu suất và tính chọn lọc ngư cụ 


Hiệu suất ngư cụ 


Một khi cá và ngư cụ tiếp cận nhau, ngư cụ sẽ tác động lên cá, kích thích 
sự phản ứng của cá. Phản ứng đó có thể là bị hấp dẫn, hoặc bị xua đuổi, 
hoặc bị đánh lừa. Từ đây cho phép người ta áp dụng các hoạt động tiếp 
theo để đánh bắt chúng. 


Nhìn chung, trong tổng số cá thể của một quần thể ban đầu được cho 
(N0) sẽ có một lượng cá nhất định nào đó có thể bơi ra khỏi đường quét 
của lưới, một lượng cá khác có thể chui thoát khỏi mắt lưới, bởi ngư cụ 
không thể giữ được hết một loài nào đó với các kích cỡ khác nhau. Do 
vậy, không phải tất cả cá thể ban đầu N0 bị bắt mà chỉ có N cá thể trong 
tổng số đó bị bắt. 


Người ta gọi hiệu suất khai thác tuyệt đối (En) là tỈ số của số cá N thật 
sự bị bắt trên tổng số cá N0 có trong vùng hoạt động của ngư cụ, có giá 
trị từ 0-1. 

N 


H 1.14 - Hiệu suất khai thác tuyệt đối 
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Thí dụ, như trong Hình 1.14 có NÑ = 10 cá thể xuất hiện trong vùng ngư 
cụ hoạt động vào lúc bắt đầu khai thác. Nếu chỉ có 3 cá thể bị bắt (7 
chạy thoát), khi đó hiệu suất khai thác tuyệt đối (En) sẽ là: 


nhưng nếu tất cả 10 cá thể đều bị bắt, khi đó: 


".. 
En Nụ 10 1 


Sản lượng khai thác trên đơn vị thời gian hoạt động (C§) sẽ là: Œ¿ —= Sẻ 


trong đó: N - là lượng cá đánh bắt (theo số con hoặc theo trọng lượng); T- 
là thời gian khai thác. 

Ngoài ra, Ct còn có thể được tính dựa trên 3 tham số ảnh hưởng hiệu 
suất khai thác là: CE , W, và Et: 


ở đây: 
CE = N/V - là tỈ số giữa sản lượng (N) trên lượng nước đã lọc (V). 


W = V/Tf - là tỈ số giữa lượng nước đã lọc (V) trên thỜi gian trực tiếp 
làm ra sản phẩm (Tƒ) trong một chu kỳ khai thác. 


Et = Tf/T - là tỈ sỐ giữa thời gian trực tiếp làm ra sản phẩm (T?) với tổng 
thời gian hoạt động khai thác (T). 


Tính chọn lọc cỦa ngư cụ 


Trong một quần thể cá nhiều kích cỡ, tính chất mà ngư cụ chỉ đánh được 
một cỡ nào đó được gọi là tính chọn lọc. Tính chọn lọc thì phụ thuộc vào 
nguyên lý đánh bắt được áp dụng và các tham số của ngư cụ, như: kích 
thước mắt lưới, nguyên liệu, độ thô của chỉ, hệ số rút gọn và tốc độ dắt 
lưới. Trong đó, kích thước mắt lưới có ảnh hƯởng lớn nhất đến tính 
chọn lọc (Treschev, 1974). 


Chẳng hạn như trong Hình 1.15, lưới rê chỉ bắt được cá trong một 
khoảng cỡ cá xác định nào đó từ L1 đến L2, trong đó cá có chiều dài L là 
bị đánh bắt nhiều nhất, còn cá có chiều dài nhỏ hơn L1 và lớn hơn L2 sẽ 
không bị đánh bắt. 
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Còn trong Hình 1.16 cho ta đường cong chọn lọc của lưới kéo. Ở đây 
đường cong 1 có mắt lưới đụt là m1 chỉ ra nếu chiều dài cá < 25 cm thì 
cá không bị giữ lại; cá dài từ 25-47 cm thì bị giữ lại ít hoặc nhiều tùy theo 
cỡ (cá dài khoảng 36 cm thì bị giữ lại khoảng 50%), còn cá dài hơn 47 cm 
thì đều bị giỮ lại trong đụt lưới kéo. 


Đường cong 2 là dự đoán tính chọn lọc của cùng lưới kéo đó sau khi kích 
thước lưới được tăng lên từ m1 đến m2. Trong trường hợp 2 này không 
có con cá nào dưới 30 cm bị đánh bắt; một số cá có chiều dài từ 30 đến 
50 cm thì bị giữ lại; tất cả cá dài hơn 50 cm đều bị giữ lại, khi này cổ cá 
có 50% bị giữ lại đã tăng lên là 40 cm. 


Nhìn chung ta thấy rằng cá lớn hơn sẽ bị đánh bắt bởi mắt lưới kéo căng 
m0 lớn hơn. Tuy nhiên, đối với bất cứ ngư cụ nào chỉ có một cỡ cá Ở đó 
có 50% bị đánh bắt, còn 50% thoát ra được. Chiều dài mà ở đó có 50% cá 
bị bắt gọi là L50%. Vì thế, ta có tham số chọn lọc (S.E) là: 


S.F = f9(.4) 


S.F được xem là chỉ số chọn lọc của một ngư cụ, có liên quan mật thiết 
mắt lưới kéo căng m0 khi thi công ngư cụ. Một sự hiểu biết rõ về tính 
chọn lọc sẽ giúp cho quá trình thiết kế, thi công và hoạt động ngư cụ 
được đúng đắn. Một sự thay đổi cỡ mắt lưới sẽ ảnh hưởng đến số 
lượng và cỡ cá đánh bắt. 


Các đặc điểm kỹ thuật của ngư cụ và hệ thống đánh bắt 


Ngư cụ có những tham số thiết kế và kỹ thuật rất đặc biệt làm cho ngư 
cụ thành một thiết bị độc đáo nếu xét trên quan điểm công nghệ 
(Eridman, 1973). 


Sự khác biệt đáng kể giữa ngư cụ và các cấu trúc công nghệ khác là do 
ngư cụ có kết cấu linh hoạt, "mềm dễo” dễ thay đổi hình dáng. Chịu lực 
căng là cơ bản, các phương chịu lực thƯờng xuyên thay đổi. Vì vậy, việc 
xem xét hình dáng và vị trí không gian cỦa ngư cụ qua kiểm soát cân bằng 
các ngoại lực (động và tĩnh) tác dụng lên ngư cụ trong quá trình đánh bắt 
thì khá phức tạp. 


Sự vận động của ngư cụ trong quá trình hoạt động có khi ổn định và 
cũng có khi không ổn định. 


Trong vận động ổn định, nhờ lưu tốc, hướng dòng chảy là không đổi và 
các lực (trong và ngoài) cũng không đổi. Khi đó, vấn đề cơ bản cho tính 
toán ngư cụ là xem nó trong điều kiện dòng chảy ổn định, hoặc vận động 
với tốc độ không đổi. 


Trong vận động không ổn định, tốc độ, hướng và lực tác dụng lên ngư cụ 
thì thay đổi theo thời gian. Vì vậy, các tính toán bao gồm các công việc 
chẳng hạn như: tính toán tốc độ kéo lưới qua đàn cá tập trung: tính toán 
tốc đỘ cuộn rút của lưới vây rút chì; tính toán hình dạng và lực kéo cho 
lưới rùng: tính toán tốc độ thả xuống của lưới chụp và kéo lên của lưới 
nâng,... trong điều kiện thời tiết khác nhau. Tóm lại, các tính toán và thử 
nghiệm để đánh giá hình dạng của ngư cụ di chuyển không ổn định thì 
phức tạp hơn so với ngư cụ di chuyển ổn định. 


Mục đích cơ bản của lý thuyết tính toán ngư cụ và các hệ thống đánh bắt 
là: 


1. Chọn kiểu, vật liệu và các phỤ trợ ngư cụ cho một đối tượng đánh 
bắt nhất định. 

2. Đánh giá các ngoại lực, đặc biệt là lực thủy động, tác động lên ngư 
cụ. 

3. Đánh giá hình dáng cỦa ngư cụ dưới tác động của các ngoại lực này. 


4. Đánh giá các lực nội tại, các sức căng lên ngư cụ và phụ tùng của 
nó. 

5. Phân tích tối ưu mối quan hệ giỮa ngư cụ và các thành tỐ trong hệ 
thống khai thác. 


Ta có thể đạt được các mục đích trên qua phân tích các dấu hiệu hiện 
hữu trong cấu trúc và công nghệ của ngư cụ, hoặc qua phƯơng pháp tính 
toán chuyên biệt dựa trên lý thuyết thiết kế ngư cụ. Đồng thời các kỹ 
thuật thí nghiệm cũng cần được áp dụng, như:kiểm định đồng dạng cơ 
học, kiểm định mô hình, xây dựng và thí nghiệm kỹ thuật ở qui mô thực 
tế và đánh bắt thực tế nhằm đánh giá các hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của 
ngư cụ mới. 


Đánh giá khía cạnh kinh tế, kỹ thuật cỦa các cải tiến qua việc 
đánh bắt so sánh 


Có hai xu hướng đối nghịch nhau trong sự phát triển nghề khai thác cá. 
Đó là, các ngư cụ và hệ thống đánh bắt luôn được cải tiến nên đã làm 
tăng sản lượng đánh bắt và ngược lại trữ lượng cá ngày càng giảm sút 
nghiêm trọng. Do đó, đánh giá khía cạnh kinh tế, kỹ thuật trong cải tiến 
ngư cụ là so sánh hiệu quả giữa cái mới so với các cái đã được chuẩn hoá 
trong điều kiện khai thác hiện tại (Crewe, 1964). 

Nếu gọi T là tuổi thọ của một hệ thống đánh bắt mới, ứng với các chi 
phí về thiết kế, xây dựng và hoạt động cho hệ thống mới là b. Giả sử, 
hệ thống đánh bắt mới tạo ra được một tổng sinh khối là C, ứng với một 
tổng giá trị là A. 


Khi đó, tỈ lệ giữa phần thu được A ứng với tổng chỉ phí b sẽ là thước đo 
mức hiệu quả hoạt động của hệ thống đánh bắt mới (Ec), nghĩa là: 


F, = $(.5) 
Mặt khác, giá trị A của tổng lượng đánh bắt còn được diễn tả như sau: 


A =a*Ct*T(1.6) 


ở đây: a - là đơn giá trên mỘt đơn vị sản lượng; Ct - là sản lượng đạt 
được trên đơn vị thời gian. Khi đó, 


E,=axŒ,* + (17) 


Người ta gọi Ec là chỉ số hiệu suất kinh tế của hệ thống đánh bắt mới, là 
tỈ lệ so sánh hiệu quả giữa hệ thống mới với một hệ thống được chuẩn 
hoá, hoặc một hệ thống nào đó được lập ra dùng để so sánh. Nếu ký 
hiệu ”n' là chỉ định cho hệ thống mới và ”s” hệ thống chuẩn hoá, khi đó: 


E = TP = ñn- ch. áp (18) 
Ở đây: an/as - là đặc trưng cho giá trị của sản lượng đánh bắt; 

Ctn/Cts - là đặc trưng cho khả năng đánh bắt tương đối của hệ thống: 
Tn/Ts - là đặc trưng cho đỘ dài thời gian hoạt động: 

bs/bn - là đặc trưng cho chi phí hoạt động. 

Nếu hiệu suất kinh kế Ec >1, thì hệ thống mới là có hiệu quả hơn hệ 


thống chuẩn hoá. Cũng cần lưu ý, Ec chỉ là hiệu quả kinh tế tương đối 
dưới điều kiện khai thác nhất định nào đó. 


Các chỉ tiêu kinh tế và vấn đề khai thác trạm bơm 
Phân này trình bày về các quy tặc chung 


NỘI DUNG TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT, NHỮNG 
CHỈ TIÊU KINH TẾ. NHỮNG VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRẠM 
BƠM. 


CÁC QUY TẮC CHUNG 


Việc xây dựng mới và cải tạo các công trình của trạm bơm hiện có chỉ 
được tiến hành sau khi có lập luận về tính hợp lý và có lợi thông qua tính 
toán kinh tế - kỹ thuật chúng. Việc tính toán này giúp ta tìm thấy giải 
pháp kỹ thuật tối ưu và xác định thời hạn xây xựng hoặc cải tạo công 
trình. Trong thực tế xây dựng thủy lợi để xác định ra một phương án giải 
pháp có hiệu quả hơn phương án khác người ta dùng phương pháp so 
sánh hiệu quả kinh tế. Nhờ phương pháp này, vào giai đoạn trước khi 
thiết kế ta có thể chọn ra: biện pháp bơm nước, nguồn nước tưới cấp 
nước hay chống lụt, vị trí đặt cửa lấy nước, tuyến dẫn và bơm nước, số 
lượng vùng bơm nước mà trạm bơm phụ trách..v.v... Kết quả lựa chọn 
này xác định được đặc trưng của giải pháp là: đối tượng hưởng lợi, vốn 
đầu tư, khối lượng xây dựng và tiện lợi của khai thác trạm bơm. Vào 
những giai đoạn thiết kế tiếp theo cũng dựa vào phương pháp so sánh 
hiệu quả kinh tê để: 


- Luận chứng về vị trí đặt nhà máy trên tuyến cấp nước, xác định được 
chiêu dài 


kênh dẫn và đường Ống áp lực ; 


- Chứng tỏ được phương án chọn là Ưu việt trong nhiều phương án đưa 
ra; 


- Luận chứng được số lượng và kiểu máy bơm, bao gồm cả máy bơm dự 
trỮ ; 


- Chọn được số đường Ống, khối lượng vật liệu, chiều dày và đường 
kính Ống: 


- Xác định kết cấu tối ưu và kích thước bao của các công trình chính và 
phụ; 


- Luận chứng sự cần thiết của việc xây dựng công trình và trình tự tiến 
hành thi 


công và đưa trạm vào khai thác, các thông số và thời hạn xây dựng. 


Nếu công trình của hệ thống thủy lợi có thể khai thác từ 10 năm hoặc 
hơn thì việc tính toán kinh tế hợp lý hơn sẽ tiến hành theo từng đợt xây 
dựng. Đầu tư khi đó cũng sẽ được phân bố theo thời hạn xây dựng. Các 
thông số của mỗi đợt cũng được xác định trên cơ sở so sánh kết quả tính 
toán kinh tế - kỹ thuật các phương án từng đợt với thời hạn sử dụng đất 
đai tương ứng. Các đầu tư phụ cho việc xây dựng theo đợt so sánh với 
giá thành sản phẩm nhận được đến khi kết thúc xây dựng các công trình 
chính. 


CHI PHÍ QUY DẪN, ĐẦU TƯ VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH 
NĂM 


Chỉ phí quy dẫn 


Tính toán kinh tế - kỹ thuật trạm bơm được tiến hành theo theo phương 
pháp phương án, nghĩa là đưa ra một số phương án công trình khả thi và 
hợp lý kỹ thuật, với từng phương án tiến hành xác định các chỉ tiêu kinh 
tế - kỹ thuật. Đối với mỗi phương án, xác định giá dự toán công trình bao 
gồm cả giá thành thiết bị ( tổng đầu tư ) và chi phí vận hành năm. Chọn 
ra phương án có các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tốt nhất. Chỉ tiêu cơ bản 
để chọn phương án công trình có lợi nhất là chi phí quy dẫn nhỏ nhất. 


- Khi thời hạn xây dựng công trình của các phương án so sánh như nhau 
thì chi phí quy dẫn được tính theo công thức: 


Z=C+K.EH( 13 - 1) 
Trong đó : C là chi phí vận hành hàng năm, ( đ ) ; 
K là vốn đầu tư, (đ); 


EH = 1/TH - là hệ số hiệu quả kinh tế , TH là thời gian hoàn vốn tiêu 
chuẩn 


( tính bằng năm ). 


Thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn TH là thời gian mà chỉ phí do tăng đầu tư 
cho một phương án công trình so với phương án khác ( có cùng giá trị ) 
được bù lại nhờ giảm chi phí vận hành hằng năm. Đối với các trạm bơm 
có giá trị kinh tế lớn và tỏ ra có ảnh hưởng đến sự phát triễn lực lượng 
sản xuất của khu vực hoặc có vai trò quyết định đến sự lợi dụng tổng 
hợp thì cho phép lấy EH nhỏ hơn. Khi xác định hiệu ích do áp dụng tiến 
bộ kỹ thuật mới thì giá trị EH có thể tăng. 


- Khi các phương án so sánh có thời hạn xây dựng khác nhau hoặc khi có 
thời hạn khai thác khác nhau thì chi phí quy đổi cũng sẽ có khác. Những 
trường hợp này việc tính chi phí quy đổi sẽ phức tạp hơn, người ta vẫn 
sử dụng công thức ( 13 - 1 ) để tính, nhưng cần có hiệu chỉnh để kể đến 
yếu tố do khác nhau về thời hạn xây dựng hoặc thời hạn khai thác đưa 
lại. NhỮng tính toán cụ thể xin xem ở trong các giáo trình và tài liệu kinh 
tế có liên quan ; 


- Khi các công trình của các phương án so sánh khác nhau không nhiều về 
thời hạn khai thác ( dưới 30% ), thì cho phép tính toán hiệu ích kinh tế bỏ 
qua tính toán yếu tố khai thác dài hạn của công trình, lúc này vốn đầu tư 

K và chi phí vận hành năm C Ở dạng chi phí đơn vị trên 1 héc ta diện tích 

tưƠi; 


- Khi so sánh các phương án công trình khác nhau, chỉ cần tính toán các 
chỉ tiêu về đầu tư và chi phí vận hành năm đối với các hạng mục Ở đó có 
sự khác nhau ; 


- Việc so sánh kinh tế - kỹ thuật cần phải kể đến giá thành của đất đai 
mà công trình chiêm chÕ. 


Vốn đầu tư và chi phí vận hành hằng năm 
1. Vốn đầu tư: 


Vốn đầu tư cho công việc xây dựng - lắp đặt gồm: giá thành xây dựng và 
chỉ phí mua sắm, vận chuyển, bảo dưỡng, lắp đặt và chạy thử các trang 
thiết bị cơ điện và kết cấu thép. Việc tính toán đầu tư có thể tính trực 
tiếp từ khối lượng theo bản vẽ thiết kế hoặc cũng có thể tính theo khối 
lượng của công trình tương tự với công trình đang thiết kế hoặc theo bản 
thiết kế mẫu. Tổng đầu tư xây dựng công trình cảu trạm bơm: 


W=fịyd:ystWN¡‹jft8<213 

Trong đó : ¡là giá thành công việc xây dựng ; 

K›a,Ks,K¿ lần lượt là: chỉ phí mua sắm; chi phí bảo dưỡng: chỉ phí lắp 
đặt và gia công trang thiết bị cơ điện và kết cấu thép. 

2. Chi phí vận hành năm 


Chi phí vận hành năm hay chỉ phí sản xuất, bao gồm: khấu hao, chi phí 
sữa chữa thường xuyên, lương nhân viên, bảo hiểm lao động , tiền dầu 
mỡ bôi trơn, tiền điện dùng cho bơm nƯỚc và cho tự dùng.Tiền khấu 
haovà chi phí sưã chữa thường xuyên xác 


định tương ứng theo định mức khấu hao, lấy theo phần trăm vốn đầu tư. 
Giá thành điện để bơm nước xác định theo lưu lượng nước thật được 
bơm và cột nước theo tính toán thủy năng ( xem phần E của chương này 
). Giá thành điện tự dùng của trạm bơm có thể lấy 0,02 giá thành điện 
lượng dùng bơm nước. Số lượng nhân viên vận hành, tùy theo công suất 
của trạm, xác định theo tài liệu quy định của nhà nước. Chi phí bảo hộ 


lao động và dầu mỡ lấy theo phần trăm của chỉ phí cho nhân viên vận 
hành, điện tự dùng và sữa chữa thƯờng xuyên. 


XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KÍNH KINH TẾ ĐƯỜNG ỐNG. 


Cần tính toán đường kính kinh tế của ống áp lực ( ống đẩy ) trước khi 
chọn số ống, vật liệu làm ống và sơ đồ nối máy bơm với đường ống 
đẩy. Đường kính kinh tế ống được xác định theo chỉ phí quy dẫn nhỏ 
nhất ( công thức 13 - 1 ). Trong trường hợp này, vốn đầu tư bao gồm: giá 
thành đường Ống và lắp đặt ống; còn chỉ phí vận hành năm gồm: khấu 
hao, sữa chữa và tiền điện bị tổn hao để khắc phục tổn thất cột nước 
trong ống. Như vậy, việc chọn lựa đường kính Ống kinh tế được tiến 
hành với việc nghiên cứu đưa ra một số phƯơng án ( không ít hơn ba ) 
đường ống có đường kính khác nhau và tính toán chỉ tiêu chi phí quy đổi 
cho từng phương án đó, chọn đường kính có chi phí quy dẫn nhỏ nhất 
làm đường kính kinh tế. Thông thường đường kính của các đường Ống 
đặt song song thì bằng nhau và không thay đổi theo chiều dài ống, bởi 
vậy đường kính kinh tế có thể xác định trên 1 mét chiều dài ống. 


Chi phí quy dẫn nhỏ nhất theo công thức sau cho 1 m dài ống: 
Z=C+K.EH=a. +(b/100).K +K. EH(13- 3) 
Trong đó a - giá tiền 1 kWh; 

- lượng điện tiêu hao trên 1 m dài đường Ống, kWh; 
b - số % khấu hao để phục hồi, sữa chữa lớn và sữa chữa thường xuyên; 
K - giá thành 1 m ống và lắp đặt ống, đ; 
EH - hệ số hiệu ích kinh tế tiêu chuẩn. 


Dạng chung của biểu thức nhƯ sau: 


T 
9,81.Qhu _— 
KÌuN dt = J 143: 4) 


Trong đó: T - thời gian làm việc của máy bơm, giỜ; 

h„„- tổn thất cột nước trên 1 m dài đường Ống, h„ = A.Q”,m 

A - sức cản thủy lực đơn vị; 

hẹp = Bạp - hạc - hự„ là hiệu suất trạm bơm, gồm : hiệu suất máy bơm, 
hiệu suất động cơ, hiệu suất tính đến tổn hao trên tuyến dẫn đến động 


cơ. 


T 
Đất. J 401 sẽ độn) khi đó công thức ( 13 - 4) có dạng: 
£=0 


=(9,B1.A/ tb)g,.T( 13 - 5) 


Đối với biểu đồ lưu lượng yêu cầu có dạng bậc thì lưu lượng trung bình 
khối trong 


ống được tính theo công thức sau: 


dÑp.+ — V sa Q;ty/ ` t¿( 13 - 6) 


Trong đó: ¡ - thứ tự thời đoạn trên biểu đồ lưu lượng: 

k - số thời đoạn trên biểu đồ lưu lượng: 

Qï - lưu lượng trong Ống ứng với thời đoạn thứ ¡, m3/h. 

Sau đây là một sỐ công thức tính q;;đỐi với các biểu đồ lưu lượng ( Hình 


13 - 1) và các sơ đồ nối ống ( Hình 13 - 2 ) lập cho trạm có các máy bơm 
cùng đường đặc tính 


Hình 13 - 2. Các sơ đồ nối ống đẩy của trạm bơm. 


- Biểu đồ a và sơ đồ a: 
đo: = QŸ(h + 2a +ts)/(8T)( 13 - 7) 
- Biểu đồ a và sơ đồ 


dp¿ = Q4/( + 8ta + tạ) /T(13 - 8) 


- Biểu đồ và sơ đồ b: 

qp¿ = QẮ(h + 20a + 3fa + 204 + ;)/(4T)(13 - 9) 
- Biểu đồ và sơ đồ : 

qp+ = QŸ/(h +26: + 9g + 2 + fs)/(T)( 13 - 10) 


- Biểu đồ và sơ đồ 
2 
"1 Km An — ... ( 13-11 ) 


- Biểu đồ b và sơ đồ e : 


_—_ Q  3/ tị†+8f¿+27ta+64ta+27ts--8ts-Et; 
+= SỦ Htö121((16014126LÊlg†f (13 - 12 ) 


đp 
Việc tính toán đường kính kinh tế Ống tiến hành theo các bước sau: 
+ Định ra một số phương án đường kính ống đẩy có thể; 


+ Tính toán lưu lượng g„;trong Ống, và theo đó đối với mỗi phương án 
tiến hành xác định điện năng tổn thất trong ống theo công thức ( 13 - 5 ); 


+ Tính chi phí quy dẫn đối với từng phƯơng án theo công thức ( 13 - 3 ); 


Chọn ra đường kính ống kinh tế là đường kính có chi phí quy dẫn nhỏ 
nhất. 


CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT NHÀ MÁY BƠM. 

Đặc trưng dẫn nước : kênh dẫn ( khi lấy nước từ kênh chính và từ hồ ) 
hoặc không có kênh dẫn ( khi lấy nước từ sông ) có ảnh hưởng đến việc 
chọn vị trí đặt nhà máy của trạm bơm. 


Khi lấy nước từ sông, nhà máy có thể được bố trí ở lòng sông, trên bờ 
hoặc cắt vào bờ ( khi điều kiện địa chất thuận lợi và lượng bùn cát trên 


sông ít ). Khi cắt nhà máy vào bờ sẽ giảm được chiều dài của đường ống 
áp lực, nhưng lại làm tăng kích thước của kênh dân. 


Khi trạm có kênh dẫn thì vị trí đặt nhà máy được chọn phụ thuộc vào 
điều kiện địa chất nơi đặt nhà máy, phụ thuộc kết cấu kênh , vào vật 
liệu xây tường , vào điều kiện lắp đặt và làm việc của đường Ống áp 
lực. Trên tuyến cấp nước cần đưa ra vài phương án bố trí nhà máy để 
tính toán so sánh. 


Vị trí sơ bộ của trạm có thể nhận theo độ sâu khối đào của kênh dẫn, độ 
sâu nhà máy phụ thuộc vào tổng lưu lượng cần bơm. Ví dụ khi lưu lượng 
của trạm là 10 m3/s thì chiều sâu khối đào nhà máy có thể lấy chừng 10 
m. 


Đối với mỗi phương án, tính ra đầu tư xây dựng kênh dẫn và đường ống 
áp lực, giá thành điện năng để bơm nước tương ứng với biểu đồ yêu cầu 
dùng nước và tính chi phí quy dẫn. Cuối cùng phương án nào có chi phí 
quy dẫn nhỏ nhất sẽ là phương án được chọn và vị trí đặt nhà máy của 
phương án đó là có lỢi. 


TÍNH TOÁN THỦY NĂNG CỦA CÔNG TRÌNH. 


Tính toán thủy năng của trạm bơm nhằm xác định ra lượng nước ( tính 
m3 hoặc T-m) 


bơm được trong một năm và năng lượng cần dùng để bơm lượng nước 
đó cũng như xác định điều kiện làm việc kinh tế nhất của trạm bơm. 


Tổng lượng nước cần bơm trong một năm và năng lượng dùng để bơm 
nước có thể xác định là tổng lượng nước và năng lượng của các thời 
đoạn làm việc ở các chế độ khác 


nhau của máy bơm. Tài liệu để tính toán thỦy năng là: 


- Biểu đồ lưu lượng yêu cầu của trạm và biểu đồ cột nước địa hình theo 
các thời đoạn bơm, cùng vẽ chung trên một biểu đồ ( Hình 13 - 3,a ). 


- Các đường đặc tính của máy bơm và của đường Ống, dựa vào các 
đường đặc tính này để xác định điểm công tác của của máy bơm từng 
thời đoạn bơm ( Hình13- 3,b) 
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Hình 13 - 3. Các biểu đồ số liệu để tính toán thủy năng. 

a - Biểu đồ lưu lượng và cột nước địa hình của các thời đoạn bơm ; 

b - Các đường đặc tính của máy bơm: H-Q;NÑ-Q;  -Q và các đường 
phụ thuộc:H -Q;H -1,5Q;H -2Q. 

Biểu đồ Hình (13 - 3,b) là một ví dụ xây dựng với sơ đồ đường Ống nối 
như Hình (13 - 2,e ): trường hợp một đường Ống áp lực nối với 2,5 máy 
bơm ; khả năng vận hành của một ống là chạy 1 máy, chạy 1,5 máy và 
chạy 2 máy, do vậy trên Hình (13 - 3,b) ta xây dựng ba đường phụ thuộc 


H -Q;H -1,5Q;H -2Q ( xem cách vẽ các đường Ở chương VI ) cho 
ba trường hợp làm việc tương ứng. 


Việc tính toán thủy năng thường làm ở dạng lập bảng. Theo chiều cao 
cột nước địa hình ứng với mỗi thời đoạn làm việc của trạm bơm ta xác 
định được điểm công tác của máy bơm, nghĩa là xác định được lưu lượng 
bơm thực tế Q_, cột nước H và hiệu suất cỦa trạm _. Tính ra công 
suất thực tế sử dụng của trạm N =9,81Q H /__, sau đó nhân công suất 
với thỜi gian tương Ứng T tìm ra điện lượng sử dụng của thời đoạn , 
lượng nước W (m3 ) và HW(T -m).... 


CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT 
Tính kinh tế của trạm bơm tưới và tiêu được đặc trưng bởi các chỉ tiêu 
tuyệt đối và chỉ tiêu đơn vị. Chỉ tiêu tuyệt đối là đầu tư K và chi phí vận 


hành năm C ( xem mục B ), còn các chỉ tiêu đơn vị là: 


- Đầu tư đơn vị KN và chi phí vận hành năm cho 1 kW công suất lắp máy 
CN; 


KN=K/NvàCN=(C/N 


Trong đó N là tổng công suất lắp máy của các động cơ điện trong trạm 
bơm, kW. 


- Đầu tư đơn vị KE và chi phí vận hành CF cho một héc ta diện tích tưới 
hoặc tiêu: 


KE = K/F và CF = C/F 


Trong đó F là diện tích tưới hoặc tiêu thật mà trạm bơm đảm nhận, héc 
a. 


- Giá thành bơm 1 m3 nước C' và 1 T- m nước C": 
C'=C/ W và C" = C/( HW) 
Trong đó: W và HW xác định theo kết quả tính toán thỦy năng ở trên. 


- Hệ số sử dụng công suất lắp máy: 


=NIB/ NLM 


Trong đó NTB là công suất trung bình của trạm bơm trong năm, kW; NTB 
= /T 


với và T được xác định qua tính toán thỦy năng Ở trên. 

- HỆ số diện tích xây dựng : n' = FHI/ FTB 

Trong đó FHI là diện tích hữu ích mà công trình chiếm chỗ, hécta; 
FT là tổng diện tích của trạm bơm, héc ta. 

- Hệ số sử dụng lãnh thổ: n" = FXD/FTB 


Trong đó FXD là diện tích xây dựng bao gồm diện tích FHI và diện tích 
kho bãi, đường ô tô, diện tích lắp ráp, héc ta. 


Các công trình cỦa trạm bơm được coi là kinh tế nếu các chỉ tiêu tuyệt 
đối và chỉ tiêu đơn vị của chúng nhỏ hơn hoặc bằng các chỉ tiêu định mức 
tương Ứng. 


NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC VẬN HÀNH TRẠM BƠM 
Trạm bơm chỉ có thể làm việc có hiệu quả cao và an toàn khi: 


- Chất lượng thiết kế và xây lắp cao. Sự khiếm khuyết trong xây dựng và 
thiết kế càng lớn thì dẫn đến kết quả xấu và tăng giá thành vận hành và 
cần phải thay đổi lại công trình và trang thiết bị, một số trường hợp 
thậm chí còn làm hỏng công trình. 


- Thỏa mãn đầy đủ nhất các yêu cầu của hệ thống công trình về số và 
chất lượng nước cũng như khả năng làm việc ở mọi chế độ mà không 
tiêu thụ điện quá mức mà vẫn đảm bảo năng suất cao. Yêu cầu này còn 
rất khắc khe đối với trạm bơm cấp nước cho hệ thống ống kín và hệ 
thống trạm bơm nhiều bậc thang. 


- Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của trạm bơm tưới cần phải hợp 
lý. 


Cơ cấu tổ chức phục vụ khai thác 


Các nhân viên vận hành và sản xuấ t - sữa chữa, nhân viên hành chính - 
điều hành là nhỮng người có tác dụng đảm bảo khai thác trạm bơm an 
toàn và hiệu quả 


Nhân viên hành chính - điều hành được liệt vào biên chế của công tác 
quần lý hệ 


thống tưới. Họ có chức năng vạch ra kế hoạch và áp dụng kế hoạch 
chiến lượt vào khai thác, lập biểu đồ sữa chữa thường xuyên và sữa chữa 
lớn, lập kế hoạch trang bị lại kỹ thuật cho trạm bơm, cung cấp vật tƯ, 
lựa chọn và đào tạo kỹ thuật cán bộ, kiểm tra chất lượng vận hành. 


Nhân viên vận hành hoặc trực ban cần đảm bảo vận hành trạm an toàn 
theo biểu đồ kế hoạch cấp nước và theo lệnh của phòng điều độ hệ 
thống tưới và thường xuyên có mặt ở trạm bơm. Ngoài ra, nhân viên vận 
hành cần kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị và công trình, trong 
trường hợp cần thiết tự mình có thể xử lý loại bỏ những hỏng hóc của 
thiết bị hoặc có sự trợ giúp của đội sữa chữa chuyên nghiệp. Trường hợp 
nếu tiếp tục hoạt động thiết bị có thể bị sự cố thì cần ngắt các tổ máy 
hoặc ngắt toàn bộ trạm và thông báo cho nhân viên hành chính - điều 
hành và những bộ phận có liên quan. 


Nhân viên sản xuất - sỮa chữa của các trạm bơm gần nhau thường đóng 
Ở trung tâm sỮa chữa chung của các trạm. Trung tâm này có xưởng cơ 
khí, kho, phòng thí nghiệm, có phương tiện vận tải và có một vài đội 
chuyên nghiệp. Năng lực của trung tâm sữa chữa phụ thuộc vào số lượng 
và quy mô của trạm bơm, phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật và thành phần 
của thiết bị. 


Công tác sỮa chữa. 
Công tác sỮa chữa trạm bơm có những loại sỮa chữa sau: 
1. Sữa chữa dự phòng định kỳ 


Công việc sữa chỮa này bao gồm những nội dung sau : kiểm tra và siết 
các bu lông liên kết ; kiểm tra tình trạng làm việc của trục ở những chỗ 
dễ quan sát mà không phải tháo dỡ máy bơm; đo độ rung ở những chỗ mà 
tài liệu vận hành sữa chữa đã hướng dẫn; đo lưu lượng nước rỉ qua các 
vòng chống rò của Ổ trục định hướng ( loại bôi trơn bằng nước ) và đo 
nhiệt độ dầu ( đối với máy bơm có ổ định hướng bôi trơn bằng dầu ); 
thay thế vòng bít và loại bỏ những vòng lót bảo vệ bị mòn; với máy bơm 
hướng trục trục đứng còn tiến hành kiểm tra trạng thái cỦa cơ cấu quay 
cánh bơm. Nết thời gian tiến hành công tác sữa chữỮa này trùng hợp với 
khi trạm nghĩ làm việc thì nên làm tháo khô máy bơm, xác định khe hở 
trong ổ định hướng, trong các vòng chống rò và theo dõi các cơ cấu công 
tác của máy bơm; 


2. Sữa chữa thƯờng xuyên: 


Sữa chữa thường xuyên thường tiến hành khi máy dừng và đã được tháo 
hết nước. Nội dung sữa chữa này là thay thế bạc của ổ định hướng, các 
phần tử bị hỏng của vòng chống rò của ổ hướng và của trục, xác định sự 
mòn trục ở khu vực ổ hƯỚng và vòng chống rò, các khe hở giỮa BXCT và 
buồng ( bơm hướng trục trục đứng ) và khe hở của vòng chống rò ( bơm 
li tâm trục đứng ); kiểm tra độ thẳng của trục tổ máy. Sữa chữa này thực 
hiện không cần phải tháo toàn bộ tổ máy ; 


3. Sữa chữa lớn: 


Sữa chữa lớn để dự kiến khôi phục thiết bị gần trạng thái ban đầu. SữỮa 
chữa này tiến hành khi tổ máy được tháo rời hoàn toàn. Khối lượng công 
việc này bằng khối lượng công việc sữa chữa thường xuyên cộng với 
sữa chữa cánh và bầu BXCT bằng cách hàn 


đắp thép không rĩ bằng que hàn điện, hàn các chỗ rỗ bằng cách trát 
epôxít, thay thế các vòng bảo vệ và vòng chống rò trong BXCT. Sữa chữa 
lớn khác với sữa chữa khác bởi đặc trưng thay thế những chỉ tiết máy 
chính như BXCT, trục, ổ định hướng: loại bỏ những hƯ hỏng của cơ cấu 
hướng và thân máy bơm. 


Tính định kỳ của sữa chữa thường xuyên và sỮa chữa lớn của tất cả các 
dạng thiết bị và công trình cũng như việc trang bị lại trạm bơm cần phải 
tuân theo tương ứng với kết cấu của nhà máy chế tạo và của nhỮng sỐ 
liệu đo đạt kiểm tra ( việc giảm lưu lượng và hiệu suất vượt quá gía trị 
cho phép không được làm tăng đỘ rung động máy ..v.v.. ) và vận hành 
thực tẾ trong các điều kiện tương tự. Thường sữa chữa thường xuyên và 
sữa chữa bảo dưỡng tiến hành cả năm, còn sỮa chữa lớn được tiến hành 
vào giữa các giai đoạn tưới, việc trang bị lại kỹ thuật hoặc thay đổi kết 
cấu chỉ tiến hành khi việc sỮa chữa lớn không thể cải thiện hơn được 
các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đối tượng và không bảo đảm vận hành 
an toàn tiếp theo. Tính chu kỳ của sữa chữa lớn có thể thay đổi trong giới 
hạn rất lớn và phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản: số lượng các hạt mài 
mòn chứa trong nước được bơm và chất lượng trang thiết bị. 


Công tác vận hành trạm bơm 
Trong quá trình khai thác trạm bơm có thể có bốn giai đoạn cơ bản sau: 


Sau khi kết thúc công việc lắp ráp thiết bị cần tiến hành công tác mở máy 
hiệu chỉnh. Tiến hành kiểm tra độ chính xác của thiết bị và hệ thống 
thiết bị phụ, kiểm tra tính an toàn chịu kéo của bu lông nối ghép mặt bích 
và tấm móng, kiểm tra khe hở giữa BXCT và các phần tĩnh của thân máy, 
cân bằng các góc quay cánh BXCT của bơm trục, chất lượng lắp ổ trục, 
độ đồng trục giỮa máy bơm và động cơ, kiểm tra dầu trong Ổ trục và 
trong hệ thống điều chỉnh. 


Sau khi kết thúc công tác chuẩn bị, cần mở máy thử nghiệm. Để làm 
điều này cần đưa vào hoạt động các hệ thống phụ trợ: hệ thống chân 
không, hệ thống cấp nước kỹ thuật khi cần thiết bôi trơn vòng bít và làm 


mát ổ trục, hệ thống điều chỉnh, sau đó là các tổ máy. Thời gian mở máy 
thử nghiệm lần đầu thường xảy ra vài giây. Sau khi dừng máy, cần kiểm 
tra cẩn thận và loại bỏ các khuyết tật được phát hiện. Sau đó ta mở máy 
lại ( chạy rà ). Trong giai đoạn chạy rà tiến hành xác định mực dầu và 
nhiệt độ dầu trong hộp dầu ổ định hướng, kiểm tra sự làm việc cỦa vòng 
bít, kiểm tra sự đốt nóng các cuộn dây động cơ điện, mức độ rung của tổ 
máy, đôi khi còn kiểm tra kết cấu phần công trình xây dựng. Thời gian 
kiểm tra chạy thử có thể mất 2 đến 3 giỜ. 


Sau khi ngắt, kiểm tra lặp lại và loại bỏ những khuyết tật của tổ máy thì 
tiến hành đóng máy vào chạy phụ tải công tác, trong thỜi gian này còn 
tiến hành kiểm tra nhiệt độ ổ trục và cuộn dây của động cơ điện một lần 
nữa, kiểm tra lưu lượng nước làm mát, xác định các thông số máy ( như 
lưu lượng nước khi bơm với các cột nước khác nhau, công suất, hiệu 
suất, mức rung động, hiện tượng khí thực ). Thời gian chạy với phụ tải 
công tác tiến hành 8 đến 10 giờ. Sau khi dừng và kiểm tra lặp lại thì ban 
nghiệm thu và đơn vị khai thác sẽ kiểm tra lần cuối. Trong quá trình tiến 
hành thử nghiệm kiểm tra tổ hợp thiết bị cần theo chỉ tiêu của nhà máy 
chế tạo và thông số thiết kế. Thời gian thử nghiệm thường quá 20 giỜ 
đối với máy bơm nhỏ và trung bình, 12 giờ đối với máy bơm lớn. 


Những công việc chính về vận hành trạm bơm do nhân viên vận hành 
thực hiện tuân theo quy định của nhà máy chế tạo và theo đúng quy tắc 
an toàn kỹ thuật. Yêu cầu về mà nhân viên vận hành phải theo phụ thuộc 
nhiều vào chức năng và mức đỘ tự động của trạm. Đối với trạm bơm tự 
động thường nhân viên vận hành không phải thường xuyên có mặt ở 
trạm, chỉ cần định kỳ kiểm tra công trình và thiết bị. Trên các trạm bơm 
tưới bơm nước từ kênh sang kênh khác nhân viên vận hành cần có mặt 
thường xuyên để đóng ngắt máy theo chỉ huy của bộ phận điều độ và 
theo dõi sự làm việc của thiết bị và công trình, loại bỏ kịp thời những 
hỏng hóc. 


Kiểm tra trạng thái công trình gồm: trạng thái các tấm lát, xác định thấm 
qua công trình đất, các khớp biến dạng, khớp lún và độ dịch chuyển công 
trình, kiểm tra đỘ rung động của kết cấu xây dựng, độ hạ thấp mực 
nước trên lưới chắn rác, sự biến dạng bờ ở vùng công trình lấy nước. 


Trong quá trình trạm làm việc bình thường nhỜ có dụng cụ đo tiến hành 
theo dõi phụ tải của tổ máy, nhiệt độ ổ trục và các cuộn dây của động cơ 
điện, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị phụ và mức rung của máy. Kiểm tra 
trạng thái của trục, ổ trục, vòng tiếp xúc, vòng góp, các khung và các các 
áp tô mát, các thiết bị cao áp, khớp bù, van phá chân không, hệ thống điều 
chỉnh và các van. 


Công tác sữa chữa chính trên trạm bơm tiến hành vào giai đoạn kết thúc 
tưới. Thời gian này tiến hành sữa chữa thay thế các hư hỏng công trình 
và thiết bị cần sữa, Xác định giá thành và thời gian sữa chữa. Sau khi sữa 
chữa lớn trang thiết bị cần tiến hành công tác mở máy hiệu chỉnh như đã 
đề cập Ở trên. 


Sau khi kết thúc tưới và sữa chữa, tiến hành công tác bảo dưỡng. Cần 
tháo nƯỚc trong các vỏ bơm, trong đường Ống và những bể chứa. Tiến 
hành phủ lớp dầu để bảo vệ thiết bị cơ khí theo quy định của nhà máy 
chế tạo, chống ẩm các thiết bị điện ..v..v.. 


Chương 1: Kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý đầu tư 
và xây dựng 

Kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý đầu tư và xây dựng: 
Kiểm toán công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; Kiểm toán 
công tác thực hiện dự án đầu tư; Kiểm toán công tác nghiệm thu, quyết 
toán, đưa công trình vào khai thác sử dụng: Kiểm toán việc chấp hành 
chế độ tài chính kế toán của Nhà nước. 


CHƯƠ NG I- KI ỂM TOÁN VI ỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, 
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG. 


1.1- Kiểm toán công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: 


1.1.1- Căn cứ kiểm toán: 

a- Căn cứ pháp lý: 

Luật xây dựng, Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành, Các 
văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Các văn bản của địa 
phương tại đơn vị được kiểm toán. 

b- Hồ sơ dự án đầu tư: 

- Báo cáo đầu tư, dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng 
công trình và quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành đầu 
tư XDCTT; 

- Dự toán kinh phí được phê duyệt; 


- Quyết định giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và thành lập Ban quản lý dự án, 
hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án (nếu có); 


- Kế hoạch năm về chuẩn bị đầu tư của Chủ quản đầu tư(Vụ Kế toán - 
Tài chính) giao; Hợp đồng khảo sát, tư vấn lập Báo cáo đầu tƯ, dự án 
đầu tư; 


- Giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề của các đơn vị tham gia 
khảo sát, thiết kế, tư vấn, lập báo cáo đầu tư...; 


- Văn bản thẩm định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế, kỹ 
thuật của cơ quan thẩm quyền 


- Văn bản nghiệm thu bàn giao tài liệu; 


- Tài liệu khác (nếu có). 


1.1.2- Nội dung kiểm toán: 

- Thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư: 

Kiểm tra việc ra quyết định đầu tư có đúng thẩm quyền không (VD: 
Thẩm quyền chỉ được ra quyết định nhóm C nhưng ra quyết định nhóm 
|5 XÌh 

được quy định chỉ tiẾt tại phụ lục Phân loại dự án đầu tư công trình ban 
hành kèm theo Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 
của Chính phủ. Trong đó: 


- Các dự án quan trọng quốc gia có tổng mức đầu tư được quy định theo 
Nghị quyết số 66/2006/QH11 của Quốc hội. 


- Đối với Ngành ngân hàng (Chủ yếu xây dựng dân dụng và kho tàng) 
được quy định nhƯ sau: 


+ Loại dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng. 


+ Loại dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng đến 500 tỷ 
đồng. 


+ Loại dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng. 


Quản lý ĐTXD trong NHNN đã được phân cấp: Thống đốc; Vụ Kế toán 
- Tài chính, Giám đốc NHNN Chỉ nhánh tỉnh, thành phố tại các văn bản: 
Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006, Chương 5 về việc 
ban hành Quy chế quản lý tài chính; Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNN 
ngày 11/5/2007, điểm 3,4,5 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết 
định số 49/2006/QĐ-NHNN và các văn bản liên quan khác. 


- Thẩm quyền của đơn vị thẩm định báo cáo đầu tư: 


Kiểm tra chức năng của đơn vị thẩm định báo cáo đầu tư có đúng chức 
năng không? 


Quy định tại Điểm 2, mục III, Phần I của Thông tư số 
02/2007/BXD ngày 14/2/2007 về Hướng dẫn NÐ 16 và NĐ112; 
Điều 1, Quyết định số 30/2007/QĐ-NHNN ngày 29/6/2007 về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và 
hoạt động của Vụ Kế toán - Tài chính ban hành kèm theo 
Quyết định số 01/2006/QĐ-NHNN ngày 16/01/2006. 


- Năng lực của các đơn vị tư vấn: 


Kiểm tra giấy phép kinh doanh của đơn vị tư vấn: xem có giấy phép 
không, phù hợp với nội dung dự án đầu tư đang thực hiện không: 


Quy định tại Chương 5, Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 về 
quản lý dự án đầu tư XDCT; 


- Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư: 


Báo cáo đầu tư có được lập, thẩm định, phê duyệt đúng quy định về trình 
tự, thời gian và nỘi dung: 


Quy định tại Điều 5 Nghị định 16/2005/NĐ-CP hoặc lập báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật xây dựng công trình Điều 12, Nghị định 16/2005/NĐ-CP. 


- Hồ sơ thiết kế cơ sở có đầy đủ, phù hợp với chủ trương, mục tiêu đầu 
tư không? 


- Tổng mức đầu tư có lập trên cơ sở hồ sơ thiết kế cơ sở không? 

- Chủ trương xây dựng: 

1.1.3- MỘt sỐ sai sót và rủi ro thường gặp: 

- Công tác lập báo cáo đầu tư: (có được lập trên cơ sở có nhu cầu thiết 
yếu về trụ sở làm việc, nhà công vụ, các công trình sửa chỮa đã thực sự 


hư hỏng cần phải sửa chỮa, công trình hiện tại đã được khấu hao hết...). 


- Thẩm định, phê duyệt dự án không đúng về trình tự, thẩm quyền và 
thỜi gian. 


- Những công việc tư vấn chưa có quy định về định mức chi phí nhưng 
không lập, duyệt dự toán hoặc lập, duyệt với đơn giá cao...; 


- Xác định tổng mức đầu tư không chính xác và không đủ cơ sở. 


1.2- Kiểm toán công tác thực hiện dự án đầu tư: 


1.2.1- Căn cứ kiểm toán: 
- Hồ sơ khảo sát, thiết kế dự toán; Biên bản thẩm định thiết kế, dự toán; 


- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công 
trình. 


- Hồ sơ đấu thầu và quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu kèm theo báo 
cáo đánh giá xếp hạng nhà thầu và TỜ trình đề nghị phê duyệt kết quả 
đấu thầu của chủ đầu tư (trường hợp đấu thầu); quyết định chỉ định 
thầu (trường hợp chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh). 


- Giấy phép kinh doanh của đơn vị nhận thầu. 


- Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân tham gia thực hiện dự án (nếu 
yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề). 


- Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp, mua sắm thiết bị và chỉ phí 
khác. 


- Kế hoạch đầu tư hàng năm. 
- Nhật ký công trình. 


- Các quy định về quản lý giá, thi công xây lắp, chất lượng, thanh quyết 
toán. 


- Các căn cứ khác. 


1.2.2- Nội dung kiểm toán: 

- Tính hợp pháp của các cơ quan tham gia thực hiện dự án (khảo sát, thiết 
kế, tư vấn, thi công... có đủ tư cách pháp nhân và giấy phép kinh doanh, 
chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định). 

- Việc chấp hành quy định về: 

+ Thẩm quyền của cơ quan thẩm định: thiết kế, dự toán và quyết toán; 

+ Thẩm quyền của cơ quan ra quyết định phê duyệt hoặc cấp giấy phép. 
- Việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư: 

+ Trình tự thiết kế công trình theo các bước đã được quy định; 


+ Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán phải được thẩm định trước khi phê 
duyệt; 


+ Điều kiện khởi công công trình: Công trình xây dựng chỉ được khởi 
công khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 72 Luật xây dựng. 


- Kiểm tra nội dung các văn bản quy định về thủ tục đầu tư. So sánh về 
quy mô, mức đỘ, chỉ tiêu với các văn bản, thủ tục khác của dự án đầu tư 
đã ban hành trước có tính pháp lý cao hơn như: 


+ Thiết kế kỹ thuật phải phù hợp với thiết kế cơ sở trong dự án được 
duyệt về quy mô, công nghệ, cấp công trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây 
dựng; 


+ Trường hợp thực hiện thiết kế hai bước hoặc ba bước thì các bước 
thiết kế tiếp theo phải phù hợp với các bước thiết kế trước đã được phê 
duyệt; 


+ Tổng dự toán được duyệt phải phù hợp với tổng mức vốn đầu tư công 
trình không được vượt tổng mức đầu tư; 


+ Dự toán các hạng mục không được vượt tổng dự toán; 

+ Hợp đồng thi công phải phù hợp với: Quy định của Luật Xây dựng và 
các văn bản hướng dẫn; giá thầu đối với công trình đấu thầu hoặc dự 
toán được duyệt đối với công trình chỉ định thầu về số lượng, chất 
lượng, chủng loại, quy cách, thời gian nghiệm thu, bàn giao thanh toán; 
+ Kiểm tra thủ tục thanh lý hợp đồng. 


- Kiểm tra hồ sơ và thủ tục đấu thầu hoặc chỉ định thầu về tính đầy đủ, 
đúng đẫn, hợp lỆ. 


- Kiểm tra giá trị dự toán công trình về khối lượng xây lắp có đúng thiết 
kế; đơn giá, phụ phí có áp dụng đúng với chế đỘ quy định không. 


- Trình tự thủ tục quản lý giá công trình, công tác thanh, quyết toán; việc 
xây dựng và phê duyệt đơn giá có đúng chế độ quy định. 


- Kiểm toán khối lượng phát sinh có phù hợp chế độ, hồ sơ dự thầu và 
các quy định của hợp đồng. 


1.2.3 Một sỐ sai sót và rủi ro thường gặp: 


- Hồ sơ khảo sát không đầy đủ, chưa đủ căn cứ để thiết kế. 


- Nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công không đầy đủ 
theo quy định, sai lệch về quy mô, cấp công trình, vốn, diện tích đất sử 
dụng so với quyết định đầu tư. 


- Công tác dự toán: Tổng dự toán vượt tổng mức đầu tư, dự toán chỉ tiết 
vượt tổng dự toán; vận dụng sai định mức, đơn giá, xác định giá đối với 
những công việc chưa có quy định về giá thiếu căn cứ (Trong hướng dẫn 
sử dụng bộ Đơn giá địa phương có nêu rõ: Đối với các loại vật tư không 
có trong thông báo giá của địa phương, phải có xác nhận của liên sở Tài 
chính-Xây dựng về giá và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư). 


- Lý do thay đổi Tổng mức đầu tư, thay đổi Tổng dự toán có đúng quy 
định tại Điều 13 và Điều 39, 40 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/5/2005 
của Chính phủ. 


- Công tác đấu thầu: Hồ sơ mời thầu không đầy đủ, rõ ràng, chỉ tiẾt; phê 
duyệt Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ đấu thầu nội dung không khớp nhau, phê 
duyệt kế hoạch đấu thầu không đúng thẩm quyền, không đủ số lượng 
nhà thầu tham dự tối thiểu, không chấp hành quy định về thời gian; mở 
thầu không đủ thành phần; xét thầu không công bằng, thiếu cơ sở... 


- Hợp đồng thi công không chặt chẽ, nội dung không đầy đủ, không đúng 
quy định, khi một trong các bên vi phạm quy định trong hợp đồng không 
tiến hành xử lý các vi phạm. 


- Khối lượng phát sinh không được cấp thẩm quyền duyệt bổ sung sửa 
đổi thiết kế, dự toán trước khi thực hiện. 


- Thi công sai thiết kế được duyệt. 


- Không chấp hành đúng quy định về giám sát thi công, giám sát quyền tác 
giả của tư vấn thiết kể. 


- Hồ sơ nghiệm thu không đầy đủ: Thiếu biên bản nghiệm thu từng 
phần, các tài liệu kết quả thí nghiệm vật liệu, bê tông, kết cấu không có. 


- Nhật ký công trình ghi sơ sài, không cập nhật, không đầy đủ diễn biến 
phát sinh và sự cố trong quá trình thi công hoặc thiếu chữ ký của cán bộ 
kỹ thuật, cán bộ giám sát. 


1.3- Kiểm toán công tác nghiệm thu, quyết toán, đưa công trình vào khai 
thác, sử dụng: 


1.3.1- Căn cứ kiểm toán: 
- Luật Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 


- Các biên bản nghiệm thu công việc, bộ phận, giai đoạn, hạng mục, toàn 
bộ dự án đầu tư. 


- Bản vẽ hoàn công, báo cáo kết quả thực hiện dự án. 

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. 

1.3.2- Nội dung kiểm toán: 

- Hồ sơ nghiệm thu: Phải đầy đủ các biên bản nghiệm thu nội bộ công 
việc nhà thầu, nghiệm thu bộ phận, giai đoạn, hạng mục, toàn bộ dự án 
đầu tư. 

- Hồ sơ hoàn thành công trình phải đầy đủ tài liệu theo quy định. 

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành phải lập đầy đủ, 
kịp thời và đúng quy định: Tại điểm I, phần II Thông tư số 33/2007/TT- 
BTC ngày 09/4/2007 về Hướng dẫn quyết toán dự án đầu tư hoàn thành. 


Nội dung báo cáo quyết toán: 


- Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo 
quyết toán (chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư). 


- Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán chỉ tiẾt theo cơ cấu: xây dựng, mua 
sắm và lắp đặt thiết bị, chi phí khác; chỉ tiết theo hạng mục, khoản mục 
chỉ phí đầu tư. 


- Xác định chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành 
qua đầu tư. 


- Xác định số lượng và giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của dự án, 
công trình hoặc hạng mục công trình; chỉ tiẾt theo nhóm, loại tài sản cố 
định, tài sản lưu động theo chi phí thực tế. Đối với các dự án có thời gian 
thực hiện đầu tư lớn hơn 36 tháng tính từ ngày khởi công đến ngày 
nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phải thực hiện quy đổi 
vốn đầu tư về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử 
dụng. 


+ Việc phân bổ chi phí khác cho từng tài sản cố định được xác định theo 
nguyên tắc: chi phí trực tiếp liên quan đến tài sản cố định nào thì tính cho 
tài sản cố định đó; chi phí chung liên quan đến nhiều tài sản cố định thì 
phân bổ theo tỷ lệ chi phí trực tiếp của từng tài sản cố định so với tổng 
số chi phí trực tiếp của toàn bộ tài sản cố định. 


+ Trường hợp tài sản được bàn giao cho nhiều đơn vị sử dụng phải xác 
định đầy đủ danh mục và giá trị của tài sản bàn giao cho từng đơn vị. 


- Kiểm toán việc nghiệm thu, bàn giao công trình: 


+ Kiểm tra việc thực hiện công tác nghiệm thu tỪng phần, toàn bộ công 
trình xây dựng có tuân thủ theo quy định của Nghị định số 209/2004/NĐ- 
CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây 
dựng và theo Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của BỘ Xây 
dựng Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây 
dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây 
dựng. 


+ Kiểm tra công tác nghiệm thu tỪng công việc, từng bộ phận, từng giai 
đoạn, từng hạng mục công trình và nghiệm thu đưa công trình vào khai 
thác sử dụng. Kiểm tra các bộ phận che khuất của công trình đã được 
nghiệm thu và đã được thể hiện trong bản vẽ hoàn công trước khi tiến 
hành các công việc tiếp theo. 


+ Công trình xây dựng chỉ được bàn giao toàn bộ cho Chủ đầu tư khi đã 
xây lắp hoàn chỉnh theo thiết kế duyệt, vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật, 
nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng, kể cả việc hoàn thiện nội, ngoại 
thất và thu dọn vệ sinh... 


Khi bàn giao công trình phải giao toàn bộ hồ sơ hoàn thành công trình (hồ 
sơ hoàn công), tài liệu hướng dẫn sử dụng quản lý, chế đỘ duy tu bảo trì 
bảo dưỡng công trình và các tài liệu liên quan khác. 


+ Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình là văn bản pháp lý để Chủ 
đầu tư đưa công trình vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu tư. 


+ Tổng nghiệm thu kỹ thuật trên cơ sở các biên bản nghiệm thu giai 
đoạn hoàn thành đạt yêu cầu chất lượng (bao gồm cả hoàn thiện nội, 
ngoại thất...), kèm theo hồ sơ hoàn công của công trình được A-B chấp 
nhận. 


Biên bản nghiệm thu kỹ thuật phải có đủ chỮ ký xác nhận của các thành 
phần: Chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kể. 


+ Lập biên bản bàn giao đưa dự án đầu tư xây dựng vào sử dụng sau khi 
thực hiện hoàn chỉnh theo các yêu cầu của biên bản nghiệm thu kỹ thuật, 
vận hành thiết bị đúng yêu cầu kỹ thuật. Thành phần bàn giao gồm: Chủ 
đầu tư, Trưởng Ban quản lý dự án, các nhà thầu tham gia thi công xây 
dựng công trình, đơn vị TƯ vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và các thành 
phần khác có liên quan đến quá trình thi công xây dựng công trình. 


+ Sau khi bàn giao, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải thanh lý và di 
chuyển ra khỏi mặt bằng công trình. Nhà thầu phải thực hiện bảo hành, 
sửa chữa hư hỏng theo quy định, mọi việc hoàn tất này phải được Thủ 
trưởng đơn vị chấp nhận trước khi thanh quyết toán công trình. 


+ Thanh lý hợp đồng xây lắp chấm dứt khi hết hạn thời gian bảo hành. 
+ Thủ trưởng đơn vị tạm nhập tài sản theo quy định tại Quyết định số 


1531/2004/QĐ-NHNN ngày 2/12/2004 của Thống đốc NHNN, kèm biên 
bản tổng nghiệm thu bàn giao. 


+ Việc bảo hành, bảo trì công trình thực hiện theo đúng quy định tại Điều 
29, 30, 31, 32, 33, 34 Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ. 


- Kiểm tra trách nhiệm bảo hành của các nhà thầu thi công xây lắp trong 
thời gian bảo hành theo quy định. 


- Kiểm tra kế hoạch và quy trình bảo trì, duy tu và bảo dưỡng do nhà 
thiết kế và nhà cung cấp lập và thực tế thực hiện. 


1.3.3- MỘt sỐ sai sót và rủi ro thường gặp: 
- Hồ sơ hoàn công không đầy đủ, không đúng với thực tế. 


- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành chưa lập hoặc lập 
không đầy đủ, không đúng quy định. 


- Hồ sơ nghiệm thu tổng thể không đầy đủ, hồ sơ nghiệm thu bàn giao 
đưa công trình vào sử dụng nhưng thực tế chưa thi công xong công trình 
hoặc đã đưa công trình vào sử dụng nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao, 
chưa tạm nhập tài sản để khấu hao... 


Kinh nghiệm: 


Khi kiểm toán công tác nghiệm thu, quyết toán, đưa công trình vào khai 
thác, sử dụng kiểm toán viên cần xem xét: 


- Các biên bản nghiệm thu lập có đúng mẫu biểu, đúng thành phần quy 
định, nội dung trong biên bản nghiệm thu có đầy đủ, rõ ràng không; 


- Báo cáo quyết toán lập có đầy đủ và đúng mẫu, đúng thời gian quy định, 
các nguồn vốn sử dụng cho dự án có được lập riêng không, nếu có sự 
thay đổi làm tăng hoặc giảm tổng dự toán được duyệt Chủ đầu tư có lập 
báo cáo thuyết minh không... 


- Căn cứ vào sổ nhật ký công trình Kiểm toán viên xác định ngày đơn vị 
nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng có đúng quy định 
không. 


1.4- Kiểm toán việc chấp hành chế độ tài chính kế toán của Nhà nước, 
Ngân hàng Nhà nước. 


Kiểm tra việc chấp hành Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN ngày 
02/12/2004 ban hành quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư XDCB của 
Ngân hàng nhà nước; Kiểm tra việc chấp hành trên các mặt: 

- Công tác kế toán: 

+ Kiểm tra nguồn vốn cấp có hạch toán vào tài khoản kịp thời không, 
việc theo dõi nguồn vốn cấp, tạm ứng vốn cho các bên thi công, việc rút 


tiền mặt từ tài khoản vốn cấp để chỉ tiêu cho Ban Quản lý... 


+ Việc mở sổ sách theo dõi, đối chiếu công nợ, thanh toán đối với các nhà 
thâu, cơ quan câp phát vốn; 


+ Tổ chức hạch toán kế toán của ban quản lý dự án: Ban quản lý dự án 
có tổ chức, quản lý hạch toán đầy đủ không? Việc hạch toán nguồn vốn 
và chi phí đầu tư cho dự án có rõ ràng không? 


+ Việc tuân thủ chế độ kế toán chủ đầu tư về chứng từ kế toán, sổ kế 
toán, tài khoản kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính. 


- Công tác quản lý tài chính: 


+ Kiểm toán việc thực hiện mục tiêu sử dụng các loại vốn: vốn ngân 
sách NN, vốn đầu tư XDCB của NHNN. 


+ Kiểm toán việc chấp hành các quy định về chỉ tiêu thường xuyên phục 
vụ Ban Quản lý. 


+ Kiểm toán việc tuân thủ quy định trong chi phí khác của dự án. 


+ Kiểm toán việc quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản của Ban Quản lý dự 
án. 


1.4.1- MỘt sỐ sai sót và rủi ro thường gặp: 


- Công tác tạm ứng vốn, cho các đơn vị tham gia thi công và tỷ lệ tiền 
bảo hành công trình chưa đúng quy định. 


- Hạch toán các khoản lãi tiền gửi chưa kịp thời, đầy đủ. 


- Công tác theo dõi công nợ, giấy xác nhận nợ đối với những khoản thanh 
toán trong XDCB chưa đầy đủ. 


- Chứng từ chỉ tiêu của Ban quản lý chưa hợp pháp, hợp lệ hoặc chi 
những khoản không có trong quy định. 


- Có hạch toán đầy đủ đối với các nguồn thu như: Thu tiền bán thanh lý 
tài sản, thu bán phế liệu khi phá dỡ công trình cũ, thu bán hồ sơ mời thầu 
và một số khoản thu khác (Nếu có). 


Kinh nghiệm: 


Kinh nghiệm cho thấy tại một số đơn vị đựơc kiểm toán chủ đầu tư 
thanh toán tạm ứng khối lượng cho nhà thầu vượt quy định (khối lượng 
nghiệm thu thấp hơn giá trị tạm ứng). 


Kiểm tra việc rút tiền mặt Ban Quản lý: kiểm tra tựng lần rút tiền, các 
khoản chi, công tác kiểm kê quỹ tiền mặt để xác định việc sử dụng có 
đung mục đích không, kiểm tra sổ theo dõi việc đối chiếu công nợ với 

các đơn vị, cá nhân đã thực hiện tạm ứng. 


Hầu hết chứng từ chỉ tiêu của Ban Quản lý chủ yếu viết tay Kiểm toán 
viên cần đối chiếu với quy định, tài sản của Ban Quản lý không theo dõi 
đầy đủ, cuối năm không kiểm kê, báo cáo. 


Một số khoản thu như thu bán Hồ sơ mời thầu, thu bán phế liệu khi giải 
phóng mặt bằng... không hạch toán vào nguồn thu. 


Kiểu con trỏ 
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: + Khái niệm về kiểu dữ liệu “con trỏ”. + Cách 
khai báo và cách sử dụng biến kiểu con trỏ. + Mối quan hệ giữa mảng và con trỏ. 


£ ^ P-¿ ~ ^ 2 
GIỚI THIẾU KIỀU DỮ LIỆU CON TRÒ 
Các biến chúng ta đã biết và sử dụng trước đây đều là biến có kích thước và kiểu dữ liệu xác định. Người ta 
gọi các biến kiểu này là biến tĩnh. Khi khai báo biến tĩnh, một lượng ô nhớ cho các biến này sẽ được cấp phát 
mà không cần biết trong quá trình thực thi chương trình có sử dụng hết lượng ô nhớ này hay không. Mặt khác, 
các biến tĩnh dạng này sẽ tồn tại trong suốt thời gian thực thi chương trình dù có những biến mà chương trình 
chỉ sử dụng 1 lần rồi bỏ. 
Mội số hạn chế có thể gặp phải khi sử dụng các biến tĩnh: 


» Cấp phát ô nhớ dư, gây ra lãng phí ô nhớ. 
» Cấp phát ô nhớ thiếu, chương trình thực thi bị lỗi. 


Để tránh những hạn chế trên, ngôn ngữ C cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt gọi là biến động với các đặc 
điểm sau: 


«_ Chỉ phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình chứ không phát sinh lúc bắt đầu chương trình. 
» Khi chạy chương trình, kích thước của biến, vùng nhớ và địa chỉ vùng nhớ được cấp phát cho biến có thể 
thay đổi. : 

» Sau khi sử dụng xong có thể giải phóng để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ. 
Tuy nhiên các biến động không có địa chỉ nhất định nên ta không thể truy cập đến chúng được. Vì thế, ngôn 
ngữ C lại cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt nữa để khắc phục tình trạng này, đó là biến con trỏ (pointer) 
với các đặc điểm: 

«Biến con trỏ không chứa dữ liệu mà chỉ chứa địa chỉ của dữ liệu hay chứa địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu. 

«Kích thước của biến con trỏ không phụ thuộc vào kiểu dữ liệu, luôn có kích thước cố định là 2 byte. 
KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN CON TRÖ 


Khai báo biến con trổ 

Cú pháp: <Kiểu> * <Tên con trỏ> 

Ý nghĩa: Khai báo một biến có tên là Tên con trỏ dùng để chứa địa chỉ của các biến có kiểu Kiểu. 
Ví dụ 1: Khai báo 2 biến a,b có kiểu int và 2 biến pa, pb là 2 biến con trỏ kiểu int. 

int a, b, *pa, *pb; 

Ví dụ 2: Khai báo biến f kiểu float và biến pf là con trỏ float 

float f, *pf; 

Ghi chú: Nếu chưa muốn khai báo kiểu dữ liệu mà con trỏ ptr đang chỉ đến, ta sử dụng: 

void *ptr; 


Sau đó, nếu ta muốn con trỏ ptr chỉ đến kiểu dữ liệu gì cũng được. Tác dụng của khai báo này là chỉ dành ra 2 
bytes trong bộ nhớ để cấp phát cho biến con trỏ ptr. 


Các thao tác trên con trỎ 


Gán địa chỉ của biến cho biến con trổ 

Toán tử & dùng để định vị con trỏ đến địa chỉ của một biến đang làm việc. 

Cú pháp: <Tên biến con trỏ>=&<Tên biến> 

Giải thích: Ta gán địa chỉ của biến Tên biến cho con trỏ Tên biến con trỏ. 

Ví dụ: Gán địa chỉ của biến a cho con trỏ pa, gán địa chỉ của biến b cho con trỏ pb. 
pa=&a; pb=&b; 


Lúc này, hình ảnh của các biến trong bộ nhớ được mô tả: 


pa pb 2 byte 2 byte 


Lưu ý: 


Khi gán địa chỉ của biến nh cho con trỏ cần phải lưu ý kiểu dữ liệu của chúng. Ví dụ sau đây không đúng do 
không tương thích kiểu: 


int Bien_Nguyen; 


float *Con_ Tro_ Thuc; 


Con_ Tro_Thuc=&Bien_ Nguyen; 


Phép gán ở đây là sai vì Con_Tro_Thuc là một con trỏ kiểu float (nó chỉ có thể chứa được địa chỉ của biến kiểu 
float); trong khi đó, Bien_Nguyen có kiểu int. 


Nội dung của ô nhớ con trồ chỉ tới 
Để truy cập đến nội dung của ô nhớ mà con trỏ chỉ tới, ta sử dụng cú pháp: 
*<Tên biến con trỏ> 


Với cách truy cập này thì *<Tên biến con trỏ> có thể coi là một biến có kiểu được mô tả trong phần khai báo 
biến con trỏ. 


Ví dụ: Ví dụ sau đây cho phép khai báo, gán địa chỉ cũng như lấy nội dung vùng nhớ của biến con trỏ: 


1nt x=100; 


Int *ptr; 
ptr=&%; 
Int y= *ptr; 


Lưu ý: Khi gán địa chỉ của một biến cho một biến con trỏ, mọi sự thay đổi trên nội dung ô nhớ con trỏ chỉ tới 
sẽ làm giá trị của biến thay đổi theo (thực chất nội dung ô nhớ và biến chỉ là một). 


Ví dụ: Đoạn chương trình sau thấy rõ sự thay đổi này : 
#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

int main(Q 

{ 

int a,b,*pa,*pb; 


a=2; 


clrscrQ; 

printf( Gia tri cua bien a=%d \nGĩa tri cua bien b=%d ",a,b); 
pa=&a; 

pb=&b; 

prinf( Noi dung cua o nho con tro pa tro toi=%d”,*pa); 
prinf( Noi dung cua o nho con tro pb tro toi=%d ",*pb); 
*ba=20; /* Thay đổi giá trị của *pa*/ 

*pb=20; /* Thay đổi giá trị của *pb*/ 

prinf(nGia tri moi cua bien a=%d \n 

Gia tri moi cua bien b=%d ",a,b); /* a, b thay đổi theo*/ 
getchQ; 

return 0; 

} 


Kết quả thực hiện chương trình: 


Cấp phát vùng nhớ cho biến con trổ 


Trước khi sử dụng biến con trỏ, ta nên cấp phát vùng nhớ cho biến con trỏ này quản lý địa chỉ. Việc cấp phát 
được thực hiện nhờ các hàm malloc(), calloc() trong thư viện alloc.h. 


Cú pháp các hàm: 

void *malloc(size_t size): Cấp phát vùng nhớ có kích thước là size. 

void *calloc(size_t nitems, size_t size): Cấp phát vùng nhớ có kích thước là nitems*size. 

Ví dụ: Giả sử ta có khai báo: 

int a, *pa, *pb; 

pa = (int*)malloc(sizeof(int)); /* Cấp phát vùng nhớ có kích thước bằng với kích thước cỦa một số nguyên */ 
pb= (int*)calloc(10, sizeof(int)); /* Cấp phát vùng nhớ có thể chứa được 10 số nguyên*/ 


Lúc này hình ảnh trong bộ nhớ như sau: 


pa 2 byte pb 2 byte 


Lưu ý: Khi sử dụng hàm malloc() hay calloc(Q, ta phải ép kiểu vì nguyên mẫu các hàm này trả về con trỏ kiểu 
void. 


Cấp phát lại vùng nhớ cho biến con trỏ 


Trong quá trình thao tác trên biến con trỏ, nếu ta cần cấp phát thêm vùng nhớ có kích thước lớn hơn vùng nhớ 
đã cấp phát, ta sử dụng hàm realloc(). 


Cú pháp: void *realloc(void *block, size_t size) 
Ý nghĩa: 


- Cấp phát lại 1 vùng nhớ cho con trỏ block quản lý, vùng nhớ này có kích thước mới là size; khi cấp phát lại 
thì nội dung vùng nhớ trước đó vẫn tồn tại. 


- Kết quả trả về của hàm là địa chỉ đầu tiên của vùng nhớ mới. Địa chỉ này có thể khác với địa chỉ được chỉ ra 
khi cấp phát ban đầu. 


Ví dụ: Trong ví dụ trên ta có thể cấp phát lại vùng nhớ do con trỏ pa quản lý nhƯ sau: 
Int a, *pa; 
pa=(int*)malloc(sizeof(int)); /*Cấp phát vùng nhớ có kích thước 2 byte*/ 


pa = realloc(pa, 6); /* Cấp phát lại vùng nhớ có kích thước 6 byte*/ 


Giải phóng vùng nhớ cho biến con trỏ 


Một vùng nhớ đã cấp phát cho biến con trỏ, khi không còn sử dụng nữa, ta sẽ thu hồi lại vùng nhớ này nhỜ 
hàm free(). 


Cú pháp:void free(void *block) 

Ý nghĩa: Giải phóng vùng nhớ được quản lý bởi con trỏ block. 

Ví dụ: Ở ví dụ trên, sau khi thực hiện xong, ta giải phóng vùng nhớ cho 2 biến con trỏ pa & pb: 
free(pa); 


free(pb); 


Một số phép toán trên con trổ 

a. Phép gán con trỏ: Hai con trỏ cùng kiểu có thể gán cho nhau. 
Ví dụ: 

int a, *p, *a ; float *f; 
a=5;p=&a; q=p; /* đúng */ 

f=p; /* sai do khác kiểu */ 

Ta cũng có thể ép kiểu con trỏ theo cú pháp: 
(<Kiểu kết quả>*)<Tên con trổ> 

Chẳng hạn, ví dụ trên được viết lại: 

int a, *p, *a ; float *f; 
a=5;p=&a; q=p; /* đúng */ 

f = (float*)p; /* Đúng nhờ ép kiểu*/ 

b. Cộng, trừ con trỏ với một số nguyên 


Ta có thể cộng (+), trừ (-) 1 con trỏ với 1 số nguyên N nào đó; kết quả trả về là 1 con trỏ. Con trỏ này chỉ đến 
vùng nhớ cách vùng nhớ của con trỏ hiện tại Ñ phần tử. 


Ví dụ: Cho đoạn chương trình sau: 
Int *pa; 


pa = (int*) malloc(20); /* Cấp phát vùng nhớ 20 byte=10 số nguyên*/ 


int *pb, *pc; 
pb = pa + 7; 
pC = pÐ - 3; 


Lúc này hình ảnh của pa, pb, pc nhƯ sau: 


pa pC pb 


c. Con trỏ NULL: là con trỏ không chứa địa chỉ nào cả. Ta có thể gán giá trị NULL cho 1 con trỏ có kiểu bất kỳ. 
d. Lưu ý: 
- Ta không thể cộng 2 con trỏ với nhau. 


- Phép trừ 2 con trỏ cùng kiểu sẽ trả về 1 giá trị nguyên (¡int). Đây chính là khoảng cách (số phần tử) giữa 2 con 
trỏ đó. Chẳng hạn, trong ví dỤ trên pc-pa=4. 


CON TRỎ VÀ MẲNG 


Con trổ và mắng 1 chiều 


Giữa mảng và con trỏ có một sự liên hệ rất chặt chẽ. Những phần tử của mảng có thể được xác định bằng chỉ 
số trong mảng, bên cạnh đó chúng cũng có thể được xác lập qua biến con trỏ. 


Truy cập các phần tử mắng theo dạng con trổ 

Ta có các quy tắc sau: 

&<Tên mảng>[0] tương đương với <Tên mảng> 

&<Tên mảng> [<Vị trí>] tương đương với <Tên mảng> + <Vị trí> 
<Tên mảng>[<VỊ trí>] tương đương với *(<Tên mảng> + <Vị trí>) 


Ví dụ: Cho 1 mảng 1 chiều các số nguyên a có 5 phần tử, truy cập các phần tử theo kiểu mảng và theo kiểu 
con trỏ. 


#include <stdio.h> 


#include <conio.h> 

/* Nhập mảng bình thường*/ 

void NhapMangt(nt a[], int Ñ){ 

1nt ï; 

for(i=0;i<Ñ;i++) 

{ 

printf("Phan tu thu %d: ",i);scanf("%d",&a[ï]); 
} 

} 

/* Nhập mảng theo dạng con trỏ*/ 

void NhapContro(nrt a[], int Ñ) 

{ 

1nt ï; 

for(i=0;i<Ñ;i++){ 

printf("Phan tu thu %d: ",i);scanf("%d",a+i); 
; 

} 

int mainQ 

{ 

int a[20],NÑ,1; 

clrscrQ; 

printf("So phan tu N= ");scanf("%d",&N); 
NhapMang(a,N); /* NhapContro(a,N)*/ 
printf(”Truy cap theo kieu mang: "); 
for(i=0;i<Ñ;i++) 

printf("%d ",a[ï]); 

prinf(wTruy cap theo kieu con tro: "); 
for(i=0;i<Ñ;i++) 

printf(”%d ",*(a+i)); 


getchQ; 


refturn 0; 


} 


Kết quả thực thi của chương trình: 


Truy xuất từng phần tử đang được quản lý bởi con trỏ theo dạng mắng 

<Tên biến>[<VỊ trí>] tương đương với *(<Tên biến> + <VỊ trí>) 
&<Tên biến>[<Vị trí>] tương đương với (<Tên biến> + <Vị trí>) 
Trong đó <Tên biến> là biến con trỏ, <Vị trí> là 1 biểu thức số nguyên. 
Ví dụ: Giả sử có khai báo: 

#include <stdio.h> 

#include <alloc.h> 

#include <conio.h> 

int mainQ{ 

Int *a; 

InE ]; 

clrscrQ; 

a=(int*)malloc(sizeof(nt)*10); 

for(i=0;i<10;i++) 

a[l] = 2*i; 

printf( "Truy cap theo kieu mang: "); 

for(i=0;i<10;i++) 

printf("%d ",a[ï]); 

printf("wTruy cap theo kieu con tro: "); 

for(i=0;i<10;i++) 

printf("%d ",*(a+i)); 


getchQ; 


refturn 0; 


} 


Kết quả chương trình: 


Với khai báo ở trên, hình ảnh của con trỏ a trong bỘ nhớ: 


0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 


Con trồ chỉ đến phần tử mắng 

Giả sử con trỏ ptr chỉ đến phần tử a[i] nào đó của mảng a thì: 
ptr + j chỉ đến phần tử thứ j sau a[i], tức a[i+j] 

ptr - j chỉ đến phần tử đứng trước a[i], tức a[i-j] 


Ví dụ: Giả sử có 1 mảng mang_int, cho con trỏ contro_¡int chỉ đến phần tử thứ 5 trong mảng. In ra các phần tử 
của contro_jint & mang_ int. 


#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <alloc.h> 
int main(Q) 

{ 

int i,mang_int[10]; 
Int *conftro_int; 
clrscr(Q; 
for(i=0;i<=9;i++) 


mang_int[i]Ei*2; 


contro_int=&mang_int[5]; 

printf( Noi dung cua mang_int ban dau="); 
for (i=0;i<=9;i++) 

printf('%d ",mang_ int[i]); 

printf("wNoi dung cua contro_ïint ban dau ="); 
for (1=0;i<5;i++) 


printf("%d ",contro_int[ï]); 


for(i=0;i<5;i++) 


contro_int[i]++; 
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printf("mNoi dung cua mang_int sau khi tang 1="); 

for (1=0;i<=9;i++) 

printf("%d ",mang_int[ï]); 

printf( Noi dung cua contro_ïnt sau khi tang 1="); 

for (1=0;i<5;i++) 

printf("%d ",contro_int[ï]); 

1f (contro_intI=NÑULL) 

free(contro_int); 

getchQ; 

refurn 0; 

} 


Kết quả chương trình 


Con trỏ và mắng nhiều chiều 
Ta có thể sử dụng con trỏ thay cho mảng nhiều chiều như sau: 


Giả sử ta có mảng 2 chiều và biến con trỏ như sau: 


int a[n][m]; 

1nt *confro_ïnt; 

Thực hiện phép gán contro_int=a; 

Khi đó phần tử a[0][0]được quản lý bởi contro_int; 


a[0][1]được quản lý bởi contro_int+1; 


a[0][2]được quản lý bởi contro_int+2; 


a[1][0]được quản lý bởi contro_int+m; 


a[1][1]được quản lý bởi contro_int+m+1; 


a[n][m]được quản lý bởi contro_int+n#m; 

Tương tự như thế đối với mảng nhiều hơn 2 chiều. 
Ví dụ: Sự tương đương giỮa mảng 2 chiều và con trỏ. 
#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <alloc.h> 

int main(Q) 

{ 

Int l,j; 
intmang_int[4][5]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 
15,16,17,18,19,20}; 

1nt *confro_int; 

clrscrQ; 

contro_int=(int*)mang_int; 

printf( Noi dung cua mang_int ban dau="); 

for (1=0;i<4;i++) 

{ 

printf(M"); 

for (J=0;j<5;j++) 


printf("%d\t",mang_int[ï ][j]); 


} 

printf(TWI-----------===-=================r sài 
printf("mNoi dung cua contro_ïint ban dau \n"); 

for (i=0;i<20;i++) 

printf("%d ",contro_int[ï]); 

for(i=0;i<20;i++) 

contro_ int[i]++; 
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printf(wNoi dung cua mang _int sau khi tang 1="); 
for (1=0;i<4;i++) 

{ 

printf(M'"); 

for (=0;j<5;j++) 

printf("%d\t",mang_int[i ][j]); 

} 

printf( Noi dung cua contro_ïint sau khi tang 1W"); 
for (i=0;i<20;i++) 

printf("%d ",contro_int[ï]); 

1f (contro_inttENULL) 

free(contro_int); 

getchQ; 

return 0; 

} 

Kết quả thực hiện chương trình như sau: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


CON TRÖ VÀ THAM SỐ HÌNH THỨC CỦA HÀM 


Khi tham số hình thức của hàm là một con trỏ thì theo nguyên tắc gọi hàm ta dùng tham số thực tế là 1 con trỏ 
có kiểu giống với kiểu của tham số hình thức. Nếu lúc thực thi hàm ta có sự thay đổi trên nội dung vùng nhớ 
được chỉ bởi con trỏ tham số hình thức thì lúc đó nội dung vùng nhớ được chỉ bởi tham số thực tế cũng sẽ bị 
thay đổi theo. 


Ví dụ : Xét hàm hoán vị được viết nhƯ sau : 


#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

void HoanVi(int *a, int *b) 

{ 

Int c=*a; 

*a=*b; 

*b=cC; 

} 

int mainQ 

{ 

1nt m=20,n=30; 

clrscrQ; 

printf("Truoc khi goi ham m= %d, n= %d\n”,m,n); 
HoanVi(&m,&n); 

printf("Sau khi goi ham m= %d, n= %d",m,n); 
getchQ; 

return 0; 


} 


Kết quả thực thi chương trình: 


m=20n=30&m&nm=20n=30abm=30n=20&m&nm=30n=20&m&nTrước khi gọi hàmKhi gọi hàmSau khi 
gọi hàm: 


a=&m; b= &n; Con trồ a, b bị giải phóng 


Lúc này : *a=m; *b=n; m, n đã thay đổi: 


Đổi chỗ ta được : 


*a=m=30; *b=n=20; 


BÀI TẬP 
Mục tiêu 


Tiếp cận với một kiểu dữ liệu rất mạnh trong C là kiểu con trỏ. TỪ đó, sinh viên có thể xây dựng các Ứng 
dụng bằng cách sử dụng cấp phát động thông qua biến con trỏ. 


Nội dung 


Thực hiện các bài tập ở chương trước (chương VI : Kiểu mảng) bằng cách sử dụng con trỏ. 


Kiểu mảng 
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: + Khái niệm về kiểu dữ liệu mảng cũng 
như ứng dụng của nó. + Cách khai báo biến kiểu mảng và các phép toán trên các phần tử của mảng. 
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GIỚI THIỆU KIỂU DỮ LIỆU “KIỂU MẲNG” TRONG C 
Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu, gọi là kiểu phần tử. Kiểu phần tử có thể 
là có các kiểu bất kỳ: ký tự, số, chuỗi ký tự...; cũng có khi ta sử dụng kiểu mảng để làm kiểu phần tử 
cho một mảng (trong trường hợp này ta gọi là mảng của mảng hay mảng nhiều chiều). 
Ta có thể chia mảng làm 2 loại: mảng 1 chiều và mảng nhiều chiều. 
Mảng là kiểu dữ liệu được sử dụng rất thường xuyên. Chẳng hạn người ta cần quản lý một danh sách 
họ và tên của khoảng 100 sinh viên trong một lớp. Nhận thấy rằng mỗi họ và tên để lưu trữ ta cần 1 
biến kiểu chuỗi, như vậy 100 họ và tên thì cần khai báo 100 biến kiểu chuỗi. Nếu khai báo như thế 
này thì đoạn khai báo cũng như các thao tác trên các họ tên sẽ rất dài dòng và rắc rối. Vì thế, kiểu dữ 
liệu mảng giúp ích ta trong trường hợp này; chỉ cần khai báo 1 biến, biến này có thể coi như là tương 
đương với 100 biến chuỗi ký tự; đó là 1 mảng mà các phần tử của nó là chuỗi ký tự. Hay như để lưu 
trữ các từ khóa của ngôn ngữ lập trình C, ta cũng dùng đến một mảng để lưu trữ chúng. 


MẲNG 1 CHIỀU 


Nếu xét dưới góc đỘ toán học, mắng 1 chiều giống như một vector. Mỗi phần tử của mảng một 
chiều có giá trị không phải là một mắng khác. 


Khai báo 


Khai báo mắng với số phần tử xác định (khai báo tường minh) 
Cú pháp: <«Kiểu> <Tên mảng ><[số phần tử]> 
Ý nghĩa: 


- Tên mảng: đây là một cái tên đặt đúng theo quy tắc đặt tên của danh biểu. Tên này cũng mang ý nghĩa 
là tên biến mảng. 


- Số phần tử: là một hằng số nguyên, cho biết số lượng phần tử tối đa trong mảng là bao nhiêu (hay nói 
khác đi kích thước của mảng là gì). 


- Kiểu: mỗi phần tử của mảng có dữ liệu thuộc kiểu gì. 


- Ở đây, ta khai báo một biến mảng gồm có số phần tử phần tử, phần tử thứ nhất là tên mảng [0], 
phần tử cuối cùng là tên mảng[số phần tử -1] 


Ví dụ: 


int a[10];/* Khai báo biến mảng tên a, phần tử thứ nhất là a[0], phần tử cuối cùng là a[9].*/ 


Ta có thể coi mảng a là một dãy liên tiếp các phần tử trong bộ nhớ như sau: 


phần a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] 


Hình ảnh mắng a trong bộ nhớ 


Khai báo mắng với số phần tỬ không xác định (khai báo không tường minh) 
Cú pháp: <«Kiểu> <Tên mảng> <[]> 


Khi khai báo, không cho biết rõ số phần tử của mảng, kiểu khai báo này thường được áp dụng trong 
các trường hợp: vừa khai báo vừa gán giá trị, khai báo mảng là tham số hình thức của hàm. 


a. Vừa khai báo vừa gán giá trị 

Cú pháp: 

<Kiểu> <Tên mảng> []= {Các giá trị cách nhau bởi dấu phẩy} 

Nếu vừa khai báo vừa gán giá trị thì mặc nhiên C sẽ hiểu số phần tử của mảng là số giá trị mà chúng ta 
gán cho mảng trong cặp dấu {}. Chúng ta có thể sử dụng hàm sizeof() để lấy số phần tử của mảng 
nhƯ sau: 

Số phần tử=sizeof(tên mảng)/ sizeof(kiểu) 


b. Khai báo mảng là tham số hình thức của hàm, trong trường hợp này ta không cần chỉ định số phần tử 
của mảng là bao nhiêu. 


Truy xuất tỪng phần tử của mắng 

Mỗi phần tử của mảng được truy xuất thông qua Tên biến mảng theo sau là chỉ số nằm trong cặp dấu 
ngoặc vuông [ ]. Chẳng hạn a[0] là phần tử đầu tiên của mảng a được khai báo ở trên. Chỉ số của phần 
tử mảng là một biểu thức mà giá trị là kiểu số nguyên. 


Với cách truy xuất theo kiểu này, Tên biến mảng[Chỉ số] có thể coi như là một biến có kiểu dữ liệu là 
kiểu được chỉ ra trong khai báo biến mảng. 


Ví dụ 1: 


int a[10]; 


Trong khai báo này, việc truy xuất các phần tử được chỉ ra trong hình 1. Chẳng hạn phần tử thứ 2 (có vị 
trí 1) là a[1]... 


Ví dụ 2: Vừa khai báo vừa gán trị cho 1 mảng 1 chiều các số nguyên. In mảng số nguyên này lên màn 
hình. 


Giả sử ta đã biết số phần tử của mảng là n; việc hiển thị 1 giá trị số nguyên lên màn hình ta cần sử 
dụng hàm printfQ) với định dạng %d, tổng quát hóa lên nếu muốn hiển thị lên màn hình giá trị của n số 
nguyên, ta cần gọi hàm printfQ đúng n lần. Như vậy trong trường hợp này ta sử dụng 1 vòng lặp để in 
ra giá trị các phần tử. 

Ta có đoạn chương trình sau: 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

int main(Q) 

{ 

int n,1,j,tam; 

int dayso[]={66,65,69,68,67,70}; 

clrscrQ; 

n=sizeof(dayso)/sizeof(int); /*Lấy số phần tử*/ 

prinf(®n Noi dung cua mang "); 

for (i=0;i<n;i++) 

prinf( %d ",dayso[ï]); 

return 0; 

} 

Ví dụ 3: Đổi một số nguyên dương thập phân thành số nhị phân. Việc chuyển đổi này được thực hiện 
băng cách lầy số đó chia liên tiếp cho 2 cho tới khi bằng 0 và lây các số dư theo chiều ngược lại để 
tạo thành số nhị phân. Ta sẽ dùng mảng một chiều để lưu lại các số dư đó. Chương trình cụ thể như 
sau: 

#include<conio.h> 

#include<stdio.h> 

int main() 


{ 


unsiøned int N; 


unsigøned int Du; 

unsigned int NhiPhan[20],K=0,i; 

printf(“Nhap vao so nguyen N= ");scanf("%d",&NÑ); 
do 

{ 

Du=N % 2; 

NhiPhan[K]=Du; /* Lưu số dư vào mảng Ở vị trí K*/ 
K++;/* Tăng K lên để lần kế lưu vào vị trí kế*/ 
N=N/2; 

} while(N>0); 

prinf('Dang nhi phan la: "); 

for(=K-1;i>=0;i--) 

printf("%d”,NhiPhan[ï]); 

getchQ; 

return 0; 


} 


Ví dụ 4: Nhập vào một dãy n số và sắp xếp các số theo thứ tự tăng. Đây là một bài toán có ứng dụng 
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Có rất nhiều giải thuật sắp xếp. Một trong số đó được mô tả như sau: 


Đầu tiên đưa phần tử thứ nhất so sánh với các phần tử còn lại, nếu nó lớn hơn một phần tử đang so 
sánh thì đổi chỗ hai phần tử cho nhau. Sau đó tiếp tục so sánh phần tử thứ hai với các phần tử từ thứ ba 


trở đi... cứ tiếp tục như vậy cho đến phần tử thứ n-1. 


Chương trình sẽ được chia thành các hàm Nhap (Nhập các số), SapXep (Sắp xếp) và InMang (In các 
số); các tham số hình thức của các hàm này là 1 mảng không chỉ định rõ số phần tử tối đa, nhưng ta cần 
có thêm số phần tử thực tế được sử dụng của mảng là bao nhiêu, đây là một giá trị nguyên. 


#include<conio.h> 
#include<stdio.h> 

void Nhap(nt a[],int Ñ) 
{ 

Ìnt ï; 


for(=0; i<N; i++) 


{ 

printf("Phan tu thu %d: ",1);scanf("%d"”,&a[ï]); 
} 

} 

void InMang(int a[], int Ñ) 
{ 

Ìnt ï; 

for (i=0; i<Ñ;i++) 
printf(”%d ",a[il]); 

printf( M"); 

} 

void SapXep(int a[], int Ñ) 
{ 

int f1; 

for(=0;i<N-1;i++) 


for(int j=i+1;j<Ñ;j++) 


1f (alilPaljl) 
{ 

t=alil; 
a[i]Eall; 
a[j]Ft; 

} 

} 

int main(Q 

{ 


int b[20], Ñ; 
printf("So phan tu thuc te cua mang NÑ= "); 


scanf("%d",&NÑ); 


Nhap(b,N); 

printf('Mang vua nhap: "); 
InMang(b,N); 

SapXep(b,N); /* Gọi hàm sắp xếp*/ 
printf("Mang sau khi sap xep: "); 
InMang(b,N); 

getchQ; 

return 0; 

} 


Kết quả chạy chương trình có thể là: 


MẲNG NHIỀU CHIỀU 


Mảng nhiều chiều là mảng có từ 2 chiều trở lên. Điều đó có nghĩa là mỗi phần tử của mảng là một 
mảng khác. 


Người ta thường sử dụng mảng nhiều chiều để lưu các ma trận, các tọa đỘ 2 chiều, 3 chiều... 


Phần dưới đây là các vấn đề liên quan đến mảng 2 chiều; các mảng 3, 4,... chiều thì tương tự (chỉ cần 
tổng quát hóa lên). 


Khai báo 


Khai báo mắng 2 chiều tường minh 
Cú pháp: 
<Kiểu> <Tên mảng><[Số phần tử chiều 1]><[Số phần tử chiều 2]> 


Ví dụ: Người ta cần lưu trữ thông tin của một ma trận gồm các số thực. Lúc này ta có thể khai báo một 
mảng 2 chiều nhƯ sau: 


float m[8][9]; /* Khai báo mảng 2 chiều có 8*9 phần tử là số thực*/ 


Trong trường hợp này, ta đã khai báo cho một ma trận có tối đa là 8 dòng, mỗi dòng có tối đa là 9 cột. 
Hình ảnh của ma trận này được cho trong hình 2: 


Dòng\Cột 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 m[0] m[0] m[{0] m[0] m[{0] m[{0] m[0] m[0] m[0] 
[0] [1] [2l [3] [4l [5] [6] [7] [8] 

1 m[1] m[1] m[1] m[1] m[1] m[1] m[1] m[1] m[1] 
[0] [1] [2l [3] [4l [5] [6] [7] [8] 

2 m[2| m[2| m[2| m[2] m[2] m[2] m[2] m[2| m[2] 
[0] [1] [2l [3] [4l [5] [6] [7] [8] 

3 m[{[3] m[{[3] m[{[3] m[{[3] m[{3] m[{[3] m[{[3] m[{[3] m[{[3] 
[0] [1] [2l [3] [4l [5] [6] [7] [8] 

j m[4] m[4] m[4] m[4] m[4] m{4] m[4] m[4] m[4] 
[0] [1] [2l [3] [4l [5] [6] [7] [8] 

5 m[5] m[5] m[5] m[5] m[5] m[5] m[5] m[5] m[5] 
[0] [1] [2l [3] [4l [5] [6] [7] [8] 

6 m[6] m[6] m[6] m[6] m[{[6] mị[6] m[6] m[6] m[6] 
[0] [1] [2l [3] [4l [5] [6] [7] [8] 

7 m[7] m[7] m[7] m[7] m[7] m[7] m[7] m[7] m[7] 


[0] LÍ [2l [5] L4I [5] [6] L7] [B] 


Hình 2: Ma trận được mô tả là 1 mảng 2 chiều 


Khai báo mắng 2 chiều không tường minh 


Để khai báo mảng 2 chiều không tường minh, ta vẫn phải chỉ ra số phần tử của chiều thứ hai (chiều 
cuối cùng). 


Cú pháp: <Kiểu> <Tên mảng> <[]><[Số phần tử chiều 2]> 


Cách khai báo này cũng được áp dụng trong trường hợp vừa khai báo, vừa gán trị hay đặt mảng 2 chiều 
là tham số hình thức của hàm. 


Truy xuất từng phần tử của mắng 2 chiều 


Ta có thể truy xuất một phần tử của mảng hai chiều bằng cách viết ra tên mảng theo sau là hai chỉ số 
đặt trong hai cặp dấu ngoặc vuông. Chẳng hạn ta viết m[2][3]. 


Với cách truy xuất theo cách này, Tên mảng[Chỉ số 1][Chỉ số 2] có thể coi là 1 biến có kiểu được chỉ ra 
trong khai báo biến mảng. 


Ví dụ 1: Viết chương trình cho phép nhập 2 ma trận a, b có m dòng n cột, thực hiện phép toán cộng hai 
ma trận a,b và in ma trận kết quả lên màn hình. 


Trong ví dụ này, ta sẽ sử dụng hàm để làm ngắn gọn hơn chương trình của ta. Ta sẽ viết các hàm: nhập 
1 ma trận từ bàn phím, hiển thị ma trận lên màn hình, cộng 2 ma trận. 


#include<conio.h> 

#include<stdio.h> 

void Nhap(nt a[][10],int M,int Ñ) 

{ 

Int Ij]; 

for(=0;i<M;i++) 

for0=0; j<NÑ; j++){ 

printf( Phan tu o dong %d cot %d: ”,1,]); 
scanf("%d",&a[i][j]); 

} 

} 

void InMaTran(int a[][10], int M, int Ñ) 
{ 

int lj]; 

for(=0;i<M;i++){ 

for=0; j< N; j++) 

printf("%d”,a[i][]); 

printf(W"); 

} 

} 

/* Cong 2 ma tran A & B ket qua la ma tran C*/ 


void CongMaTran(int a[ ][10],int b[][10],int M,int N,int c[][10]){ 


int ij; 

for(=0;i<M;i++) 

for(=0; j<Ñ; j++) 
c[ïIIEaliIjI+b[iTiil; 

} 

int main(Q) 

{ 

int a[10][10], b[10]{10], M,N; 
int c[10][10];/* Ma tran tong*/ 
printf( "So dong M= "); scanf("%d",&M); 
printf( "So cot M= "); scanf("%d”,&Ñ); 
printf(“Nhap ma tran A\n"”); 
Nhap(a,M,N); 

printf('Nhap ma tran Bìn"); 
Nhap(b,M,N); 

printf( "Ma tran A: \Wì"); 
InMaTran(a,M,N); 

printf( Ma tran B: \n"); 
InMaTran(b,M,N); 
CongMaTran(a,b,M,N,c); 
printf( “Ma tran tong C:\""); 
InMaTran(c,M,N); 

gøetchQ; 

return 0; 

} 


Ví dụ 2: Nhập vào một ma trận 2 chiều gồm các số thực, in ra tổng của các phần tử trên đường chéo 
chính của ma trận này. 


Ta nhận thấy rằng giả sử ma trận a có M dòng, N cột thì các phần tử của đường chéo chính là các phần 
tử có dạng: a[i][i] với ¡ [0...min(M,N)-1]. 


#include<conio.h> 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

float a[10]{10], T=0; 

intM, N, 1], Min; 

clrscrQ; 

printf(“Ma tran co bao nhieu dong? ");scanf("%d",&MI); 
printf("Ma tran co bao nhieu cot? ");scanf("%d”,&Ñ); 
for(=0;i<M;i++) 

for(j=0; j<N; j++) 

{ 

printf( Phan tu o dong %d cot %d: ”,1,]); 
scanf("%f”,&a[i][j]); 

} 

printf( Ma tran vua nhap: \n"); 

for(=0;i<M;i++) 

{ 

forÚ=0; j< Ñ; j++) 

printf("%.2f",a[ï][j]); 

printf(W'"); 

} 

Min=(M>N) ?N: M; /* Tìm giá trị nhỏ nhất của M & NÑ*/ 
for(=0;i<Min;i++) 

T=T+a[i][i] 

prinf(”Tong cac phan tu o duong cheo chỉnh la: %f”jT); 
getchQ; 


returmn 0; 


} 

BÀI TẬP 

Mục đích yêu cầu 

Làm quen với kiểu dữ liệu có cấu trúc trong C, kiểu mảng. Thực hiện các bài tập trong phần nội dung 


bằng cách kết hợp kiểu dữ liệu mảng, các kiểu dữ liệu đã học và các phần đã học trong các bài tập 
trước. 


Nội dung 


1. Viết chương trình nhập vào một dãy n số thực a[0], a[1],..., a[n-1], sắp xếp dãy số theo thứ tự từ lớn 
đến nhỏ. In dãy số sau khi sắp xếp. 


2. Viết chương trình sắp xếp một mảng theo thứ tự tăng dần sau khi đã loại bỏ các phần tử trùng nhau. 
3. Viết chương trình nhập vào một mảng, hãy xuất ra màn hình: 

- Phần tử lớn nhất của mảng. 

- Phần tử nhỏ nhất của mảng. 

- Tính tổng của các phần tử trong mảng . 

4. Viết chương trình nhập vào một dãy các số theo thứ tự tăng, nếu nhập sai quy cách thì yêu cầu nhập 
lại. In dãy số sau khi đã nhập xong. Nhập thêm một số mới và chèn số đó vào dãy đã có sao cho dãy vẫn 
đảm bảo thứ tự tăng. In lại dãy số để kiểm tra. 

5. Viết chương trình nhập vào một ma trận (mảng hai chiều) các số nguyên, gồm m hàng, n cỘt. In ma 
trận đó lên màn hình. Nhập một số nguyên khác vào và xét xem có phần tỬ nào của ma trận trùng với 


số này không ? Ở vị trí nào ? Có bao nhiêu phần tử ? 


6. Viết chương trình để chuyển đổi vị trí từ dòng thành cột của một ma trận (ma trận chuyển vị) vuông 
4 hàng 4 cột. Sau đó viết cho ma trận tổng quát cấp m*n. 


Ví dụ: 

12341291 

25582545 

94203528 

15864806 

7. Viết chương trình nhập vào một mảng số tự nhiên. Hãy xuất ra màn hình: 
- Dòng 1 : gồm các số lẻ, tổng cộng có bao nhiêu số lẻ. 


- Dòng 2 : gồm các số chẵn, tổng cộng có bao nhiêu số chẵn. 


- Dòng 3 : gồm các số nguyên tố. 

- Dòng 4 : gồm các số không phải là số nguyên tố. 

8. Viết chương trình tính tổng bình phương của các số âm trong một mảng các số nguyên. 
9. Viết chương trình thực hiện việc đảo một mảng một chiều. 

Ví dụ: 12345 79 10 đảo thành 109 754321. 


10. Viết chương trình nhập vào hai ma trận A và B có cấp m, n. In hai ma trận lên màn hình. Tổng hai 
ma trận A và B là ma trận C được tính bởi công thức: 


cij= aij +bij ( ¡=0,1,2,...m-1; j=0,1,2...n-1) 
Tính ma trận tổng C và in kết quả lên màn hình. 


11. Viết chương trình nhập vào hai ma trận A có cấp m, k và B có cấp k, n. In hai ma trận lên màn hình. 
Tích hai ma trận A và B là ma trận C được tính bởi công thức: 


cij= ai1*b1j + ai2 *b2j + ai3 *b3j + ... + aik *bkj (I=0,1,2,...m-1;j=0,1,2...n-1) 

Tính ma trận tích C và in kết quả lên màn hình. 

12. Xét ma trận A vuông cấp n, các phần tử a[i, ¡] (i= 1... n ) được gọi là đường chéo chính của ma 
trận vuông A. Ma trận vuông A được gọi là ma trận tam giác nếu tất cả các phần tử dưới đường chéo 
chính đều bằng 0. Định thức của ma trận tam giác bằng tích các phần tử trên đường chéo chính. 

Ta có thể chuyển một ma trận vuông bất kỳ về ma trận tam giác bằng thuật toán: 

- Xét cột ¡ (¡ =0,1...n-2) 

- Trong cột ¡ xét các phần tử a[k,i] ( k=i+1...n-1) 

+ Nếu a[k,¡]=0 thì tăng k lên xét phần tử khác 

+ Nếu a[k,ï] <> 0 thì làm như sau: 

Nhân toàn bộ hàng k với - a[i,i]/a[k,i] 

Lấy hàng ¡ cộng vào hàng k sau khi thực hiện phép nhân trên. 

Đổi chỗ hai hàng ¡ và k cho nhau 

Nhân toàn bộ hàng k với -1 sau khi đã đổi chỗ với hàng ¡ 

Tăng k lên xét phần tử khác. 


Viết chương trình tính định thức cấp n thông qua các bước nhập ma trận, in ma trận, đưa ma trận về 
dạng tam giác, in ma trận tam giác, in kết quả tính định thức. 


13. Viết chương trình thực hiện việc trộn hai dãy có thứ tự thành một dãy có thứ tự. Yêu cầu không 
được trộn chung rồi mới sắp thứ tự. Khi trộn phải tận dụng được tính chất đã sắp của hai dãy con. 


Lưới kéo 

Lưới Kéo (hay còn gọi là lưới cào; hay lưới giả; hoặc lưới giả cào) là 
ngư cụ khai thác phổ biến ở ĐBSCL. Sản lượng do nghề lưới kéo đem 
lại là cao nhất nước ta hiện nay. Khác với lưới rê, lưới kéo chuyên đánh 
bắt các loài cá sống ở tầng đáy hoặc gần tầng đáy. Đối tượng khai thác 
lưới kéo là tất cả các loại cá mà nó quét được. Tuy nhiên, ngày nay lưới 
kéo còn có thể khai thác cả tầng giữa và tầng trên. Để phân biệt lưới kéo 
với ngư cụ khác ta cần xem xét nguyên lý hoạt động, cấu tạo và kỹ thuật 
khai thác của nó sau. 


Nguyên lý đánh bắt lưới kéo 


Lưới kéo đánh bắt theo nguyên lý: "Lọc nước, bắt cá". Cá bị lùa vào lưới 
bởi sự di chuyển tới miệng lưới kéo và bị giữ lại ở đụt lưới. Do vậy 
lưới kéo là ngư cụ khai thác mang tính chủ động, cá không thể thoát ra 
khỏi lưới nếu như không có khả năng quay chạy ngược ra được miệng 
lưới. 


Phân loại lưới kéo 


Trong thực tế người ta có thể phân lưới kéo ra làm nhiều loại, có thể dựa 
vào đối tượng khai thác, số lượng lưới, số lượng tàu sử dụng, cấu tạo 
lưới, khu vực khai thác,... mà phân loại (B 5.1), chằng hạn: 


Bảng 5.1 - Phân loại lưới kéo đối tượng khai thác, số lượng lưới, 
số lượng tàu sử dụng, cấu tạo lưới, khu vực khai thác 


ch Sốlượng  Kếtcấu = 
=~. lưới lưới TH 
khai thác tàu 


Khu vực 
khai thác 
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Cấu tạo lưới kéo 


Lưới kéo có dạng hình túi hay hình ống, một đầu được mở rộng, tiếp đó 
hẹp dần và cuối cùng bị bịt kín ở túi lưới (đụt lưới). Cấu tạo cơ bản của 
lưới kéo gồm: vàng lưới (cánh lưới, thân lưới, đụt lưới); các phụ tùng 
tạo độ mở cho miệng lưới: Ván lưới (hoặc rường lưới), giềng phao, 
giềng chì, cáp kéo (H 5.1). 


Cấu tạo vàng lưới kéo 


Cấu tạo cơ bản của vàng lưới kéo, gồm: cánh lưới, thân lưới, đụt lưới 


và lưới chắn. 


Cánh lưới 


Cánh lưới là phần đầu tiên ở phía trước của miệng lưới kéo. Cánh lưới 
có tác dụng lùa cá vào thân và đụt lưới. Với chức năng như vậy nên 


người ta thường thiết kế cánh lưới sao cho có kích thước mắt lưới, ac, là 
lớn nhất và đỘ thô chỉ lưới của cánh, dc, là nhỏ nhất, nhằm làm giảm lực 
cản của nước tác dụng lên cánh và tiết kiệm nguyên vật liệu chỉ lưới. 


Chiều dài cánh lưới thường chiếm 1/5 chiều dài toàn bộ vàng lưới kéo. 
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Thân lưới 

Thân lưới kéo có tác dụng là tiếp tục giữ và lùa cá vào đụt. Do vậy người 
ta thường thiết kế kích thước mắt lưới ở thân, ath, thì nhổ hơn kích 
thước mắt lưới ở cánh, ac, và lớn hơn kích thước mắt lưới ở đụt, ad. 
Còn đỘ thô chỉ lưới ở thân, dth, thì lớn hơn độ thô chỉ lưới ở cánh và nhỏ 
hơn độ thô chỉ lưới ở đụt, dđ. 

ac ath ađ 

dc dth dd 


Chiều dài thân lưới thường chiếm 3/5 chiều dài toàn bộ vàng lưới kéo. 


Đụt lưới 


Đụt lưới là phần quan trọng nhất của vàng lưới. Đụt lưới có tác dụng 
giữ cá và bắt cá. Cá một khi đã vào đến đụt lưới luôn có xu hƯớng tìm 
cách thoát ra mạnh nhất, do vậy đụt lưới phải đảm bảo sao cho cá không 
thoát ra được khỏi lưới, nhưng cũng không đóng vào mắt lưới. Vì thế, 
đụt lưới được thiết kế với kích thước mắt lưới là nhỏ nhất và độ thô chỉ 
lưới là lớn nhất. 


Mặt khác, đụt lưới là bộ phận thường xuyên chịu tải và bị mài mòn bởi 
nền đáy, nên để tăng cường độ bền cho đụt, người ta thường lắp thêm 
một áo đụt bao bên ngoài đụt lưới. Khi này, áo đụt thường được làm 
bằng vật liệu chịu mài mòn như polyethylene, đỘ thô chỉ lưới và kích 
thước mắt lưới thường lớn hơn độ thô và kích thước của đụt lưới. 


Chiều dài đụt lưới thường chiếm 1/5 chiều dài toàn bộ vàng lưới kéo. 


Lưới chắn 


Lưới chắn là phần nằm ở phía trên và trước miệng lưới kéo, gắn kết với 
hai cánh và thân trên của lưới. Tác dụng của lưới chắn là ngăn không cho 
cá vượt lên phía trên của miệng lưới kéo để thoát ra ngoài. Ngưới ta 
thường chọn độ thô và kích thước lưới chắn gần giống như độ thô và 
kích thưới cánh lưới. 


Phụ tùng lưới kéo 


Phụ tùng lưới kéo là những trang bị đi kèm với vàng lưới kéo. Phụ tùng 
lưới kéo nhằm đảm bảo cho lưới kéo làm việc một cách hiệu quả nhất, 
đạt sản lượng cao trong quá trình khai thác lưới kéo. Phụ tùng lưới kéo 
bao gồm các trang thiết bị sau: giềng phao, giềng chì, ván lưới hay rường 
lưới, cáp kéo. 


GiềỀng phao 


Giềng phao là dây giềng được lắp phao, giềng phao được bố trí dọc theo 
phần trên của miệng lưới kéo. Tác dụng của giềng phao là nâng phần 
trên của miệng lưới kéo, nhằm làm tăng tiết diện hứng cá của miệng 
lưới kéo. 


Để đảm bảo đủ sức nâng phần trên miệng lưới kéo người ta cần phải 
tính toán chọn phao lưới kéo sao cho đạt yêu cầu đối với từng vàng lưới 
cụ thể. Thông thƯờng phao lưới kéo được chọn là dạng phao cầu, đường 
kính từ 150-200 mm, nguyên liệu là nhựa hoặc thủy tinh tổng hợp. SỐ 
lượng phao thƯờng từ 7-15 cái tuỳ theo qui mô lưới, bố trí dọc theo giềng 
phao. 


Chiều dài giềng phao thì bằng với chiều dài phía trên của miệng lưới 
kéo. Từ chiều dài giềng phao ta có thể dự đoán được độ mở ngang của 
miệng lưới kéo. Thông thường độ mở ngang của miệng lưới kéo bằng 
60% chiều dài giềng phao. 


Giềng chì 


Giềng chì là phần lắp đặt phía dưới của miệng lưới kéo. Trên giềng chì 
người ta lắp chì và các con lăn bằng gỗ, mục đích làm cho phần dưới của 
miệng lưới kéo bám sát được với nền đáy, giảm ma sát, nhưng không gây 
cản trở lƯới trong quá trình làm việc. 


Việc tính toán độ nặng cho giềng chì phải đảm bảo sao cho giềng chì 
luôn bám đƯỢc nền đáy, do vậy tùy từng vàng lưới cụ thể mà chọn trọng 
lượng chì thích hợp. Chì luôn được lắp đặt suốt chiều dài giềng chì. 
Nguyên liệu chế tạo chì thường là chì hoặc xích sắt. 


Chiều dài của giềng chì trong lưới kéo tầng đáy thì dài hơn giềng phao 
bởi giềng chì kết nối liền với thân dưới, trong khí đó giềng phao lại kết 
với lưới chẵn. 


Trong lưới kéo tôm ngoài giềng chì, người ta còn lắp đặt thêm ở phía 
trước giềng chì một sợi xích lùa, tác dụng của xích lùa là nhằm đánh bật 


các loại tôm, cá đang vùi bùn khi lưới kéo quét qua. 


Ván lưới và khung rường 
« Ván lưới kéo 


Trên các tàu khai thác lưới kéo ở biển người ta thường dùng ván lưới 
(hay còn gọi là dép) là nhằm tạo ra độ mở ngang cho vàng lƯới kéo. 
Trong quá trình làm việc, dưới sức kéo đi tới của tàu, dòng chảy sẽ tác 
dụng lên mặt ván và thông qua hệ thống cáp kéo - dây treo ván (dây lèo) 
sẽ làm cho 2 ván dạt qua. hai bên, khi đó dưới sự khống chế của giềng 
phao và giềng chì lưới sẽ được mở ra. Nguyên lý hoạt động của ván 
tương tự như nguyên lý hoạt động của diều trong không trung (H 5.2a, b). 
Khoảng cách giữa hai ván chính là độ rộng của diện tích quét của lưới 
kéo. Tuy nhiên chiều cao của ván lưới thì chưa phải là chiều cao thực sự 
của miệng lưới kéo ván, bởi vì chiều cao thực sự của lưới kéo ván còn 
cần phải tính đến sức nâng của giềng phao khi lưới làm việc trong nước. 


eỔ Khung rường 


Các tàu khai thác lưới kéo trên sông thì thường sử dụng khung rường 
lưới. Khung rường lưới do cấu trúc cố định nên có ưu điểm là tạo độ mở 
ngang và mở cao ổn định nhưng nhƯợc điểm là không thể tăng kích 
thước lên quá lớn bởi khó cho việc bố trí trên tàu (H 5.3). 


ĐỘ dài của khung rường chính là đỘ mở ngang cỦa miệng lưới kéo và 
chiều cao của khung rường cũng được xem là bằng đỘộ mở cao của 
miệng lưới kéo. 
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Cáp kéo 


Cáp kéo dùng để liên kết giữa tàu với lưới, và cũng nhằm đưa vàng lưới 
đến đúng đỘ sâu khai thác. Nguyên liệu làm cáp kéo có thể là thừng hoặc 
cáp thép. 


Tùy theo lực cản của lƯới trong nước mà người ta chọn cường đỘ đứt 
của cáp kéo sao cho có thể làm việc tốt không để xảy ra đứt cáp kéo. 


Thông thƯờng người ta chọn cường đỘ đứt của cáp gấp 2-3 lần lực cản 
của lưới. 


Chiều dài cáp kéo được chọn tùy thuộc vào đỘ sâu ngư trường khai thác, 
thông thường chiều dài cáp kéo được thả dài ra gấp 3-4 lần độ sâu ngư 
trường nếu đỘ sâu nhỏ hơn 30 m. Nhưng nếu đỘ sâu lớn hơn 30m thì 
người ta chỉ thả dây cáp kéo dài khoảng từ (2,5 - 3,0) lần độ sâu ngư 
trưởng. 


KỸ thuật khai thác lưới kéo 

Tương tự một số nghề đánh bắt khác, kỹ thuật khai thác lưới kéo liên 
quan đến một chu kỳ (một mẻ) khai thác, bao gồm các bước: Chuẩn bị; 
thả lưới; kéo lưới (hay dắt lưới); và thu lưới, bắt cá. 

Mỗi bước trong tiến trình này cần phải được chuẩn bị và thao tác cẩn 
thận, cần thực hành đúng kỹ thuật thì mới đem lại sản lƯợng cao cho 
một mẽ khai thác. 


Ta lần lượt tìm hiểu các bước cụ thể trên nhƯ sau: 


Chuẩn bị 


Bao gồm công tác chuẩn bị ở bờ và chuẩn bị ở ngư trường khi sắp thả 
lưới. 

e« Chuẩn bị ở bờ 
Công tác chuẩn bị ở bờ bao gồm: 


« Tàu, máy, lưới,... phải được kiểm tra cẩn thận, nếu phát hiện ra sự 
cố hoặc hư hỏng øì phải sửa chữa ngay. Luôn chuẩn bị thêm 1-2 
vàng lưới kéo dự phòng, bởi vì lưới rất dễ bị hư hỏng, rách nát hoặc 
mất lưới (do sự cố đứt cáp) trong quá trình khai thác. 


e Xăng dầu, nước đá, muối, thực phẩm,... phải chuẩn bị đầy đủ cho 
một chuyến khai thác. 


e Chuẩn bị ở ngư trường 


Khi đã đến ngư trường rồi, trước khi thả lưới ta cần phải chuẩn bị một 
số việc sau: 


© Lắp ráp lưới, các phụ tùng, ván lưới và cáp kéo thành một bộ ngư cụ 
khai thác hoàn chỉnh. Sắp xếp lưới theo thứ tự và không để bị rối 
lưới trong quá trình thả lưới xuống nước. 


e Xác định đỘ sâu ngư trường khai thác để định mức chiều dài dây cáp 
kéo sẽ được thả ra. Việc xác định đỘ sâu có thể bằng dây dò hoặc 
máy đo đỘ sâu. 


e Xem xét tình hình tốc độ và hướng của gió, nước để chọn hướng 
thả lưới thích hợp. 


Sau khi chuẩn bị xong thì ta tiến hành bước tiếp theo là thả lưới. 


Thả lưới 


Tùy theo kiểu bố trí lưới là ở mạn tàu hay Ở đuôi tàu mà ta có cách thả 
khác nhau: 


e« Kiểu thả lưới ở đuôi 


Phương pháp này đơn giản và thường được áp dụng. Để thả lưới ở đuôi 
tàu ta lần lượt thực hiện các thao tác sau: 


© Trước khi thả ta cho tàu chạy chậm lại, có thể cắt ly hợp chân vịt 
để cho tàu tự do đi tới bằng trớn tới. Tiếp đến lần lượt thả đụt lưới, 
thân lưới rồi cánh lưới. Xem xét tình trạng mở lưới, nếu thấy sự cố 
chéo lưới hay đụt lưới vướng vào miệng lưới kéo thì phải sửa lại 
ngay. 


e Cho tàu chạy với tốc độ chậm rồi bắt đầu thả hai ván lưới ở 2 bên 
(cần có 2 người phụ trách việc thả 2 ván lưới), khi này ta xem xét 
tình trạng mở của 2 ván, chú ý coi chừng 2 ván có thể làm chéo cánh 
lưới hoặc dây lèo bị kẹt, bị rối hoặc 2 ván khi thả xuống bị lực đạp 
của nước làm chéo ván. Nếu có sự cố thả ván phải làm lại ngay. Sau 
đó để cho 2 ván rơi chìm từ từ xuống nền đáy. Tránh để 2 ván rơi 
chìm nhanh khi đó ván có thể bị cắm bùn. Nếu thấy 2 ván tiếp xúc 
đều, êm với nền đáy không có sự cố gì thì ta tiếp tục thả dây cáp 
kéo. 

« Tiếp đến ta thả từ từ 2 dây cáp kéo, có thể thả từng đoạn rồi tạm cố 
định cáp kéo lại để cho 2 ván kịp mở ra, rồi tiếp tục thả theo đúng 
với chiều dài cáp mà ta định thả. Ta nên làm dấu trên từng đoạn 
chiều dài để biết được lượng chiều dài đã thả ra. Khi đã thả đủ 
chiều dài cần thiết thì cố định lại không thả ra nữa. 


Thông thƯờng chiều dài cáp thả ra bằng 3-4 lần đỘ sâu ngư trường nếu 

độ sâu dưới 30 m; và từ 2,5-3 lần nếu độ sâu lớn hơn 30 m. Sau đó tăng 

tốc độ tàu lên dần theo đúng với yêu cầu tốc độ khai thác cần thiết (mỗi 
loại đối tượng đánh bắt sẽ có tốc độ kéo lưới khác nhau), và điều khiển 
tàu đi theo hướng mà ta dự định khai thác. 


© Thả lưới bằng mạn tàu 
Đối với việc thả lưới bằng mạn, yêu cầu công việc cơ bản cũng giống 
như thả lưới ở đuôi, nhưng trong quá trình thả ta phải cho tàu quay vòng 
tròn nhằm đưa lưới ra xa mạn tàu và tạo điều kiện thuận lợi cho 2 ván 


lưới dễ dàng mở ra (H 5.4). 


Ta có sơ đồ thả lưới bằng mạn như sau: 
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lšEoig2§4SEsubllokiliiueiiskboRdotisjM0BABEOMEC: tì 5.5 - Sơ ® thu lưới băng rạn tàu, 


Dắt lưới (hay kéo lưới) 


Giai đoạn dắt lưới hay kéo lưới là thời gian đánh bắt cá (làm ra sản 
lượng). Sản lượng khai thác cao hay thấp phụ thuộc vào thời gian dắt 
lưới, tốc độ dắt lưới và hướng dắt lưới. 


« Thời gian dắt lưới 


Thời gian dắt lưới là thời gian lưới được kéo đi trong nước, nó có liên 
quan trực tiếp đến sản lượng khai thác. Thời gian dắt lưới càng lâu sản 
lượng khai thác càng nhiều, nhưng thời gian này cũng có giới hạn của nó, 
không thể dắt lưới đến lúc nào cũng được mà thời gian này phải tính đến 
sức chứa của đụt lưới và đỘ tươi tốt của đối tượng khai thác, bởi vì nếu 
cá nhiều quá có thể làm bể đụt lưới hoặc cá để lâu quá trong đụt sẽ bị va 
đập làm giảm chất lượng cá. Thời gian dắt lưới là từ 1-3 giờ. Tuy nhiên 
nếu chỉ khai thác thăm dò ta có thể chỉ cần dắt khoảng từ 0,5 - 1 giỜ. 


e Tốc độ dắt lưới 


Mỗi đối tượng khai thác khác nhau cần có tốc độ dắt lưới tối ưu khác 
nhau, cá đi với tốc độ nhanh cần tốc độ dắt lưới lớn. Tuy nhiên tốc độ 
dắt lưới còn phụ thuộc vào sức kéo của tàu và sức chịu lực cản của lưới, 
do vậy ta cần chọn tốc độ dắt lưới sao cho thỏa mãn các điều kiện trên. 
Thông thường tốc độ dắt lưới đối với tôm là 2-3 km/giỜ; và đối với cá là 
6-8 km/giỜ. 


e Hướng dắt lưới 


Khi dắt lưới nên chọn hướng dắt sao cho bám đúng luồng di chuyển của 
đối tượng khai thác hoặc chọn đúng đỘ sâu đối tượng khai thác đang Ở. 
ĐỘ sâu này có liên quan đến chu kỳ sống, thức ăn, độ mặn, chất nền đáy 
của đối tượng khai thác, đỘ sâu cư trú thường biến đổi sau vài ngày. 
Ngoài ra hướng dắt lưới còn phải tính đến các chướng ngại vật trong quá 
trình dắt lưới, tránh xảy ra sự cố cho tàu và lưới. 


Trong thời gian dắt lưới chỉ cần cử người trực lái và theo dõi tình hình 
hoạt động của lưới. Người có nhiệm vụ trực nên để ý tình hình trong khu 
vực đang khai thác, để ý các tàu bè khác xung quanh và các ngư cụ khác 
như lưới rê, nghề câu,... tránh xãy ra va chạm hoặc kéo cắt đứt các ngư 
cụ khác trên đường di chuyển cỦa tàu. 


Thu lưới và bắt cá 


Bước tiếp theo sau thời gian dắt lưới là thời gian thu lưới và bắt cá. Để 
thu lưới trước hết ta cần giảm tốc độ, cắt ly hợp chân vịt, tiếp đó ta cho 
máy tời thu cáp hoạt động để thu cáp kéo, tời sẽ thu dần dây cáp kéo 

quấn lên tang tời, 2 ván lưới và vàng lưới khi đó cũng được thu dần lên. 


Trong thời gian máy tời hoạt động nên chú ý tình trạng của ván lưới, xem 
chừng coi 1 trong 2 hoặc cả 2 ván lưới có thể bị cắm xuống bùn hay 
không, nếu ván cắm bùn thì sức chịu tải của máy tời sẽ tăng thêm, khi 
này dây cáp kéo được thu rất chậm hoặc không thu được cáp kéo, ta phải 
tìm các lui tàu lại và xử lý tình huống ván cắm bùn. 


Nếu 2 ván hoạt động bình thường thì sau thời gian thu cáp ta sẽ thấy 2 
ván từ từ được kéo kên mạn tàu. Khi 2 ván đã lên tới mạn tàu rồi thì cần 
2 người đưa 2 ván vào giá treo ván an toàn, sau đó cho tàu chạy tới để rửa 
lưới, sau thời gian rửa lưới thì tiến hành thu lưới. Trước hết thu cánh 
lưới, rồi thân lưới và cuối cùng là đụt lưới, nếu đánh bắt lên tục ta chỉ 
cần thu đụt lưới lên tàu, để lại cánh và thân lưới trong nước. Sau khi thu 
đụt lưới ta tiến hành mở miệng đụt để xổ cá ra, rồi thắt miệng đụt lại 
đánh tiếp mẻ sau. Chú ý xem xét tình trạng lưới xem coi có bị rách không, 
nếu rách lưới phải vá ngay hoặc thay lưới khác. 


Sau khi đã xổ cá ra thì tiến hành lựa, phân loại và rửa cá, sau đó cho vào 
hầm chứa bảo quản cá. Cá có thể bảo quản bằng muối hoặc nước đá để 
bán cá tươi. 


Chú ý trong quá trình lựa cá nên xem xét tình trạng cá tươi để xác định 
thời gian và địa điểm khi cá vào lưới, nhằm xác định chính xác ngư 
trường và bãi cá. 


Lưới rê 

Lưới rê (hay còn gọi là lưới giăng hoặc lưới cản) là một trong nhỮng ngư 
cụ phổ biến của nước ta hiện nay, bởi sản lượng do nghề này đem lại 
đứng hàng thứ hai sau lưới kéo. Mặt khác, người ta còn thấy lươi rê có 
thể hoạt động ở rất nhiều thủy vực khác nhau như, ao, hồ, sông và biển. 
Lưới rê có thể đánh bắt như là một ngư cụ cố định hoặc như là ngư cụ 

di động, có thể khai thác cả tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy. Để có thể 
hiểu rõ lưới rê ta hẳy xem các đặc tính và kỹ thuật khai thác nó thể hiện 
nhƯ sau. 


1. Nguyên lý đánh bắt lưới Rê 
Nguyên lý đánh bắt lưới rê theo nguyên tắc: “Lưới được thả chặn ngang 
đường di chuyển của cá. Cá trên đường đi sẽ bị vướng vào mắt lưới và 
bị giữ lại lưới”. 

1. Phân loại lưới rê 
Người ta có thể dựa vào kết cấu của lưới, hoặc tầng nước hoạt động 


hoặc tính năng của lưới hay khu vực khai thác mà có thể phân lưới rê 
thành nhiều loại khác nhau, thể hiện qua Bảng 4.1: 


Bảng 4.1 - Phân loại lưới rê theo kết cấu lưới, tầng nước hoạt 
động, tính vận động của lƯới và ngư cụ khai thác 
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Kêt câu lưới Ạ động của pin 
hoạt động .. khai thác 
Ta So lưới 
EFIXME: A EFIXME: A EFIXME: A EFIXME: A 
LIST CAN LIST CAN LIST LISTCAN 


NOTBEA NOTBEA CAN NOTBEA 


TABLE TABLE NOT BE TABLE 


ENTRY. ENTRY. Lưới A TABLE ENTRY. 
Lưới rê 1 rê tầng ENTRY. Lưới rê ao, 
lớpLưới rê 3 mặtLưới rê Lưới rê hồLưới rê 
lớpLưới rê tầng giữaLưới cố sôngLưới rê 
khung rê tầng đáy địnhLưới biển 

rÊ trôi 


XóX lÀ GMIÁN 
N “VN 
XƯA VAN 


CO 
NÓ 


H41- Lưới rê 3 lớp ị 
-Tưới có mắt nhỏ sẽ lọt qua mắt lớn tạo thành túi lưới ị 


1. Cấu tạo lưới rê 
« Chiều dài 


Chiều dài lưới rê không nhất thiết là phải dài bao nhiêu thì vừa, chiều dài 
lưới rê phụ thuộc vào mức rộng lớn của khu vực khai thác, thủy vực 
càng rộng thì cho phép sử dụng lưới càng dài. 


Tuy nhiên chiều dài lưới rê lại phụ thuộc vào qui mô sản xuất, nếu đánh 
bắt thủ công trong ao, hồ, kênh, rạch, sông nhỏ thì chiều dài thường từ 
50-200 m, nhưng nếu đánh ngoài biển thì chiều dài có thể lên đến vài 
ngàn mét, có khi dài hơn 15 km. 


e Chiều cao 


Chiều cao lưới rê phụ thuộc vào đỘ sâu ngư trường khai thác và tầng 
nước mà đối tượng khai thác thường hoạt động. Ở vùng nƯớc nông (ao, 
hồ, sông), độ cao lưới rê thường từ 2-5 m, nhưng ở biển khơi, nơi có độ 


sâu khá lớn thì người ta không thể chọn độ cao bằng đỘ sâu ngư trường 
mà chỉ có thể thiết kế lưới có đỘ cao ứng với độ dầy của đàn cá hoạt 
động, thường từ 5-15 m. Tuy vậy để đưa lưới đến đúng đỘ sâu cần thiết 
thì người ta thường phải kết hợp chiều cao lưới với việc điều chỉnh các 
dầy phao ganh. 


e Chọn kích thước mắt lưới 


Kích thước mắt lưới Rê là thông sỐ quan trọng trọng đánh bắt lưới rê. 
Mỗi loại lưới rê sẽ có kích thước mắt lưới khác nhau. Muốn đánh bắt cá 
lớn phải có kích thước mắt lưới lớn. 


Tuy nhiên việc chọn kích thước mắt lưới rê phải căn cứ trên hình dạng 
của đối tượng khai thác, sao cho kích thước mắt lưới 4a phải lớn hơn 
chu vi mặt cắt ngang sau xương nắp mang của cá và phải nhỏ hơn chu vi 


e HỆ sỐ rút gọn 


Việc xác định hệ số rút gọn trong lưới rê là nhằm làm cho hình dạng của 
mắt lưới rê có dạng sao cho càng gần giống với dạng diện tích mặt cắt 
ngang của cá càng tốt, bởi khi đó cá sẽ dễ dàng đóng vào mắt lưới. Do 
vậy, trong lưới rê hệ số rút gọn được chọn hài hòa theo hình dạng của 
đối tượng khai thác, hệ số rút gọn phù hợp sẽ làm tăng hiệu quả đánh 
bắt của lưới rê, ngược lại hiệu quả khai thác sẽ kém. 


Chẳng hạn, đối với cá có mặt cắt ngang có dạng chiều cao thân lớn hơn 
chiều ngang (cá thu, cá bạc má,...) thì ta nên chọn hệ số rút gọn ngang 


nhỏ, khi đó mắt lưới có dạng hình thoi đứng; ngược lại, nếu cá có mặt 
cắt ngang thể hiện chiều cao thân nhỏ hơn chiều ngang (cá bơn, cá 
đuối,...) thì ta nên chọn hệ số rút gọn ngang lớn, khi đó mắt lưới có dạng 
hình thoi ngang. 


Ta có thể xác định hệ số rút gọn ngang theo tỈ lỆ sau: 


dạng mặt ¡ dạng mắt lưới phù j 
cắt ngang — ' hợp mặt cắt ngang ' 
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ở đây: 

A - là chiều ngang mắt cắt cá 

B - là chiều cao mắt cắt cá 

n - là số mắt lưới theo chiều ngang 

m - là số mắt lưới theo chiều cao 
1. Kỹ thuật đánh bắt lưới rê 


Kỹ thuật đánh bắt lưới rê là một loạt các bước cần thiết nhằm đảm bảo 
cho một chu kỳ khai thác lưới rê có hiệu quả, tiễn trình này tính từ khâu 


chuẩn bị ở bờ cho đến khi một mẽ khai thác kết thúc, bao gồm các bước 
sau: Chuẩn bị; thả lưới; trôi lưới; thu lưới và bắt cá. 


« Chuẩn bị 


Bao gồm chuẩn bị ở bờ và ở ngư trường trước khi mẽ khai thác thực sự 
bắt đầu. 


e« Chuẩn bị ở bờ 


Trước khi ra khơi, một số công việc cần thiết phải chuẩn bị và kiểm tra 
sau: 


e Tàu, máy nên đƯợc kiểm tra lại, nếu có hư hỏng (hoặc dự đoán là có 
thể bị hư hỏng trong quá trình đánh bắt sắp tới) thì nên sửa chữa, 
tăng cường hoặc gia cố trước khi đi. Lưới cũng nên kiểm tra lại, 
nếu thấy rách hoặc mục nhiều quá thì nên vá hoặc thay thế lưới 
mới. 

© Xăng, dầu, nước đá, muối, lương thực, thực phẩm, thuốc men,... 
cần được chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến đi dài ngày. 


e Chuẩn bị Ở ngư trường. 


Khi đã đến ngư trường, trước khi thả lưới ta cần xem xét, tính toán các 
điều kiện thực tế Ởở ngư trường, bao gồm: 


‹_ Đo đạc hoặc dự đoán đỘ sâu ngƯ trường và đỘ sâu mà đỐi tượng 
khai thác có thể xuất hiện. Khi này ta điều chỉnh (nới dài ra hoặc thu 
ngắn lại) dây phao ganh nhằm đưa lưới đến đúng đỘ sâu mà đàn cá 
đang hoạt động. Trong trường hợp đàn cá ở gần nền đáy ta cũng nên 
xem xét khả năng giềng chì có thể bị vướng chướng ngại vật nền 
đáy mà điều chỉnh dây phao ganh phù hợp. 

©_ Dự đoán hƯớng di chuyển của đàn cá. Công tác thả lưới phải đảm 
bảo thả chặn ngang được đường di chuyển của cá. 

e Xem xét hƯớng dòng chảy (hướng nước) và hướng gió, cũng như 
tốc đỘ của gió và nước để chọn mạn thả lưới và hướng thả cho phù 
hợp, sao cho lưới không bị tắp (vướng) vào chân vịt tàu. 


Sau khi đã xem xét, đánh giá các điều kiện ngư trường thì ta bắt đầu thả 
lưới. 


e« Thả lưới 


Trong quá trình thả lưới người thuyển trưởng nên cẩn thận, cho tàu chạy 
với tốc độ chậm, điều khiển hướng thả lưới ngang với dòng chảy và chú 
ý coi chừng lưới tắp vào chân vịt. Khi này người thủy thủ cố gắng ném 
lưới ra xa tàu và đảm bảo lưới không bị rối và tránh mắt lưới móc vào 
nút áo người đang thao tác thả lưới. 


Nếu có sự cố gì phải dừng tàu lại ngay và xử lý, cần đảm bảo nguyên 
tắc là “tàu dưới gió và lưới dưới nước”, nghĩa là luôn để cho mạn làm 
việc của tàu nằm phía dưới gió (để gió thỏi bất tàu ra xa lưới) và lưới ở 
phía cuối nước (để nước đạp lưới ra xa tàu) theo hình 
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(H 4.4). Thả cho trường hợp này có thể tránh cho lưới khỏi quấn chân 


vỊt. 
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e. MỘt số phương pháp thả lưới thông thường 


Ta có một số cách thả lưới thường gặp sau: Thả ngang gió; thả xuôi gió; 
thả zig-zag. 


+ Thả ngang gió 

Trong trường hợp hướng gió và hướng nước ngược chiều nhau và chiều 
dài lưới không lớn, ta có thể thả ngang gió theo sơ đồ (H 4.5). Thả cho 
trường hợp này có thể tàu cho chạy với tốc độ chậm, nhưng chú ý quan 
sát coi chừng lưới quấn chân vịt. 

+ Thả xuôi gió 


Trường hợp này khi gió, nước vuông góc nhau, tốc đỘ gió là nhỏ so với 
tốc độ dòng chảy, ta thả theo dạng sơ đồ sau (H 4.6). Thả cho trường 


geeeesetesee, 


_——¬ 


Trường hợp thả zig-zag áp dụng khi gió thôi xuôi tàu, tốc đỘ gió trung 
bình. Ta có các bƯỚc sau: 


«© Khi tàu đến vị trí A ta bắt đầu thả lưới chậm và cẩn thận. 
« Khi tàu đến vị trí B thì cät ly hợp chân vịt, tàu đi tới bắng trớn tới, 
với ảnh hưởng của trớn và gió, lưới sẽ được thả ra theo hướng B-C. 


‹_ Khi đến vị trí C, tàu hết trớn, ta đóng ly hợp lại và thả lưới theo 
hướng C-D. 

© Khi đến vị trí D tàu đã có đủ trớn tới ta cũng cắt ly hợp và cũng dưới 
ảnh hưởng của trớn tới và nước lưới sẽ được thả theo hướng D-E. 


Lần lượt làm tương tự đến khi nào toàn bộ vàng lưới thả xong. Thời gian 
thả lưới đối với một vàng lưới rê thường là từ 0.5-1 giờ. Thả cho trường 
hợp này ta có thể tranh thủ được trớn đi tới của tàu (không phải cho chân 
vịt quay) có thể tránh được sự cố lưới quấn chân vịt. 


e« Trôi lưƯỚi 


Sau giai đoạn thả lưới là đến thời gian trôi lưới. Thời gian trôi lưới là 
thời gian lưới được ngâm thả trôi trong nước cũng chính là thời gian khai 
thác (thời gian cá đóng vào lưới). Thời gian trôi lƯới tùy thuộc vào ý 
muốn của người khai thác, Ở ngoài biển, thời gian trôi lưới thƯờng tính 
từ lúc mặt trời lặn cho đến khoảng 11-12 giờ khuya, khoảng sau 4-5 giỜ 
thì bắt đầu thu lưới. 


Trong thỜi gian này công việc tương đối nhàn hạ, chỉ cần cử 1-2 người 
trực theo dõi quan sát lưới và tình hình khu vực xung quanh. Một số công 
việc cần chú ý trong thời gian này là: 
e Xem xét tính trạng trôi của lưới, để kịp điều chỉnh phương thả lưới 
sao cho cắt ngang đường di chuyển của cá, ta thường gặp hai trường 
hợp b và c như sau (H 4.9): 


Trường hợp (a): là bình thường. 


Trường hợp (b): Trường hợp này nước đẩy phần lưới ở gần tàu trôi 
nhanh hơn phần đầu lưới. Để khắc phục trường hợp này ta cho tàu chạy 
lên phía trước, đến khi nào 2 đầu phần lưới ngang nhau. 


Trường hợp (c): Trường hợp này nước đẩy phần lưới ở gần phao đầu 
lưới trôi nhanh hơn phần đầu tàu. Để khắc phục trường hợp này ta cho 
tàu chạy lùi lại phía sau, đến khi nào 2 đầu phần lưới ngang nhau. 


© Xem xét, so sánh với hải đồ để đánh giá xem coi lưới trong quá trình 
trôi có đi qua vùng có chướng ngại vật nền đáy hay không để kịp 
thời điều chỉnh hoặc thu lưới. 

e Xem xét các phương tiện, tàu bè đi lại xung quanh gần khu vực ta 
thả lưới, nếu có khả năng tàu bạn cắt ngang hƯớng thả lưới của ta 
thỉ kịp thời báo động cho bạn biết là ta đang thả lưới để tàu bạn tìm 
cách tránh cắt lưới. 

© Thu lưới và bắt cá 


Sau thời gian thả lưới thì đến giai đoạn thu lưới và bắt cá. Đây là công 
đoạn nặng nhọc nhất, cần rất nhiều người: 3-4 người kéo lưới, 1-2 
người gỡ cá và 1 người điều khiển tàu chạy dọc theo chiều dài giềng 
phao với tốc độ chậm để giúp thu lưới nhanh và giảm được lực thu kéo 
lưới. 


Trong quá trình thu lưới và bắt cá ta có thể: 


+ Vừa thu lưới, vừa bắt cá nếu cá đóng ít và đóng rãi rác suốt chiều dài 
vàng lưới. 
+ Thu lưới trước, bắt cá sau nếu cá nhiều và gỡ không kịp. Khi này ta 


vẫn tiếp tục gỡ cùng lúc với thu lưới, nhưng gỡ được bao nhiêu thì hay 
bấy nhiêu, còn lại thì sau khi thu lưới xong sẽ gỡ tiếp. 


e Các chú ý khi thu lưới, bắt cá .Ta nên xem xét: 
+ Vùng cá đóng 


Trong quá trình thu lưới ta nên chú ý đến vùng cá đóng là: Đóng đầu lưới 
hay cuối lưới; đóng ở giềng phao hay giềng chì, nhằm điều chỉnh lưới 
thích hợp hơn ở lần khai thác tiếp theo. 


Nếu cá đóng ở đầu lưới, thì có lễ ta đã bủa lưới trật vùng cá xuất hiện, 
mà lễ ra ban đầu lưới nên được thả lùi lại một đoạn, khi đó có thể ta sẽ 
được cá nhiễu hơn (H 4.10a). 
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Tương tự, trường hợp cá đóng ở cuối lưới, thì lễ ra lưới nên dành nhiều 
lưới để bủa thêm ở khu vực này thay vì ta đã bỦa quá xa đàn cá (H 4.10b). 


Nếu cá đóng ở giềng phao, có lễ ta đã cho lưới xuống quá sâu, lễ ra ta 
nên thu ngắn dây phao ganh để lưới lên cao hơn (H 4.10c). 


Ngược lại, nếu cá đóng ở giềng chì, có lễ ta đã cho lưới chưa xuống 
đúng đỘ sâu mà cá xuất hiện, lễ ra ta nên nới fài thêm dây phao ganh (H 
4.104). 
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+ Tình trạng cá lúc bắt 


Tương tự, ta nên chú ý tình trạng cá lúc bắt là: Cá còn tươi hay sống hay 
cá đã chết lâu rồi. Lý do là để biết thời gian cá đóng là khi nào, cá vừa 
mới đóng hay đã đóng từ lâu, để xác định thời điểm thả lưới cho thích 
hợp cho lần sau. 


‹ Nếu cá còn tươi hoặc sống, nghĩa là cá vừa mới đóng vào lưới, khi 
này lễ ra chưa nên thu lưới sớm mà nên chờ thêm thời gian nữa để 
được cá đóng nhiều hơn. 

e Nếu cá đã chết lâu rồi, có nghĩa là ta bủa lưới hơi muộn, đáng lý ra 
ta nên bủa lưới sớm hơn. 


Lưới vây 

Lưới vây (hay còn gọi là lưới bao, lưới rút, lưới rút chì) cũng là mỘt trong 
những ngư cụ phổ biến hiện nay ở các vùng ven biển nước ta. Tuy mới 
phát triển sau 1975 ở ĐBSCL, nhưng sản lượng khai thác do nghề này 
mang lại đứng hàng thứ ba sau lưới kéo và lưới rê. Lưới vây khác lưới 
lưới kéo, lưới rê ở chổ ngư cụ này chỉ chuyên khai thác các loài cá , tôm 
đi thành đàn lớn với kích thước cá tương đối đồng đều và thuần loài. Do 
vậy sản phẩm do lưới vây mang lại rất thuận lợi cho công nghiệp chế 
biến cá. Để hiểu rõ lưới vây ta sẽ xem xét nguyên lý đánh bắt, cấu tạo 
lưới vây và kỹ thuật khai thác. 


Nguyên lý đánh bắt lưới vây 

Lưới vây khác với lưới rùng (lưới rùng được thả từ bờ và kéo lên bờ) và 
lưới quây (lưới quây thả bao vây đàn cá rồi xua cá đóng vào). Sự khác 
biệt của lưới vây qua nguyên lý đánh bắt sau: 

“Lưới vây đánh bắt theo nguyên lý lọc nước bắt cá, lưới vây được thả từ 
tàu và kéo lên tàu. Lưới vây chuyên đánh cá đi thành đàn và chỉ thả lưới 
đến một đỘ sâu nhất định nào đó” 

Phân loại lưới vây 

Người ta có thể căn cứ vào: Khu vực khai thác, theo số lượng tàu, theo 


đối tượng khai thác, theo tính chất cơ giới, theo cấu tạo lưới,... để phân 
loại lƯới vây (B 8.1). 


Bảng 8.1 - Phân loại lưới vây theo: khu vực, số lượng tàu, đối 
tượng khia thác, cơ giới và theo cấu tạo 


Theo Theo Theo đối Theo cơ giới Theo cấu 


vực lượng 


Lưới 
bao vây 1 
sông- tàu- 
Lưới 
vầy vây 2 
biển tàu 


Cấu tạo lƯỚi vây 


tượng 


- Lưới bao 
cá cƠm- 
Lưới bao cá 
bạc má- 
Lưới vây cá 
thu 


- LƯỚI vây 
thủ công- 
Lưới vây bán 
cƠ giới- 
Lưới vây cơ 
giới 


tạo 


- Lưới 
vây đối 
xứng.- 
Lưới vây 
không đối 
xứng. 


Cấu tạo lưới vây bao gồm 2 phần cơ bản là: Cấu tạo vàng lưới vây và 


phụ tùng cho lƯỚi vây. 


¡ _ J1.Phao đầu từng 

‡ _ }2.Giểnrútbiên đầu cánh 

¡ _ ¡. Vàng khuyên biển đầu cánh 
¡ _ 13, Vòng khuyên chúh 


2. Giêng rút biên đầu tùng 

6. Dây đầu cánh 

10. Öiêng chì 

14. Dây tam giác biển đầu tùng 


4. Phan én 

1. Dây cáp rút chính 
1I.Chì 
15. Tàng khuyên biên đầu tùng 


4, Giêng phao 
8. Dây tam giác biên đâu cánh 
12. Khuá tay 


Cấu tạo tổng thể vàng lưới Vây 
« Cánh lưới 


Cánh lưới vây có tác dụng bao vây, lùa cá vào thân và tùng. Với chức năng 
như vậy nên người ta thường thiết kế cánh lưới chiếm chiều dài rất lớn 
so với thân và tùng. Thông thƯờng chiều dài phần cánh lưới chiếm 3/5 
chiều dài toàn bộ vàng lưới. 


Để giảm lực cản và tiết kiệm nguyên vật liệu lưới cho phần cánh, người 
ta thường chọn kích thước mắt lưới phần cánh là nhỏ nhất và độ thô chỉ 
lưới phần cánh là lớn nhất so với thân lưới và tùng lưới. 


acánh > athần > atùng 
dcánh < dthân < dtùng 


Tuy nhiên Ở cá lưới vây thủ công, người ta thường chỉ chọn kích thƯớc 
mắt lưới và độ thô chỉ lưới gần như giống nhau cho toàn bộ vàng lưới. 


e« Thân lƯỚi 


Thân lưới có nhiệm vụ tiếp tục bao vây và lùa cá vào tùng lưới. Chiều 
dài thân lưới thường chiếm 1/5 - 2/5 chiều dài vàng lưới. 


Kích thước mắt lưới phần thân thì nhỏ hơn kích thước mắt lưới phần 
cánh và lớn hơn kích thước mắt lưới phần tùng, còn đỘ thô chỉ lưới phần 
phân thì ngược lại. 


Tuy nhiên ở một số lưới vây đơn giản, có chiều dài ngắn, người ta 
thường chọn kích thước mắt lưới phần thân thì tương tự kích thước mắt 
lưới và độ thô chỉ lưới phần tùng. 


Chú ý là trong lắp ráp lưới cho phần thân vá cánh, người ta thường lắp 
ráp tấm lưới theo chiều ngang, có hệ số rút gọn ngang lớn, nhằm tăng 
cường sức chịu lực cho tấm lưới, do bởi phần thân vá cánh chịu lực kéo 
ngang là chủ yếu. 


e Tùng lưới 


Tùng lưới là phần giữ cá và bắt cá. Ở phần này cá có xu hướng thoát ra 
là mạnh nhất, nên để tăng cường khả năng giữ và không cho cá đóng vào 
mắt lưới, người ta thường thiết kế sao cho kích thước mắt lưới phần 
tùng là nhỏ nhất và đỘ thô chỉ lưới là lớn nhất so với phần thân và cánh. 


Chiều dài lưới phần tùng phải đảm bảo đủ sức chứa khối lượng cá mà ta 
dự tính ban đầu khi thiết kế lưới vây cho một đối tượng khai thác nào đó, 
thông thường chiếm 1/5 chiều dài vàng lưới. 


Ngược với lắp ráp lưới phần cánh, trong lắp ráp lưới cho phần tùng 
người ta thường lắp ráp tấm lưới theo chiều dọc, có hệ số rút gọn ngang 
nhỏ, nhằm tăng cường sức chịu lực cho tấm lưới do bởi phần này chịu 
lực kéo dọc là chủ yếu. 


Phụ tùng cho lưới vây 
se. Dây cáp rút chính 


Dây cáp rút chính trong vàng lưới vây là dây quan trọng nhất, nó quyết 
định hiệu quả đánh bắt của lưới vây rút chì. Nhiệm vụ chính của dây cáp 
rút chính là cuỘn rút giúp thu gom các đoạn giềng chì lại với nhau thành 
một mối (điểm), nhằm không cho cá có thể lặn chui thoát ra ở phía dưới 
vàng lưới. 


Do tính chất quan trọng trên nên khi thiết kế tính toán ban đầu cho độ 
bền của dây cáp rút chính, ta phải tính đến sức chịu lực cuộn rút, lực này 
ứng với tốc đỘ cuộn rút tối đa khi máy tời rút lưới làm việc, đảm bảo 
không để xảy ra bị đứt cáp rút chính (do sự kéo căng giỮa máy tời và lực 
cản của nước tác dụng lên lưới), bởi vì nếu đứt cáp rút chính ta sẽ không 
gom giềng chì lại thành một mối được và cá sẽ lặn chui qua khỏi giềng 
dưới (giềng chì) để ra ngoài. 


Chiều dài dây cáp rút chính ít nhất phải bằng với chiều dài giềng chì 
cộng với chiều dài dự trữ hai đầu cánh lưới và tùng lưới nhằm giúp cho 
việc thu rút lưới của máy tời thu cáp rút chính. 


Trong thực tế cuộn rút người ta thấy rằng khi tiến hành đồng thời cuộn 
rút hai đầu cáp rút sẽ xãy ra trường hợp dây cáp rút bị xoắn lại, gây trở 
ngại cho việc dồn các vòng khuyên chính về một điểm, và có thể gây đứt 
cáp rút chính. Để khắc phục tình trạng này người ta thƯờng lắp thêm 
khóa xoay ở giữa dây cáp rút để tháo xã xoắn ra, hoặc sử dụng dây cuộn 
rút có dạng bện xoắn tết không gây nên hiện tượng xoắn dây cáp rút 
chính. 


« Các giểng rút biên đầu cánh và đầu tùng 


Các giềng rút biên đầu cánh và đầu tùng có chức năng giúp thu ngắn hai 
đầu biên lưới ở cánh và tùng nhằm tạo thuận lợi cho quá trình cuỘn rút 
lưới vây. Do chỉ giúp thu hai đầu cánh và tùng nên đỘ thô của giềng rút 
biên thường nhỏ hơn cáp rút chính, đỘ thô giềng rút thường chọn là từ 
10-12 mm. 


Tính toán các thông số cơ bản cho lưới vây 


Do đặc điểm lưới vây được thiết kế cho từng đối tượng khai thác cụ thể 
và ứng với tốc đỘ tàu nhất định, nên việc xác định các thông số cơ bản 
cho lưới vây, quan trọng nhất là tính chiều dài và chiều cao lưới vây. Ta 
sẽ thấy các cách tính này sẽ được giới thiệu dưới đây. 


Tính chiều dài lưới vây 


Chiều dài lưới vây là thông số quan trọng quyết định hiệu quả đánh bắt 
của lưới vây. Chiều dài lưới vây phụ thuộc vào các yếu tố sau: 


e._ Bán kính quay trở của tàu. Tàu càng dài thì bán kính quay trở càng 
lớn. 


© Khoảng cách tiếp cận đàn cá (x). Mỗi loại cá khác nhau sẽ có tính 
dạng dĩ hay nhút nhát không nhƯ sau, do vậy khi bao vây đàn cá ta 
chỉ có thể tiếp cận chúng ở một khoảng cách nhất định, chính 
khoảng cách này làm cho bán kính vòng bao vây càng lớn. 

«Bán kính đàn cá (r). Bán kính đàn cá càng phân tán thì cần có chu vi 
bao vây lớn. 

‹ Tốc độ di chuyển của đàn cá (Vc). Mỗi loại cá khác nhau sẽ có tốc 
độ di chuyển khác nhau, do đó khi bao vây cá có xu hướng chạy 
thoát khỏi vòng vây do vậy ta phải rượt đuổi theo đàn cá, điều này 
làm bán kính vòng quay trở càng rộng, càng cần nhiều lưới bủa ra. 

‹ Tốc đỘ di chuyển của tàu (VỆ). Tàu có công suất lớn, tốc độ di 
chuyển càng nhanh càng có khả năng nhanh chóng khép kín vòng vây 
khi bủa lưới, cá càng ít có khả năng thoát ra ngoài. 


Theo Andreev, bằng lý thuyết tính toán, ông đã đưa ra được 2 công thức 
tính chiều dài lưới vây ứng với hai loại tốc độ đàn cá như sau: 


+ Nếu đàn cá di chuyển có tốc độ chậm (<1m/s), thì chiều dài lưới vây 
được tính theo công thỨc sau: 


L¡ = 2br(8.1) 

Nếu xét đến thời gian cần thiết (t0) để giềng chì chìm đến đỘ sâu nhất 
định mà Ở đỘ sâu này cá không thể lặn chui qua khỏi giềng dưới để đi ra 
ra ngoài, khi này chiều dài lưới vây được xác định như sau: 

Ly = b.(V,.tạ + 2r)(8.2) 


+ Nếu đàn cá di chuyển với tốc độ nhanh (>1m/s), chiều dài lưới vây 
được tính nhƯ sau: 


T¿ = bi(r + z)(8.3) 


Tương tự, chiều dài lưới vây đối với cá có tốc đỘ nhanh có xét đến thời 
gian chìm của giềng chì đến độ sâu nhất định cũng sẽ được tính như sau: 


hạ — bị.(Ve.to + r)(8.4) 


Trong đó: 


A= — = Cuiếi = Vị 
E—T e—-- ọ 
2V2 


L1 hoặc L2 hoặc L3 hoặc L4 - là các chiều dài lưới vây cần tính toán; r - 
là bán kính đàn cá; Vc - là vận tốc di chuyển của cá; Vt - là vận tốc của 
tàu; x - là khoảng cách tiếp cận đàn cá. 


Ta có Bảng 8.1 sau đây cho biết tốc độ di chuyển của cá và bán kính tạo 
đàn thường gặp Ở mốt số loài cá: 


Bảng 8.1 - Tốc độ di chuyển và bán kính tạo đàn của một số loài cá 


Tên cá Tốc độ cá (m/s) Bán kính đàn cá (m) 
Cá Thu 1.55 - 1.60 30 - 35 
Cá Nục 1.25— 1.30 35-40 
Cá Trích 1.00 — 1.20 50 - 60 
Cá Trổng 0.75 - 0.80 50 - 60 


Tính chiỀu cao vàng lưới 


Chiều cao vàng lưới vây cũng là thông số cần xác định trong tính toán 
lưới vây. Ta có nhiều cách tính toán cho chiều cao. Tuy nhiên, để đơn 
giản ta có thể dựa vào các công thức tính toán của Fritman để xác định 
chiều cao. 


Bằng thực nghiệm, Fritman đã đưa ra được công thức để tính chiều cao 
lưới vây trên cơ sở mối quan hệ tỉ lệ giữa chiều cao và chiều dài lưới 
vây nhằm đảm bảo giềng chì không bị nâng lên trong quá trình cuỘn rút. 


Theo Fritman, mối quan hệ giữa chiều cao và chiều dài được xác định bởi 
công thức sau. 


NH 


= co Áo 
Bo sự” 9 HỦ 
Trong đó: H là chiều cao lưới vây, L là chiều dài lưới vây. 
e Trường hợp đặc biệt 
‹ Nếu thả lưới ở vùng nước nông, cạn (<5m), khi đó giềng chì có thể 
bị chạm đáy. Fritman đề nghị sử dụng tỉ lệ giữa chiều cao và chiều 
dài nên chọn là: 


e Trường hợp đánh bắt cá đàn cá có tốc độ chậm, hoặc đàn cá chỉ tập 
trung tại một chổ, thì tỈ lệ giỮa chiều cao và chiều dài nên chọn là: 


KỸ thuật khai thác lưới vây 


Kỹ thuật khai thác lưới vây liên quan đến chu kỳ (mẻ) khai thác, bao gồm 
năm bước sau: Chuẩn bị, thăm dò, thả (bủa) lưới, thu lưới và bắt cá. 


Chuẩn bị 


Tương tự các các loại hình đánh bắt khác, khâu chuẩn bị là bước đầu tiên 
cần thực hiện và kiểm tra đối với mỗi chuyến hay đợt khai thác lưới vây. 
Ngoài chuẩn bị xăng, dầu, lương thực, thực phẩm cho chuyến khai thác, 
ta cần phải xem xét lại tình trạng ngư lưới cụ đang được sử dụng, nếu 


thấy lưới bị rách, mục,... ta phải vá, sửa chữa ngay, bởi vì chỉ cần rách 
một lổ tương đối rộng ở thân hoặc tùng lưới vây thì toàn bộ cá có thể 
thoát ra ngoài khi ta đang cuỘn rút lưới vây. 


Thăm dò cá 


Đối với toàn bộ quá trình khai thác lưới vây, thì khâu thăm dò cá là khâu 
quan trọng nhất cho một mẽ khai thác lưới vây có hiệu quả. Lưới vây 
không thể hoạt động hiệu quả nếu việc thăm dò, phát hiện khu vực, vị trí 
của đàn cá không được đánh giá một cách chính xác và không dự báo 
được mật đỘ tập trung cao của đàn cá. 


Thực tế đánh bắt lưới vây có hai phương pháp thăm dò: Thăm dò trực 
tiếp và thăm dò gián tiếp. Người làm công tác thăm dò tùy theo kinh 
nghiệm và mức trang bị phương tiện thăm dò mà áp dụng phương pháp 
nào là hiệu quả nhất, nhưng thường thì họ kết hợp cả hai phương pháp 
này. 


e Thăm dò trực tiếp 


Đây là phương pháp đơn giản nhất, được sử dụng rộng rãi và lâu đời 
nhất. Cơ sở để thăm dò là: 


© SỰ phản ánh màu sắc của nền nước biển lên bề mặt của nước. 

e Các hiện tượng các gỢn sóng lăn tăn di chuyển bất thường trên bề 
mặt nƯớc. 

‹ Trạng thái bu lại và lao xuống bắt mồi của các loài chim hải âu. 

© SỰ phát ngời sáng trên bề mặt nước biển về ban đêm... 


Các hiện tượng này đều liên quan đến sự xuất hiện của đàn cá gần bề 
mặt nước. Tuy nhiên hiệu suất của phương pháp này phụ thuộc rất lớn 
vào kinh nghiệm của người làm công tác quan sát và điều kiện thời tiết 
lúc quan sát. 


« Thăm dò gián tiếp 


Ngày nay ngƯỜi ta thường kết hợp phương pháp thăm dò trực tiếp bằng 
mắt với các phương tiện, trang thiết bị phục vụ thăm dò cá để phát hiện 
ra đàn cá tập trung gần bề mặt hoặc ở tầng sâu. Phương tiện, trang thiết 
bị phục vụ thăm dò hiện nay thường được sử dụng là máy đo sâu dò cá, 
Rađa thám thuỷ (SONAR) và thăm dò bằng máy bay. 


+ Thăm dò cá bằng máy đo sâu dò cá và ra-đa thám thủy 


Hiện nay máy đo sâu dò cá và ra-đa thám thuỷ (SONAR) được áp dụng 
rộng rãi trên các tàu khai thác cá của nước ta. Do có ưu điểm là trong thời 
gian nhất định có thể quan sát được một diện tích rất lớn với độ chính 
xác tương đối cao. Máy đo sâu dò cá có thể giúp ta xác định vị trí, mật độ 
đàn cá. 


Việc thăm dò cá bằng thiết bị thăm dò có thể tiến hành ngay trên tàu thực 
hành khai thác hoặc ở tàu chuyên làm công tác thăm dò. Hiệu suất của các 
phương pháp thăm dò bằng máy phụ thuộc vào chất lượng máy, các yếu 
tố môi trường nước vùng thăm dò và còn phụ thuộc phần lớn vào khả 
năng ngưới sử dụng máy trong phán đoán thăm dò cá. 


+ Thăm dò cá bằng máy bay 


Đây là phương pháp hiện đại và hiệu suất tương đối cao, bởi vì nhờ tỐc 
độ bay nhanh, trong một thời gian ngắn máy bay có thể thăm dò một diện 
tích bề mặt rất lớn. Ngày nay nhờ vào những thiết bị hiện đại việc thăm 
dò bằng máy bay còn có thể giúp đánh giá cả kích thước và đỘ sâu đàn cá. 


Thăm dò bằng máy bay có thể phục vụ cho cả một đội tàu khai thác lưới 
vây. Tuy nhiên, việc thăm dò bằng máy bay bị hạn chế rất nhiều vào các 
điều kiện thời tiẾt, mây mù,... trong lúc ta đang thăm dò và không kinh tế 
nếu chỉ phục vụ cho vài tàu lẻ tẻ. 


Thả lưới (bủa lưới) 


Sau thời gian thăm dò cá, nếu phát hiện ra đàn cá có mật đỘ cao, thì ta cho 
tàu tiến gần lại đối tượng khai thác. Tùy theo tỪng loài cá mà ta có 
khoảng cách tiếp cận nhất định nào đó, cố gắng không làm cho cá hoảng 
sợ mà có thể chúng lặn xuống sâu hay lao vọt đi nơi khác. 


Trước khi bủa lưới ta cần phán đoán nhanh các thông số cần thiết sau: 


e Tốc đỘ đàn cá 

se Bán kính hoạt động của đàn cá 
‹ Hướng di chuyển của đàn cá 

e Tình hình sóng, gió lúc đó,... 


Tiếp đến ta chọn vị trí và hướng thả lưới sao cho thuận lợi trong việc 
thả lưới và đảm bảo được khả năng chặn trước đàn cá một khoảng cách 
nhất định, để khi cá đến gặp tường lưới, nếu phát hiện ra việc ta bao 
vây, cá cố gắng quay lại tìm cách thoát ra khỏi cổng lưới thì ta đã bủa kín 
vòng vây rồi. 


Sau khi đã dự đoán được các thông sô cần thiết nói trên, ta bắt đầu tiến 
hành thả lưới. Trước hết ta thả phao tiêu (hoặc đèn nết trời tối), rồi lần 
lượt thả cánh lưới, thân lưới, tùng lưới. Cũng cần nhắc lại là khi thả 
lưới nguyên tắc chung phải đảm bảo là cách đàn cá một khoảng cách 
nhất định, để khi cá đến đụng tường lưới, cá có thể lặn chìm xuống thì 
giềng chì đã chìm đến đỘ sâu nào đó, cá không kịp lặn chìm qua giềng 
dưới để thoát ra ngoài. 


Khi kết thúc vòng bao vây thả lưới thì mạn làm việc (mạn thu lưới) luôn 
nằm phía cuối gió, để tránh tình trạng tàu bị gió đẩy càn lên lưới sẽ gây 
khó khăn cho việc thu lưới. Thời gian thả lưới phải nhanh, cố gắng trong 
khỏang từ 5-10 phút. Ta có một số cách thả lưới trong một số trường 
hợp: gió- nước chếch chiều, gió nước ngược chiều, gío nước trực giao, 
gió nước cùng chiều nhưng gió mạnh hơn nước như sau (H 8.2a,b,c,d): 
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Trong thực tế bủa lưới, nếu thuyền trưởng không có kinh nghệm, phán 


đoán sai, sẽ có hai trường hợp xảy ra 


1. Vòng vây đã khép kín, nhưng lưới vẫn còn trên tàu 
2. Vòng vây chưa khép kín, nhưng lưới đã hết. 


Để xử lý hai trường hợp này ta cần thực hiện như sau 


‹_ Đối với trường hợp thứ nhất, ta có thể thả toàn bộ phần lưới còn 
lại xuống nước, sau đó tiến hành cuộn rút bình thường. 

‹_ Đối với trường hợp thứ hai, ta thả thêm dây đầu cánh đến khi nào 
khép kín vòng vây thì thôi và cố gắng cuộn rút nhanh tránh để cá 
chạy thoát ra cổng lưới. 


Để tránh hai trường hợp trên, khi thả lưới ta nên kết hợp thả thêm dây 
dẫn, nhằm khống chế bán kính bao vây như hình vẽ sau (H 8.3). 
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Thu lưới 


Sau khi kết thúc giai đoạn thả lưới ta tiến hành thu lưới. Quá trình thu 
lưới phân ra thành hai giai đoạn: 


se Giai đoạn 1: Thu cáp rút chính (hay quá trình cuỘn rút) 


Trước hết ta cho máy tời cuộn rút làm việc. Tiếp đến nhặt lấy hai đầu 
cáp rút quấn vào tang tời cuộn rút. Chú ý là ta nên cuộn rút với tốc độ vừa 
phải, tránh tăng tải đột ngột, có thể làm đứt cáp rút. Trong quá trình cuỘn 
rút đồng thời các vòng khuyên chính và các đoạn giềng chì cũng tự động 
được dồn về một điểm và di chuyển dần về phía mạn tàu, khi các vòng 


khuyên về sát đến mạn tàu thì không thực hiện cuộn rút nữa. Sau đó ta 
dùng cần cẩu để nhấc toàn bộ giềng chì, vòng khuyên lên tàu. Kết thúc 
quá trình cuỘn rút. 


« Giai đoạn 2: Thu lưới 


Đây là giai đoạn mất nhiều thời gian nhất và nặng nhọc nhất, nhất là 
những lúc sóng gió to, giai đoạn này cần có nhiều người làm việc để 
nhanh chóng thu lưới lên tàu. Trước hết ta thu phần cánh lưới rồi đến 
thân lưới, ta vừa thu lưới vừa xếp lưới. Khi thu xong lưới phần thân ta 
để lại phần tùng nằm trong nước để chứa cá. 


Chú ý trong giai đoạn này cá có thể phá lưới ra ngoài hoặc nếu cá nhiều 
quá chúng sẽ đè càn lên lưới làm cho giềng phao bị chìm xuống và cá sẽ 
thoát ra ngoài. Do vậy ta nên để phần tùng tương đối rộng và tìm cách 
nâng giềng phao lên khỏi mắt nước. 


Bắt cá 


Khi chỉ còn phần tùng nằm lại trong nước, ta tiến hành bắt cá. Việc bắt 
cá có thể bằng vợt xúc (mỗi vợt xúc được 50 kg) hoặc bằng bơm hút, 
nếu cá nhiều và nhỏ. Sau khi đã thu cá xong ta tiếp tục vừa thu vừa xếp 
lưới phần tùng còn lại, nhằm chuẩn bị cho mẽ đánh bắt tiếp theo. Tiếp 
đến ta rữa cá, ướp cá vào hầm cá. 


Chu kỳ đánh bắt cho một mẽ lưới vây thường mất từ 45-60 phút. Kết 
thúc một chu kỳ khai thác lưới vây đến đây được xem như là xong một 
mẽ khai thác, ta có thể tiếp tục thăm dò, chuẩn bị cho mẽ đánh bắt mới. 
Nếu cá quá nhiều thì ta nên ngưng thăm dò mà đem cá nay về bến để bán. 


